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NHỜI NÓI ĐẦU 


-hàš VY C—-- 


Ñlùa thu năm Hính-luát (1946) cuốn lược khảo nàu 
dụ có dịp ra đời đo « Nguyễn-DJu Văn Flọc Hội » xuất bản. 
Nhưng sách oừa in xong, đang phát hành thì sâu ra cuộc 
thiền tranh ở llà-nội oà lun ra toàn quốc. 


Cùng chung số phận oới những ấn phầm ra lúc ấu, sách 
nàu dã bị ngọn lửa oô tình thiêu hủu °à chính tác giả cũng 
không còn bản thảo. 

— đùa xuân năm Canh lần (1950) từ Thái-Bình oê Hà- 
nội, đình cờ được Giáo Sư Vũ - oăn - Đăng ở Dân - Huấn- 
Ưụ giới thiệu ông chủ hiệu sách Thăng Long số 47 rhã 
hàng lầâng còn giữ được một tập oà sau cuộc hội kiến, ông 
thăng-Lang đá 0ui lòng cho tôi tập ấu. 

lậu ở đàu sách nàu tôi thấu có phán sự phải cảm ơn ông 
Lù - oán - ung 0à ông Thàng-Long. 

Lụi gần đâu có oài bụa ta thích kháo-cứu khuyến khích tôi 
cho đái bán dề dáp lãm thịnh tình ấu, luụ nhiên có sửa chứa 
qua lea chắc còn nhiều điều thiếu sói mong các Bậc cao mính 
thề lượng cho. 


Cế đô Thăng Long ngày Phật Đẫn, 
mùa hạ năm Canh Dẫn (1950) 
Tiên đàm NGUYÊN TƯỜNG PHƯỢNG cần chí 


Một vô-quan Tiên Triêu 


Mùa thu, nảm banh Thìn (940). 

Nhân ngày nghỉ, tôi dến phố Văn-Tân tgần Sinh-Tù) hầu 
thăm bụ Dbứ' Nguyễn {l). 

Vừa may gặp Dụ đang đứng chơi ở cửa, tôi vái chào, 
lheo chân Dụ vào nhà. (Qua một khoảng vườn hoa, cây cối 
um-lùm, nhưng vì tiết đã cuối thu nên liễu kém xanh mà 
hoa không tươi thắm. 


Trong một ngôi nhà cũ, năm gian, trên vách treo những 
cung kiếm cùng mãy bức ảnh võ quan mặc nhung trang, 
triều phục, tôi đã dược hầu truyện Éụ 0Ú Nguyễn, một Eụ 
già hơn 30 tuổi, râu tóc bạc nhưng còn quắc thước, vui tươi. 


(1) Cụ Nguyễn-dinh<Trọng Liêu húy Tốn, võ cử nhân xuất-thân, là 
bạn với Gia-tiên nghiêm lúc thiếu thỏi Khi Gia-tiên nghiêm dõi di 
làm “Tuần-phú ở Yên-báy thị lại là bạn đồng liêu với Cụ. 


— TỦ — 


Ngồi trong nhà này, tôi tướng như. được sống lui lại 
hơn 50 năm về trước vì dây là hưu-dình của một vị vô-quan 
ti&n-triu. 

Tỏi cũng cảm thấy Pụ già ngôi trước mi tôi dã bao 
phen vào sinh, ra tử, đã mắt thấy lai nghe rai nhiều việc sẵy 
ra trên đãi Bắc này. 

§au mãy câu truyện hàn-huyên, tuấy lôi ngủi im, chừng 
như bụ doán biốl, bụ 0Ú nét mặt nghiêm trang, như nhìn vẻ 
di-vãng xa xăm, bằng một giọng ôn-(0n bất đầu nói : 

Tö-quán tôi ở Nghệ-an, tôi là giòng- giỏi cụ uản-bông 
Nguyễn quốc Băng (1) và cụ Quận-bông Nguyên dình Thạc dời 
hậu Lã. 

Bấn cản-(8 tôilà 0ụ Nguyễn dìah Phổ làm Ninh-Thái Tủng- 
đốc mới ra Bắc được bốn đời, bốc cư ở làng Thụy-Khuẻ, tỏi 
thuộc về chỉ thứ sáu, tôi # xóm này cũng được bữn dời rủi. 

Trong họ tôi có dến 5 vị ,tuân tiết hồi Hậu Là, có vị 
dược tòng tự trong đền 0õ Lê Vong-ThãẪ ö gán vườn Bách 
_ Thảo. 

Guộc thế đổi thay, trong nhà tôi bây giờ cũng hanh 
bạch lắm Ngài ạ ! 

— Ũạ, thua Dụ, « Thanh, thận, cần » là ba dúc Tối, 
huồng chỉ nhà ta là võ quan và là giòng giỏi công thần, lại 
có liên lạc với quôc-sử, thì sự thanh bạch càng dáng quí ! 
Chúng tôi được biếL 0bụ do võ cử: xuất thân, xin Éụ làm ơn 
cho biết qua việc võ nghệ, thì cử.Wà tổ chức về võ-ban hồi 
xưa thế nào ? 


(1) Nguyễn quốc-Bống là Qố Lê vong thần theo vua Chiêu Thống 
chạy sang 'Tầu. 


s1. 


— Ủ nước ta trọng văn khinh võ — nhờicụ tử: nói 
—- nhưng xét ra dù văn hay võ cùng cần cả, cho nên có câu 
¡¿ vấn ôn, võ luyện », tôi lúc thiếu thời cũng khổ công theo 
lục võ nghệ và bình thư. 

Tỏi đố vào ảân-khua nắm Mậu-Đân niên hiệu Tụ-Búc thứ: 
3Í (1878) tại trường vô-hướng thí Hà-nói. 

Khoa ấy đũng bảng với tôi có 34 võ củ-nhân nhưng làm 
nên chí dộ †, 8, người. Bên nay các Dụ ấy đều mất cả, 
báng Mậu-Bản còn có một mình Tôi. 

Tỏi có thì vỏ-hội-thí khoa anh Tiìn (1880) niên hiệu 
Tự-Dứ“o thú 33, dược trúng cách, nhưng dình-thi tôi bị hồng 
thí củn cú-nhân khong. 

— Xin œụ cho biết qua hoạn lộ ? 

bụ ngũi im một phút, thổ giài dép : 

~ Tủi sinh không gặn ihời ngài ạ!†seu khi thí dỗ dược 
sơ bử Thất phẩm xuầt đội ở Hà.-nýi, nhưng gập lúc quốc-gia 
da sụ rồi đẽn việc hạ thành Hà-nội vào nám Nhâm ngọ (1882), 
lôi lui về diễn lý. 

Mãi đến năm Bính Tuất (1886) Kinh luợc Bắc-kỳ Nguyễn 
hữu Bộ lục dụng người cũ, tôi lại phải ra làm việc, nay 
dược hàm hánh Lãnh Bính trí-sĩ {Í|. 

Tôi nay luỗi ngoài 90, chỉ lấy vuờn rược, con, cháu làm 
vui, ngoài ra theo làm việc thiện |2) với các ngài cho qua 
luỗi già I 


(1) Hiện này Cụ đã Thắng đến hàm Thống-chế, 

(2) Cụ là hội viên hội Hợp Thiện Bắc-kỷ, Lòi cũng theo dôi trong công 
việc hội lại được hầu Cụ thật là hạnh ngộ! Trong quyển này có nhiều 
tài liệu do Cụ chỉ bảo, nhí sách này tái bản Cụ đã qua đời, tôi không 

` ` . ` ˆ h h 
được hầu hạ một lần cuối cùng thật dáng Liếc 
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— Thưa bụ, gần dây có nhiều nhà viết sử dã bắt đầu 
chóp các việc cận-kim, bụ là người đã biết nhiều, theo ý bụ, 
thì những sử-liệu ấy có bồ ích không ? 


— Đáp ngài bảy giờ chép việc gần đây cho người sau 
dọc là phải ! nhưng cầnjnhất phải GHÉP 0H0 BÚNG SỰ THỰC, vì 
nhiều việc khẩu truyền dễ sai lãm ! tôi nói ngay mệt việc nhỏ : 
ông Khâm-sai Lê-Hoan (người làng Mọc| có di lính và đào ngũ 
bao giờ dâu f sự thực tôi biết ông là viên dội mộ tngười 
dứng ra mộ lính cho nhà nước] dã mộ dược 50 thú-hạ theo 
ông Khâm-sai Hoàng Kẽ-Viêm. 


Khi thành §ơn-Tây thất-thủ, ông giổ vẽ làm nho (tức 
như- thư-ký| phủ Hoài-Bức vì 0ụ thân sinh ra ông làm dê lại 
ử đấy, sau ông tình nguyện theo ỏng Kinh lược Hoàng cao 
Khải di quân thứ, vì có quản công dược thưởng hàm bái 
phầm tỉnh Hưng-Yên röi từ dãy lần lần làm nên to. 


Tôi lại đem một vài việc khác sẵẩy ra ở Hà-nội hổi 0ụ, 
có việc bụ cho là đúng, có việc Pụ cho là sai vì phần nhiều 
Đụ dược mắt thấy tai ngheì cả. 

Sợ bụ tiếp lâu một, tôi vội xin cáo lui ra khỏi hưu-dình, 
tôi không khỏi không bảng. khuâng nghĩ ngợi về mây nhời 
Cụ Cử Nguyễn vừa nói « ÂN NHẤT. PHẢI GHÉP 0H0 BÚNG SỰ 
THỰ ! » 


, — Nay tôi cầm bút viết thiên lược khảo này, tuy có tìm, 
hỏi, tham khảo các sách mà vẫn lo ngại là + chưa dúng sự 
thực» giám, mong các bậc cao-minh sau khi duyệt sách 
hoặc thấy có diều gì thiếu sót, sai nhầm bỗ túc cho, tôi rất 
cảm tạ, vì riêng tỏi, tôi tưởng những điều ghi sau dây chưa 
:hăn đã gần sự' thực. 


BÌNH CHẾ 


EU ta dùng phép triết-tự mà phân tích chữ « quốc » là nước, 
la sẽ thấy khi đầu cô-nhân dùng tượng hình đề chỉ «dất 
nước» có lẽ đã dụng ý một cách rất xâu xa. 


Thì dây, chữ «quốc» (l) chắc ai cũng biết gồm có một khung 
vuông, bên ngoài, bao bọc chung quanh chữ «hoặc», nếu dem chữ 
«hoặc» chia làm hai chữ nữa, ta sẽ thấy chứ «khẩu» là miệng và 
chữ «qua» là bính khí. 

Tóm lại một nước muốn giữ cho dân (khâu : miệng ăn, tượng 
hình của dân) được ở yên thế tất phải dùng đến bình khí đề giữ 
gìn bờ cối. 

Lại trong Kinh Dịch, lấy nghĩa ngũ hành lập quẻ «Địa thủy 
Sư» (2) đề chỉ việc giữ nước dụng binh, cho nên bình chế là rất 
cần, nước nào, thời nào cũng phải có. 


() Còn hai lối viết chữ quốc nữa, một lối có chữ Vương ở rong, 
tức là quốc đơn, tuột lối có chữ dân ở trong tức là chữ Quốc của Trung 
Hoa dân quốc (chữ? mới). 

(2) « Địa thủy si» (coi Irang phụ lục cuối sách}. 


“.n 


Nước ta từ khỉ lập quốc bao phen bình cách, từ hạ llồng- 
Bàng dựng nước cho đến đời Bắc-thuộc, trung gian giữa khoảng 
nam bắc có nhiều sự can qua, nhưng chưa thấy nói rổ đến việc 
bình chế, phép tuyên lính, chia quân, vì nhế trong" các thời giấy lên 
ấy, dề chống ngoại xâm, chẳng qua một uễng hô, vạn người theo, 
bình dinh hợp, khí giới chưa có gì là chỉnh Ùị, dược khó giữ, 
thua đễ tan, khí giới chăng qua gậy tre, nỏ tre, côn gỗ, hoặc liềm, 
mác mà thôi. 


Tuy ở một vài miền ở phía Bắc Trung-kỳ có đào thấy bmh khí 
bằng đồng của đời Hán nhưng về bình chế lúc ban dầu chưa thấy 
khảo kỹ. 

Bính chế ở nước ta mới thấy chép từ dời Đính (968- 980), 
nên trong tập này chúng tôi bắt đầu từ dời ấy, lược khảo- đề dễ 


niều, sách vở tài liệu, chắc lộn sộn thiếu sót, còn mong được bồ 
túc thêm. 


Nhà Định dã biết chia quân thành {Ô dạo, dến Lý, Trần lại 
có I0 vệ, 30 đô, cấm bình nghiêm thủ kinh. thành, ngoại bình giữ 
gìn bờ cối, vô sự lại cho về làm ruộng (l) động dụng gọi ra tựu 
ngũ, chỉ tiêu tốn phí rất ít mà thì hành được câu «toàn quốc 
vi binh», 


Bình Chiệm, dánh Tống, phá Nguyên võ công oanh liệt ghi 
trong lịch sử sách, phải chăng là công nghiệp của nhà Lý, nhà Trần, 
xem thế thì cuối Trần đã có thề gọi là hoàn bị vậy. 


Đến Hậu Lê, vua Thái Tà, khởi nghĩa - từ Lam Sơn, mười 
năm bình định, đuồi Mậc Thạch, giết Liểu Thăng, người Minh 
táng đổm, dựng nên cơ nghiệp, một phần lớn là công của các quân 
các xứ Hoan, Ai, Tân bình (3) Thuận Hóa Việc bình Ngô xong. 
chia quân làm ngũ-phủ, rồi qua Mạc đếa Trung hưng, vua Trang 
Tông giấy từ Thanh-hóa là công lao của quân Thanh, Nghệ, đặt 
bình thành tứ trấn, nhất bình, ưu bình. 


— 


_ ) Ngụ bình,ư nông. 
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Thanh, Nghệ đã là đất căn bản, thang mộc (1) của họ L2, 
quân hai xứ hai phen ứng nghĩa, đều được coi như chân tay, dấi 
như gan ruột, đời sau gọi quân ba phủ (Hà Trung, Tỉnh Gñ, 
Thiệu [1óa) là ưu binh cũng vì nhề ấy. 

Nhưng phàm ở đời, ưu-dãi mãi tất sinh nhờn, một khí dã 
nhờn sẽ sinh kiểu, cho nên cuối [lậu Lê đã gây ra bao nhiêu việc 
loạn Kiêu lính, đồi giết quan đại thần, cướp dinh, lấy của lại dự 
vào việc phế lập. 


Xem như các việc : Đời Gia Tông, năm Dương Đức thứ hai 
(1673) quản Tam phủ giết bồi Thần Nguyễn quốc- Trình (2), dt 
phủ quốc-lão Phạm công-Trứ (3). lạ phá nhà cướp của như việc 
trong năm đầu niên hiệu Cảnh Hưng (1740) đời Hiền Tông, ưu 
bính giận phá nhà quan Than Tụng Nguyễn quí-Kính. (4). 

Sự thế càng ngày càng rông rở, đến cuối đời Cảnh Hưng, 
ưu bình theo lời hiệu triệu của viên đội Tiệp Bảo Nguyễn Bằng (5) 
tôn Trịnh Khải, bố Trịnh Cán, diệt bè đẳng của uy quận công 
Hoàng đình Bảo (6) và Tuyên-phi Đặng thị Huệ (7). 


(1) Thang mộc: nghĩa là tắm gội — quê hương nhà vua gọi là ấp: 
thang mộc có ý nói vua vỀ thăm giá: hương tắm gội rồi yết lắng miếu 
Tiên 'Tö. 
¬- Nguyễn-quốc-rinh một Lên nữa là Quốc-hỏi người làng Nguyệt 
Ang, huyện “Phanh-rl, tỉnh Hà-dông, đồ trạng nguyên khoa K§-hợi đời 
lẻ "Phần-Tôn. 

(Ìì Phạm-công-PTrứ đỗ Tiếnsĩ nhà Lê làm quan TẾ tướng, không 
chịu tiếp người Nhật-Bản màng lễ đến tương kiến. 

th Nguyễn -qui- Kinh người làng Thiên-mỗ, huyện Từ-liêm là cháu 
Nguyễn-quí-Đức, 

5) Nguyễn Hằng quản lại thuộc đội Tiệp bảo cổ công khi “Trịnh- 
Khải tranh với em, dược phong suy Trung dực vận công thần Hằng vũ hầu, 

(0) Hoàng-dinh-Bảo cháu Hoàng-ngữ-Phúc văn đỗ Hương tiến, võ đỗ 
“Pạo sĩ là con" rễ chúa Trịnh-Đoanh, được cũ làm phụ chính “cho Trịnh- 
Cần, bị quân Tam phủ giết. 

(Œ7) Đặng thị-Huệ người làng Phù- -döng, huyện Tiên-du có nhan sắc 
vào bầu chúa Trịnh Sâm được phong Tuyên phí, mình ra Trịnh QGán. 


. 


Ơ kinh thành, nội tỉnh đã như thế, ngoài thì giặc cướp nỗi 
lên, bính nam, theo lời mời của Nguyễn hữu-Chỉnh (I) kéo ra, 
kính thành thất thủ. 

Bắc bình Vương Nguyễn Huệ một ruồi mà bình mã dến Thăng- 
Long, lấy nghĩa phù Lẻ, diệt Trịnh. 

Rồi lần thứ hai, vua Chiêu Thống quá tin ngoại viện, mời 
quản Thanh sang giúp chiếm lại kính thành, Nguyễn Huệ, chính 
vị hiệu Quang- [rung ở Phú Xuân đem bình ra Bắc. 

Đền Nghệ-An, mộ thêm tráng giống đặt làm trúng quản, 
chia bình tiền, hậu, tả, hữu, đánh một trận lớn ở Đống Đa (2) 
mà quét sạch 20 vạn quân Thanh cứu dân trong vòng nước lửa. 


Đến Nguyễn Ánh giấy binh ở phương nam, lập nên nghiệp 
để, công lao dều ở người phương nam giúp sức và có ngoại nhân 
ám trợ khí giới và tầu thuyền ; khi lập quốc cũng nghĩ dến việc chỉnh 
đốn quân dội. 

Xem thế, việc bình chế phải có quy chế, kỷ luật, dội ngũ 
nghiêm chỉnh, tập luyện phép tắc, tñì tuớng tài bình mạnh, mới 
trong gìn giữ được bờ cõi, ngoài chống dược nạn ngoại-xâm. 


(1) Nguyễn-h ữu-Chỉnh người làng Đông-hải, tỉnh Nghệ-an dỗ Hương- 
cống, trước làm mạc khách cho Hoàng-đình-Bảo, sau tlbeo lây Sơn 
là một tay kiêu hùng đời ấy, 

(2) Tương truyền là cái gò trước cửa chùa Đồng-quang bây giờ ở 
gần Thái-hà-ếp Hà-nội. 420.261. 
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Nhà Đinh (968-980) 


Vưa Đinh-tiên-Hoàng xuất thân mục đồng, cờ lau mở nước, 
đã dùng võ giá ngự được các trẻ em chăn trâu, lớn lên lại thu phục 
dược anh hùng cả nước. 

Sau khí thay Trần-Lãm (Trần mình-Công) làm sứ quân ở 
Bð hải Khẩu (Thái-bình) vua dã đánh tan Ngô-Thiên Sách vương 
và Nam Tần vương, rồi sứ-quân Phạm phong Át thua ở Đã 
dồng Giang, phá Nguyễn thủ Tiệp ở Tiên-du, dánh bại các sứ 
quân khác, xưng là Vạn thắng Vương đề lập nền chính thống của 
nước Đại Cồ Việt. 

Sau việc đánh dẹp, nhà vua đính đô ở Hoa-lư (nay là xã 
Trường- yên, tỉnh Ninh-bình) xây cung điện, chế triền ghi, giao thiệp 
với nhà Tống, đặt hình pháp, nhưng không quên một việc trọng 
đại là chỉnh đến lại quân ngũ: 


Mùa xuân, tháng hai, năm Giáp-tuất niên hiệu Thái-bình thứ 
năm (974) dịnh chia quân đội trong nước làm 10 đạo, dưới quyền 
vị Thập dạo tướng quân. 

Mãi đạo gồm có : IŨ quân, mỗi quân 10 lứ, mỗi lữ 10 tốt, 
mỗi tốt IŨ ngũ, mỗi ngũ là | người. 

Theo phép này, quân đội nếu gọi ra cả thì số quân toàn quốc 
có đến 1.000.000 người. 

Nhưng bằng số quân ấy mà phải đem dùng cả, thì mấy vạn 
người phải lao phiền. Một nước nhỏ như nước ta lấy gì cung ứng 
cho đủ được I tất nhiên thời ấy phải dùng phép « ngụ bính ư nông ”, 
lúc hữu sự gọi ra, không việc cho lui về làm ruộng, số quân tuy 
nhiều nhưng là dân, nhà nước không tốn phí đề nuôi dưỡng. 

Đến mùa xuân năm Ấthợi, niên hiệu Thái-bình thứ sáu (978) 
lại định cả cách ăn mặc, quân sĩ đã có áo giáp, mũ bình-đính đề 
phân biệt. 


Cách tö chức của nhà Định, tuy trong thời kỳ Tiên- Hoàng ở 
ngôi (968-978) không thấy sử chép ‹ có sự gì đánh dẹp to tát, 
phải huy động đến đại bình, nhưng rất lợi cho sự Chống c cự với 
nạo ngoại xâm sau này. 


Thì ngay khí Thập dạo Tướng quân Lê-Eloàn (l) được cái 
duyên «Hoàng bào gia thân® (2) đã nhờ được đạo bình tính 
nhuệ ấy mà phá tan quân nhà Tống ở các trận Tây kết, Bạck- 
đằng, làm cho + Thiên triều * không còn đồm ngó đến phường 
nam nữa, 

Vì thế các vua Tiền Lê, Lý, Trần, sau nói cũng dếu chủ 
trọng đến việc dụng vố dễ dị đền những võ công hiển hách, xem 
thể một nước mạnh không những nhờ chính tứrị khôn ngoàn, ngoại 
gió khéo léo lại cần phải trông cã ổ sức mạnh của quáu đối 


Nhà Tiền Lê (980-009) 
Như trên đã nói, vua Lê Đại-Hành (980-1005) thừa được 


các bình chế của nhà Đính đã phá dược quản nhà Tống, lại 
còn nam chinh, thu phục được Chiêếm-thành, mở rộng thêm bờ cối, 


Vì nhà Đính mở đầu phương pháp nên dến Tiền |, chỉ 
bồ túc thêm. 


Năm Thiên Phúc thứ bầy (986) đặt ra quản lúc vệ gọi là 
thân quân và bắt thích vào mặt ba chữ Thiên tứ quân * (dếu dời 
lý bắt thích chữ là theo phép này), „ 


Đến năm Ưng-thiên thứ 9 (1002) lại tuyển dân dinh có sức 
lực vào quân ngữ, chỉa quản {Ô đạo ra làm lậ, phủ, chảu, 


q) Lê-Hoàn là người làng Ninh-thái thí trước Báo-Lhái) huyện 
Thanh-Hểm, nh (à-nau, làm lôi nhà Định, quan dến Thập dạo tưởng 
quần, sau lên ngồi là vụa Lê đại-Hành nhà Tiền Lê. 

(3) Năm Canh-thin (980, quân nhì Tống dưới quyền chỉ huy của Hầu 


nhân-tão, Tôn-toàn-Hưng, nhàn lúc vua Đỉnh mới mất, den bình sang 
lấn cõi. 

Bà Dương Thái Hậu mẹ vua Đỉnh - đế - Toàn, khiển quan Thập dạo 
tường quản Lẻ Hoàn đem bình chống cụ, quản sĩ theo sự hộ bào của 
tưởng quân Phạm-cự-Lạng, nhất định bổ vụa Đỉnh mà tôn Lê - Hoàn 
làm vua. 

Bà Đương Thái Hậu vốn có tỉnh riêng với Lê-Hoàn lại nhân vì tình 
thế bắt buộc, mới sai đem áo long cồn mà mặc cho Hoàn (theo K.Đ.V.S.) 
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Muốn biết qua bình lực dưới triều Tiền Lê không gì hơn, 
là dọc bài sớ của Tống-Cảo dâng lên vua Tống (Ï) tuy có một vài 
diễu thiên, nhưng cũng cho ta một chút tài liệu (2) 

` Cuối mùa thu năm ngoái (uào khoảng năm 989) chúng 
lại (là là Tøng Cáo) dến cõi Giao-châu. Lâ-Hioàn sai lũ Định 
lừa Chính, làn Thú nội đô chỉ huy sứ, chở chín chiếc thuyền 
và ba trăm quân, đến đón ở cứa bề Thái-bình... 

lên Trường-chảu gần nước Nam, Lê-Hoàn trang hoàng 
sưa, 6m hết cá thuyền chiến ru nói là «diệu quân”. 

(Cụ Ưu Elbc phê : chấc dộc-giả cũng nghĩ thầm rằng : nếu 
không giỏi thì sao năm Tân-H| (9B1) lại đuối dược quân nhà Tống). 


Sï tốt dộ ba nghìn người, đều oiế! chứ ðào trán là « Thiên tử 
quản ”> ngàu lượng cấp thóc lúa cho, sai tự giá lấu mà ăn. Đầ 
bình khí chỉ có : cung, nỏ, mộc bài, giáo gỗ, giáo tre, uếu ới 
không thề dùng ! ¬. ẻ`.ẽ..Ẻ.ẺẺẽ 1... rẽ. 
(Cụ Ứng Hùc phê: Thế sao sử lại chép chém giết được quá nửa 
quân nhà “Tðng). 


Nhà LÝ (1010-1225) 
Binh chế nhà Lý đã rõ ràng và đáng chú ý lắm, vua Thái-tồ 
cũng vẫn theo phép nhà Tiền Lê chía quân thập đạo làm 24 lộ. 
Muốn biết số dân trong nước, dề tiện tuyền lính thời này đã 
lập sẽ dinh, chia dân trong nước làm 8 hạng: 
I') quan, 2') linh, 3") tòng công sự, 4ˆ) hoàng-nam, 5') giả yếu, 
6ˆ) tàng tật, 7') phụ tịch, 8") phiêu lưu. 
Những người giàu và khổe mạnh nhưng không có quan tước 
thì cả đời phải làm hạng « lính » (dân binh). 
Phàm dân đỉnh, đến |B tuổi thì phải vào sồ công (sồ dóng 
Ùìa giấy vàng nện gọi là « hoàng nam). 
(1) Nguyên văn chép ở Văn Biến thông khảo quyền: 330;:trang.19b 20b 
(2) Tài liệu của Ứ. H. Nguyễn-văn-Tố ở Trí Tân lạp chí, 
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Những người từ 20 tuôi trổ lên đều gại là + dạt hoàng nam ". 

Cứ ba người làm quan thì được mượn chung một * dại hoàng 
nam *, người đại hoàng nam này sẽ được tuyền làm lính. 

Gặp khi vua Tháitồ băng hà, năm Mậu-thìn (1028) các 
tước vương : Đông-Chỉnh, Dực Thánh, và Vã-Đúức nỗi loạn, toàn 
đem quân bản bộ phục ở trong thành Thăng-long và ở cửa Quảng- 
phúc, tranh ngôi với Thái-tử Phật Mã, Tháitừ phải sai Vũ: Vệ 
tướng quân là Lê phụng Hliều ra dẹp. EHiều tuốt gươm lừ nội diện 
đi ra, chém Võ Đức Vương ngã quay dưới ngựa, hai vương kia 
bố chạy nên Thái tử lên ngôi, tức vua Thái Tông (1028-1054). Vì 
có việc nội biến ấy, nhà vua định lại cấm quân đề phòng taủ kính 
thành. 

Cấm quản chía thành vệ : Quảng thành, Quảng võ, Ngư long, 
Bồng nhật, Trừng hải, mỗi vệ chia ra làm tả-hữu, quân này canh 
thủ trong cấm thành: 

Niên hiệu Long thụy thái bình thứ 5, dời Lý Thành "lông 
(1058) mùa thu, tháng 8 định lại quân hiệu là: Ngư long, Vũ 
Thắng, Long Đức, Thân diện, Phủng Thánh, Bảo Thắng, lùng 
lược, Vạn Tiệp, trên trán mỗi quân có thích ba chữ + thiên tử quân » 
đó là theo lối vua Lê đại Hành đã: làm trước.. 

Những lính lựa đ Trung châu thì gọi là Chíah bính còn lựa 
ở Thượng du thì gọi là Phiên binh. 

Còn phép hành quân : chính bình có những tay cúng thủ, 
đoàn cưỡi ngựa (cung tiển thủ, nhân mã đoàn) chỉa ra giao cho 9 
tướng quản dốc. 

Các đời sau đặt ra quản ky-mä là theo cách này. 

Về trận pháp, quân Lý đã biết dùng hai lối : phép chứ chiên 
(đóng mà đánh), phép (hác chiến (mở mà dánh). 

: Phiên bình thì chia làm từng đội riêng dề phòng có biến trong 
khi chiến trận. Hạng già yếu thì cho giữ thành, canh trại. 

Đời Nhân Tông, niên hiệu Hội tường dại khánh năm thứ |Ô 
{I1l9), duyệt quân Vá Tiệp, Võ Lâm. Kén trọn trai tráng khốc 
mạnh sung vào các quân : Ngọc giai, Hưng thành, Phù nhật, Quảng 
thành, Vũ đô, Ngư long; hạng trên làm hỏa đầu còn hạng dưới. 
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làm bình thường. Vua ngự ra cho chư quân tuyên thệ ở Long trì, 
l3ỏi Nhân Tông cũng dùng voi sung vào quân đội. 

Đời Thần Tông, niềun biệu Thiên thuận năm đầu (Í F28), chiều 
¡ho chứ quản thay phiến nhau về làm ruộng, 

Sứ thân Ngõ thời Sĩ khen : chính sách của vua Phân Tông 
nhức thể là Thiện chính. 

Đếa năm Thiên thuận thứ ba (130) vua thân đạt duyệt các 
nu, tuyê n trai lrắng vàa các đột quân Long Đức, cèn các quân 
Nuục gai Hưng thành, Quảng thành, Vũ đô triều trước đặt ra thì 
phân ra tả hữu. 

Đời Cao Tông, niên hiệu Trình phù thứ tư (¡1 79), mùa xuân 
lại tuyền trai trắng vào quân đội. 


Nhà Lý, từ vua Thái TŠ đến ‹Lý chiêu. Hoàng _ cộng bm 
vua hơn 2l6 năm, về bình chế thật đã đến thời kỳ rất tấn tới. 


Trong mục < diền vựng » sách Vân Đài loại ngữ của Lê- -quý- 
ăn có chép: (f) « sử nhà Tống chép: € Sai Diện Khánh ra 
nuối Hoạt châu, từng biếm dọc cuốn «  An-Nam hành quân 
pháp » rồi phông theo bình chế của An-Nam (nhà Lú). 

Hộ bình chia làm 9 phủ, quân chính binh taụ cung tên, 
đuờn người ngựa. 

Các tướng họp thành trăm đội, chia ra làm 4 bộ :. tả, hữu, 
liền, hậu. Mỗi đội khí lâm trận lại có những lãi chủ chiến (đóng 
lụi mà đánh) oà thác chiến (mở ra mà đánh) bhác nhau. 

Hộ ụ oà khí giới thì mỗi tướng đều đồng nhau. Đề bình 
má người Phiên làm đội riêng, tùu theo chỗ họ ở mà: chia ra 
cho phụ thuộc ðào. Số các tướng không bằng nửa số chính binh 
củi đề chế trị bọn chính bình đó, cho hạng người già yếu đồng ở 
thành láu, cứ lùu theo xa gần mà chia tách ra, khiến cho bẻ Phiên 
người Hán không lẫn lôn nhau đề phòng khỏi sinh biến. Vua 
Tống thần- Tông (1068-1085) lấu làm phải ». 

Tác giả Vân Đài loại ngữ lại thêm : « Bính pháp nhà Lú, 
được _ Trung triều lấu dùng. là thế dó. Mặt bác phá được châu 


4) Tài liệu của Hoa-Bằng, tạp chí Trí-Tân. 
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nụ, châu Liêm (F) mặt nam bình được Chiêm thành, Ai Lao; 
hÃ đánh, không dau không thắng thật có cái cơ tại là uì thê ! » 


Nhà Trản (1223 — 1400) 


Đến Trần, binh-chế của ta đá bước vào thời kỳ thịnh đạt, 
Năm Mậu-Tý, đời Nhân Tông, niên hiệu Trùng hưng thứ 4 
(1288) sau khi Hưng Đạo Vương Trần quấc Tuấn phá quân 
Nguyên ở sông Bạch-Đằng (coi ở đoạn cuối) bất được tướng Mông 
C3 là lũ Ô-mã-nhi, vua Nhân Tông cùng quần thần Chiêu Lăng 
của Thượng Hoàng (Thái Tôn) làm lễ bái tiệp và dâng tù bình. 
Vua Nhân-Tông nhậa thấy ngựa đá trong lăng dều có vấy 
bàn, có cảm tưởng như Thượng Hoàng hiền-linh phá giặc, mới có 
hai câu ngẫu hứng : 
Xã-tắc lưỡng hồi lao thạch mả, 
Sơn-hà thiên cồ điện Kim Âu 
(Xá-dắc hai phen bon ngựa đả). 
(Non sông muôn thuở uững âu 0oàng). 
Nhà vua trong buổi thắng trận đã nghĩ dến T8-Tièn, đất nước 
mà không nhớ rằng sự thành công lớn ấy nào phải là việc hiền-lĩnh., 
phần lớa là tự lòng quân, dân lúc ấy dã doàn kết với nhau vậy. 


- ( Năm Ất-Mão (1075) quản Lý Thường-KiệL sang va đánh hamt- 
châu và Liêm-châu (thuộc tỉnh Quảng - dòng: giẾL hại hơn B000 người. 
Đạo quâu của Tôn-Đẫn sang đánh Ung châu (thuộc LtĨnh Quảng tảy! quan 
Dà-giám Quảnglây là Trương thẳ-Tiết đem quần lại cứu Ung-châu bị 
1.ý Thường-Kiệt đón đánh ở Côn-lỏn quan qgần Nan-ninh chẻn 
trận tiền. , 

- Tôn-Bản vây thành Ung-châu hơn 40 ngày, quan 'Pri-chău là “Fỏ- 
Đam kiên cố giữ mãi. Đến khi quân Lý hạ dược thành thì Fá Đang bái 
người nhà tất cả là 36 người chết trước rồi tự dõi mù chết, Người rong 
thành cũng bắt chước quan trí-châu không ai chịu hàng cá. Quản nhà 
L.ý vào thành giết hại gần đến 58.000 (?) người, 

Lý Thưởng-HđiệtC và Tôn-Đẩn sang dánh nhà Tổng giết hại cả thầy 
điểm ẤO vậu người, rồi lại bắt người lấy của dem về nước, 


(Việt-Nam sử lược trang 87-88) 


chét ở 
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Thì ngay mùa đông, niên hiệu Thiệu bảo thứ 6(I284), vua 
Nhân Tông thấy quân Nguyên, giả vờ mượn đường đánh Chiêm 
“Thành, có ý dòm nom nước tà, nhưng thế giặc rất mạnh, mới họp 
các phụ-lão tạ" diện Diễn Hồng dề hỏi kế phá giặc, các phụ-Ìão 
đều giả nhời hăng hái quyết chiến, lòng dân dã hợp ý nhà vua vậy. 


Lại như bình lực lúc ấy tuy ít nhưng dũng mạnh lạ thường. 
Bính thư có câu : « quân quí hồ tính, bất quí hồ da > bình nhà 
Trần dều có tô-chức, luyện tập đã có qui chế và ký-luật nên 
mới dám dương đầu với quân Mông Cô (l) là quân thiện chiến. 

Vua “Trần-thái-Tông (225 — 125B) sau khi được thiên-hạ — 
tuy được ngôi bằng một mối duyên lành — dã lưu tâm ngay đến 
việc bình chế. 

Năm Thiên-ứng chính bình thứ 8 (I239) tháng ba, tuyền 
dịnh tráng ở các châu, lộ, định làm ba hạng : thượng, trung, hạ, 
tùy theo sức kho¿. 

Năm Thiên-ứng chính bình thứ 1O (1241) lại tuyền những 
người có dũng lược, vố-nghệ sung vào đội quân cấm vệ. 

Đến năm Thiên-ứng chính bình thứ tl (1242) mới chia nước 
làm l2 lệ, dầu mỗi lộ đặt hai vị An Trấn, chánh phó sứ coi việc 
bình trong lộ. 

Quân dã tại ngũ, phải đặt hiệu đề dễ phân biệt. 

Năm Thiến-ứng chính bình thứ E5 (1246) có các quân : Tứ 
[hiên, Tứ Thánh, Tứ Thần, các vệ : Thiên Trường, Long Llưng, 
các lộ là quản nội. Lại đặt ra : Thân Thuộc, Thiên-Cương, Chương 
Thành, Cũng- Thời, Hai lộ lồng Châu (Llả-dương) Khoái lộ 
([lưng-Yên) gọi là tả hữu Thánh dực quản ; Trường-Yên và Kiến- 
Xương làm Thánh dực thần sách quân, còn thì sung vào cấm vệ, 
cẩm quân và các đoàn đội. 

Đố lính trong một quân là 2.400 người, lính túc-vệ ở Kinh 
gọi là Cấm quân; bình lính đóng các lộ gọi là lộ-quân. Quản 
thấy gọi là Trạo nhỉ đoàn dội. 

(1) Coi bài quân Mông-cöfcủa Tiên-0àm ở lập dặc sản nhà Trần (Tri- 
lần số 17 ngày 3-10-1914). 
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. Qua đời Thánh Tông (I258-I1278), niên hiệu “Thiệu-long 
thứ 4 (1261), theo phép cũ, lại tuyền tráng-đính ở các lộ, châu, 
luyện, làm lỉnh. 

Đền tháng ba, năm Thiệu-long thứ 5 (1202).muốn rõ bình 
lực trong nước, nhà vua cho thao diễn thủy-bộ chứ quản và giàn 
chiến thuyền ở sông Bạch-Ï lạc (Vĩnh-Ýen). 

li đến nấm hiệu long thức 1Ó (1267) ấn định số quần 
như sau đây : 

Mỗi quân có 30 đà, mỗi đỏ có 8Ù người. 

EHlai đời trước tuy việc quần đã tế chỉnh, đến dời Nhân- Fân 
(1279— 1293) vì thấy thế lực quân-Mỏng-Cö (Nguyên) rất 
mạnh, — niên hiệu Thiệu bảo thứ 2 (1280), tháng hai —, nhà 
vua chỉ truyền xét hết cả sö dịnh trong nước dễ biết trắng hạng 
là bao nhiêu phòng lúc tổng động bình. 

Muốn cho quản dân ở hạt Thiên- Trường (ấp thang mộc nhà 
Trần) khi nhập ngũ có luyện tập, nhà vua mới lập ra Thiến-trường 
phả học, vào đầu tháng giêng niên hiệu Thiệu-bảo thứ 3 (1281); 
trường võ-bị này dậy văn nghệ, vũ lược, kéa lấy quản thân-thuộc 
đề sau này sung vào đệi Thiên-thuộc của nhà vua. 

Năm Thiệu-bảo thứ 6 (1284) và Trùng Hưng năm dầu (I285) 
việc biên giới càng khá khăn, quản nhà Nguyên càng khiêu-khích 
nhất định trần sang nước ta, nhà vua mới truyền cho các tôn thất ; 
vương bầu mộ thêm dũng sĩ, bình tráng làm quâu gia-thuộc. 

Muẩn biết sức quân, trước khí nghênh địch với quân Nguyên, 
mùa thu, tháng tám năm ấy (Thiệu-bảo thứ sáu) vua thân ra duyệt 
quân, sai Hưng đạo vương Trần quốc Tuấn điều khiền các vương 
hầu cùng bản bộ họp binh ở Đông-Bộ dầu và phân ra dóng đồn 
ở Bình-Than (Chí-linh IHải-dương) cùng các nơi sung yếu. 

Tháng chạp năm ấy, vua lại ngự giá ra HHải-dông, (Hải 
dương), sai Hưng-đạo vương tiết chš đại hội thủy bộ chư quân ở 
Vạn- Kiếp. 

Ngày duyệt quân này bắt các quân ở Hải-dông, Vân Trà, 
Ba Điềm đến hội lm tiên phong. Lại khiến Hưng vố vương, 
Hưng nhượng vương, Hưng trí vương (ba vị vương này là con 
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mủ Hưng đạo vương) đốc xuất các bộ quân ở Bằng-hà, Băng ngạn, 
Vàn trà, An-sinh, Long nhãn (2) các xứ hợp với bình các vương 
lầu : bình đội tất cả 20 vạn người. 

Dưới trướng [lưng đạo vương lúc ấy có các danh tướng : 
Trần quang Khái, Trân khánh Dư, Trần nhật Luật, lại thêm 
những giá tướng như: Phạm ngũ Lão, Yết Kiecu, Dã- Vượng v. v... 
quần đội, lướng sĩ đũng mạnh lạ thường. 

Bình đóng liên tiếp mật giải Vạn Kiếp, thuyền chiến san- 
sát lrong sông luục dầu, cờ sí trang nghiêm, qua mâu sáng ngời, 
dó là bình nhà 'Prần sẵn sảng ra trận. 

Xét ra trong năm Thiệu-bảo thứ 6 (I284) điều bát quân sĩ 
nhiều dến thế là vì nhân thời hữu sự nên phải phát thể tre cho 
đản định tráng, theo số mà gọi tên nhập ngũ, cách xếp đặt này 
tương-tự như việc tổng động bình ngày nay. 

Buổi hội bình ở Vạn-Kiếp tuy thế cũng chưa đủ vì các vương- 
nầu chỉ điêu khiên các quân đội ở mấy lộ miền Đông nam mà 
thôi, còn từ Thanh-Hóa trở vào trong, chưa mộ đến, cho nên vua 
Nhân Tôn có hai câu thơ : 

Cõi-kê . cựu-sự quản tu bú 

Ho¿n, Diễn do tần thập oạn binh 
(Cối-kê truyện cũ xin ghỉ nhớ 
Hoan, Diễn còn dư chục 0uạn quân) 

Quản-lực hồi ấy rất sung túc, lúc vô sự cho về điền dã, khí 
có việc nhập ngũ làm lính, nhà nước không phải cấp lương 'ăn 
lúc thái bình. 

Đến dời Anh Tông (292-1314), niên hiệu Hưng long thứ 
năm (I297) định lại phép quân, bắt thích ba chữ lên trán như : 
Thượng chân đô, Thủy dạ xoa, Tổa kim cương. Phàm bình lính 
dều có thích chữ ở trán, thích hình rồng ở lưng và ở đùi (trong 
thời giao-chiến với quân Nguyên, quân sĩ có thích ở cánh tay hai 


chữ « sát thát» vì quân Mông Côỗ rất tàn ác nên quân ta thề giết 
cho hết). 
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Năm Hưng-long thứ 21 (1313) lại duyệt định vố quản, dối 
Vã tiệp quân ra Thiết ngạch quân. 


Đời Minh-tông (1314-1329), niên hiệu Đại khánh năm đầu 
(1314) đồi Phù lễn đô ra làm Long nha tướng và Phù hến quân 
ra làm Khấu mã quân. 


Đời vua Dụ lòng (1241-1369) vì trong nước có nhiều giặc 
"-lông trong 


cướp, nhà vua mới cho đặt ở các lộ mỗi lệ 2 đã đề tróc nã 


gan phi (Thiệu phong thứ tư (1344). 


Đến năm Thiệu phong thứ 9 (1249) lại lo việc phòng ngữ 
ở ngoài bề đặt ra Vân Đồn trấn và quân Bình Hải đề di thú 
các trăn các đồn ở bờ bề. 


Đời Duậ-tông (1373-Í377), năm Long khánh thứ 2 (1374), 
lại đặt ra đội Uy tiệp, Võ tiệp, Long dực, Thần dực, Diễn hậu, 
Long-uệp, Tả ban, Hữu ban. 


Các hạt Thiên-trường (Nam-dinh), Giang Bắc (Bắc-ninh) 
Thanh Hóa, Nghệ An, Hóa châu, Thuận cháu, Lâm Bình (2) 
mỗi xứ đều có quản hiệưđ riêng và có trưởng phó đại đội làm 
trớng hiệu. 

Đến dời Đề Hiện (1377-138B), niên "hiệu Xương-phù thứ 
2 (1373) lại thêm các quân Thần dực, Thiên uy, Thành dực, hai 
ngạch thị vệ: “Thiên trường, Thần võ. Các quân này đều lấy quân 


vệ sĩ sung vào và đặt ra quân Thiết sang, Thiết giáp, mỗi quản 
có người quản quân lấy ở hàng võ tướng bồ vào. 


Nhà Trần xếp đặt bình đội dã hoàn bị lắm, vẫn theo phép 
x ngụ bình ư nông ` khi trong nước có việc quần Nguyên xám lắng 
cả nước ra lính, giẹp giặc xong lại lui về vườn ruộng làm an. 


Một phép nữa rất tiện là ngoài các bình dội của nhà nước 
các vương hầu có quyền mộ tráng dinh làm quân bản bọ không 
bị nhà vua nghỉ ky gì, hồi kháng Nguyên, Hoài vấn hấu Trần 
quốc Toản dã từng đem gia thuộc kéo cờ * phá cường Hệ báo 
hoàng ân * giúp đỡ nhà vua trong việc chẹn dánh Mông Cô ở 
mặt bắc. 
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Cả đến về sau, khi xây ra việc Dương-ahật-LỄ tiếm ngôi, 
vua Nghệ-Tông xuất bôn về đóng ở Đà-giang, các vương - hầu cũng 
den thổ hào cùng tráng dinh di dón xa giá đề khắc phục kinh thành. 


CÔ Dương-nhật-1.Ẽ (1369-1370) — Năm Kỷ-dậu (1369) vua Pụ=Tông miất 
không có còn, triểu dịnh lập Cụng-dịnh-vương là anh Dụ-Tông lên làn 
vua, những bà Hoàng-thái-hậu nhất định lập người con nuôi của Cung- 
lúc-vương là Đương-nhật-Lè. 


Nguyên mẹ NhậI-E.ễ là người con bái, lấy người hái bội li Đương- 
Khuông có thai rồi mới bồ Dương Khuông mà lấy Cung túc-vương sinh 
ra Nhật-Lễ. Này, lên làm vưa, Nhật-LỄ muốn sắi bọ là Đương để dứt ngồi 
nhà Trần rồi giết bà Hoàng-Lhái-hàn và. 2nng-Lúc-vườơng. 

Bấy giờ Cung-dịnh-vương phủ ở chỗ Kinh sư cũng sợ bị hại và 
lại tỉnh khi cũng nhưu-nhược, không có ý tranh cạnh, mới bố trốn lén 
nạn Đâ-giang. Các quan tôn-thất nhà Trần mới hội nhau đem bính về 
bắt Nhật LÊ giết đi, rồi rước Cung-định-vương về làm vua lức là Nghệ 
Tôn ˆ 

(Việt-Nam sử lược — Trang 150-151) 
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Bản đồ quân-hiệu nhà Trần 


Tú Thiền 
Tứ Thánh \ Vua Thái lòng diất, 
Tú Thần, Ì 

Vu điện “4 
Thiết mạch { 
Lly Tập 
Bảo Tiệp 
Long Dực 
Long Tiệp 
Tả bạn 
Hữu ban (Duệ- lông dặất) 
Thần Dực 

Thiên Ủy 

Hoa ngạch 

Thị vệ . 

Thần vũ 

Thiết sang 

Thiết giáp 

Thiết Kiên ()) 

Thiết hồ 

Ú nhi (Phế Đš dặt) 


Vua Anlh-Tỏng đặt. 


Cấm quân : 
mỗi quân : 30 đô 
mỗi đô: 80 người 


Thượng chấn dô 
Thủy soa đô 
Căm vê: Dạ soa đô 
(cặc đô) Chân kim đô 
Tỏa kim cương đô 


Phù bến đê' 
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a}) Thiên-thuậc 
Thiên la 
Chương thánh 
Lộ quân; Cũng thời (lộ sơn nam) 
mỗi lọ đặt Thiết | p) Tả thành Dực 
Sung duần 2Í Himw thành Dực (HHả-) Thấ-Tông đặt 
' nam l) 
c) Thành Dực 
Thần sách (Thanh - Hóa, 
sơn nam hạ lộ) 
Bình hãi quân(An quảng lộ) 


Thiên trường 


Bắc-giang Duệ-Tông dặt 
"TThanh-hóa mỗi quân có 
Nghệ-an Trưởng phó 


đại dội. 
Epr-tll lở về: 


Thuận-hóa 


Xét ra nhà Trần định cấm quân từ dời Thái-Tông, về sau 
chỉ them danh hiệu, còn số quân vị tất hơn trước, dến như, quần 
các lộ, chỉ mới đặt ở Đông- Nam mấy đạo, còn từ Haan, Ái vào 
trong còn coi là đất mới chỉnh phục, có việc mới trưng binh cho 
nên chưa đặt lệ, mãi đến niên hiệu Hưng-long, Đại-khánh về sau; 
phía nam ngày khai thác một rộng, nên mới dân dân đặt ra quân 
hiệu ở Thanh, Nghệ, Thuận Hóa vì lẽ ở xa vậy. 
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Nhà Hồ (1400-1407) 


Năm Kiển-tân thứ hai (1299), nhà Trần, sau khi tự sưng 
là Quấc-tồ ““hương-hoàng, ETồ-quý-Ly tự uễm nấhi vệ Thiên tử 
rồi đến năm Canh-thìn (1400) giáng vua Thiếu-để làm Bảo nịnh 
dạt-vương, lên ngôi, lấy quốc hiệu là Đại-ngu, - 

Nhưng vì trong nước vẫn còn phải lo việ: con cháu nhà 
Trần tìm cách khải phụe, ngoài ra, mặt bo: nhà Minh thể nành, 
mặt nam quản Chiêm thành thường phạm cối nêu EÍHồ-quy-Ì2y 
vẫn phải săn sác việc bình. 


lầ-quý-lay tuy Ùề ngoài lấy lễ đối đãi với nhà Minh, 

nhưng biết nhà Minh vẫn có ý dồm nom dđấU An-uam nên thường 
hổi các quan rằng: «Ta làm thể nào cho có l!OÔ vạn quân dê 
chống giặc Bắc ?». 
. Năm Tân-ty, mùa hạ, niên hiệu Thiệu thành năm đầu 
(1401) đời Hä-hán-Thương (Quý-Ly đã nhường ngôi cho con 
và sưng là Thái-thượng-Hoàng), sai quan Đồng trí khu mật sứ 
là Hoàng-hối-Khanh lập lại số hộ-tịch trong nước; rể con từ 
hai tuồi trở lên phải vào số, ẩn lậu trong sự khai thì phải phạt, 
các xã-trưởng không được lấy cớ là, dân có người di xa vắng 
mà không khai. 

Ở các lộ đều sức khai những người ở xa dến làm ăn và 
phải khai hoàn nguyên tịch, người trong họ Hồ (túc Tloàng 
phái) được ghi vào sồ cả hai nơi: Diễn-châu Thanh-hóa. 

Đến lúc hệ-tch làm xong, số người từ l5 dến 60 thấy 
tăng gấp mấy phần lúc trước Từ đó số quân lại thêm ra 
được nhiều. 

Về việc mộ lính vẫn còn theo phép nhà Trần. Năm Nhâm- 
ngọ, mùa xuân, tháng hai niên-hiệu Thiệu-thành thứ hai (1402). 
Hán-Thương duyệt quân ngũ, dịnh quân chế, nam, bắc phân 
ra làm l2 vệ, đông, tây phân làm 8 vệ, mỗi vệ có lB đội, mỗi 
đội l8 người. Đại quân có 30 đội, trung quân 2Ù dội, mỗi doanh 
I5 đội mỗi đoàn |O đội — quân cấm vệ 5 đội đều thuộc 
quyền quan Đại tướng quân thống lĩnh cả. 
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Về thủy bình đề giữ mặt sông bề, thời nhà HHồ bắt làm 
những thuyền lớn ở trên có sàn di, ở dưới thì có người chèo 
chững, rất tiện cho việc chiến đấu. Các cửa: bề, cửa sông và 
những nơi liền yếu ở sông lớn đều lấygỗ dóng cọc đề phòng 
THỊ 

lạt dặtra 4 kho dễ chứa đồ quân khí và bất những người 
sao nghệ sung vào các sưởng đúc khí giới. Trong thời nhà HH3, con 
()uý-L.y là Nguyên Trừng đã chế ra được súng hỏa mai. 

Ngoài dội quân chính thức, nhân việc coa cháu nhà "Prân (Trần 
tiêm Đình) sang cầu viện nhà Minh (l), Hán Thương sợ bất 
nIiật quân Minh kéo sang nên chỉ-truyền mộ thêm lính tráng lấy cả 
những người bản cùng, vong mệnh làm quân, đặt chức Thiên, Bách 
lộ cai quần. 


Quân dội của họ EHló tuy dũng mạnh như vậy và cách đề 


phòng cũng dã kiến-cố, — nhờ đấy dã đánh Chiêm-Thành mở 
` PT ` x “¿ó ˆ b HĂn -‹ 
nàng bờ cối về nam — nhưng về mặt bắc, quan Minh giá tiếng 


múp con cháu họ Trần, người nước na vì lòng dân vẫn về với nhà 
Trần mà không ta-nhiệm họ II; nh đoàn kết giữa dân và vua 
hông có, nén họ Elồ dị dến bước diệt vong, cha con Quý Ly thì 
gửi nấm xương tàn ở Kim Lăng mà nước Nam lại bị người Minh- 
sang cai LrỊ. 


€9) Năm Giáp-thân (1101) có Trần-Khang ở mạn [ao quá, đi đường 
Vàn-Nam sang Yên - kinh dõi tên là “Trằn-thiếm-linh xưng là con vua 
Nghề: Lông, rồi kề rõ Nự lình Hồ quý-Ly tiếm nghịch. Vua Thành-1ô nhà 
Minh gi quan Ngực sử là Lý- -ŸÝ sang tra kếL việc cấy. Lý-Ý về lâu quá thật 
bọ Hồ lạm điều hoán đoạt, 


Từ đấy nhà Minh muốn mượn liếng đánh họ Hỗ đề lấy dất ViệtNam. 
Ở bên này chà. con họ lồ cũng biết ý ấy, hết sức tìm cách chống 'giữ- 
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Nhà hậu Lê (1428 — 1527) 


Khi Lê Lợi khải nghĩa ở Lam Sơn, ban đầu dùng võ, tô chức 
“Thiết đột quản về sau chía ra: trung, tiền, hậu, tả hữu; môi 
quản ấy có hành quân tổng lĩnh. 

Về sau đặtra I+ thiết vệ: Kim ngô, Ngọc giải (2), Phụng 
thần, Xa ky 3, Thiên ngưu, Phụng thánh (3), Tráng sĩ, Thần võ, 
Du nỗ, Thầntý, Vũ làm, Thiên uy, Ngũ uy. Mỗi vệ có Thượng 
tướng quân, Đại tướng quân, Tướng quản, đô chỉ huy và hỏa đầu, 
hỏa thủ trông coi. Đương thời, số quân cộng dược 250.000 người. 


Sau khi bình Ngã, cho 150.000 người về làm ruộng còn giữ 
lại có 100.000 người, chia làm 5 đạo vệ quản gọi là : đông, tây, nam, 
bắc và Hải-tây. (Đông đạo như các vệ Nam sách thượng và hạ, Bắc 
đạo như các vệ Giang Bắc thượng, hạ, trung). Mãi vệ có chức 
Tổng quản, Đô dốc, đồng tồng quản, đồi hỏa đầu quân làm chánh 
phó đội trưởng, hỏa thủ là chánh phó ngũ trưởng và đặt ra 6 quân 
ngự tiền (như : ngự liền, vồ sĩ, ngự Hiền trung quân, tả hữu tiền 
hậu Thánh dực quân, Phụng thánh quân, Chấn lôi quân, Bảo Ứng 
quân) và Ngự tiền võ dại (l). ' lờ 

Đời Nhân Tông niên hiệu Thá-hòa thứ 6 (1448) giảm các 
quân ngự-tiền, trước mỗi quân 8 viên chỉ giữ lại2 viên; Thiết 
đật quân trước có 4 viên chỉ lưu lại có 2 viên. 

: Năm thái-hèa thứ 7(1449) đổi quân Hãi-đồng ra Thần lôi, 
Thần diện: 

Còn thủy quản,chọa những người giỏi bơi lội, chỉa ra làm 
các quân Hải hồng, Hải mã, Hải kình, Hải diêu (?) 

Đời Thánh Tông một thời văn tự vũ công, năm Quang 
Thuận thứ 7(I466), đổi năm vệ cũ làm năm phủ : mỗi phủ có 
6 vệ, mỗi vệ có 5 sở, mỗi sở có 400 lính : 

Trung quân phủ : Thanh-hóa, Nghệ-An. 

Đông quân phủ :; Hải-dương, An-bang. 


(1) Võ đội là các tưởng hiệu các vệ có lỗi thị giảng làm võ đội túc 
Yệ duới guyền chức lồng quản. 
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Nam quân phủ : Sơn nam, Thuận-hóa, Quảng nam. 

Tây quân phủ : Tam giang, Hưng hóa. 

Bắc quân phủ : Kinh bắc, Lạng sơn. 

Còn Tháinguyên, Tuyên-guang thuộc về Phụng trực quân, 

Quân có Đô đốc phủ, dưới có Tả hữu dó đốc và các 
chức dưới. 

Lại đồi chính ngũ trưởng ra tống kỳ, phó ngũ trưởng ra liêu 
tồng kỳ, đội lại làm quân lại. 

Đến năm Hồng Đức thứ nhất (1470) đặt ra 2 vệ : Kim ngô 
và Cầm y. 

Kim ngô có : Tráng sĩ, Thần tý. 

C§ạ y có : Binh mã, \Nghi vệ. 

Lại đặt ra 4 vệ Thần vũ phân ra : tiền, hậu, tả, hữu, 6 vệ 
Điện - tiền' là :: Vũ lâm,: Tuyên. trung, : Thiên: uy Thủy: quân, “Thần 
sách, Ứng thiên, 4 vệ voi (|) và 4 vệ ky'mã. 

Năm Hồng. Đức tkứ. 2Í (1490) đặt thêm ra 2 vệ Kim ngô 
và Cầm y. các ty : Cầm y vệ đúng sĩ,từ Lực sĩ ty đến, Kỳ bài. 
ty, tất có 20 ty. Kim ngô vệ vố sĩ từ Lực sĩ ty đến thân 
tý ty .và tiền; hậu, tả, hữu cộng 100 ty. 

Lại đặt các ty thuộc diện thần vũ, diện trên làm quân nội 
trợ. 

Ở các trấn ngoài có : đô ty, vệ sở, mỗi vệ 5 sở, mỗi sở 20 
đội mỗi dội 20 người. - 

Từ trước. đến .đời. Lê, bình. khí chỉ dùng, giáo, mác, cung tên” 
dến.Ì.ê mới dùng, gúng lửa,, 

Đời Lê Thánh: Tông::có đặt ra. pháo:/đội:như những sở : 
Lôi hỏa, Điện:hỏa, Tiệp hỏa, Ủy hỏa, Nhuệ hỏa, Xuyên vân. 

Xét bình chế (dến ' đời Hồng:Đức dã có: qui-củ lấm, các 
quận hạng đều theo gõ hộ tịch, 2 năm xét: một lần. đậng ,dụng; đâu 
ứng: mổ Ta BVAY; nên bình Chiếm- Thành, đánh Bền- -man, .thủy-bộ 
chự cuân: 'có. đến 25, 30' vạn người.. 


(1) Ypi dùng yào quân đội dời Lý phâh ` Tông, 


si < 


Lại xét đời Hồng Đức đặt quân hơi giống phép của nhà 
Minh như Cầm ý 12 vệ, chỉ huy sứ ty làm Thân quân, lại đặt 
ngũ quân đô đốc phủ đề thống xuất các đạo và đặt đô ty bình, 
các vệ sở bên ngoài đều thuộc các ty trông col. 

Nhà Lê định quân như sau dây : 

Mỗi vệ : 5.680 người. 

Mẫi thiên hệ sở :2.l20 người. 

Mẫi bách hệ sở : 120. 

Đề thống xuất các thiên, bách hệ sở trên mỗi thiên, bách, 
hộ số ấy có 2 chức Töng Kỳ và l0 chức tiêu tông Kỳ. 

Đời Uy-mục, năm Đoan Khánh thứ 2 (1506) đềi lại quân 
liệu từ phó quân giở xuống đặt rạ Cường lực-ty. 

Đời Tương Dực năm Hồng Thuận thứ nhất (1509) đặt ra 
2 vệ: Thiên-võ và Vhanh-úy. 

Ở trên 2 vệ Kim Ngô và Cầm Y đặt Kim quang Điện và 
Bảo lực ty. 


Năm Hồng-thuận thứ 5 (I513) đặt thâm 2 đội: Tả Kmn 
đao và hữu bảo dao. 


Nhà Mạc (1527-1532) 


Sau khi Mạc đăng Dung cướp ngôi nhà Lê, cũng nhân theo 
phép cũ định lại bình chế, mà đặt thêm 4 vệ : Hưng quốc, Chiêu 
về, Cầm y, Kim ngô ; lấy binh ở trấn Hải- dương thuộc vào Hưng 
quốc vệ, bình ở trấn sơn- Nam vào Chiêu võ vệ, bình ở Sơn-tây 
vào Cầm y vệ, binh ở Kinh-bắc vào Kim ngô vệ. 


Ở các ty cũng định lạ.Mỗi ty đặt thêm | viên chỉ huy sứ, 
{ viên chỉ huy đồng trí, | chỉ huy kiêm sự; L0 viên trung-hiệu, 
{.IÔO hrung sĩ chia ra 22 phiên túc trực, mối phiên chia làm 
giáp, sầu giáp có một giấp thỏ. 
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Khà Lê Trung hưng (1533-1789) 

Đời Lê trung hưng, bình chế vẫn theo phép cũ đặt ra ngũ 
phủ dô dốc và lập ra ngũ khuông quản (trung, tả, hữu, tiền, hậu), 
doanh chia làm cơ, đội; bình thường chỉ dùng người hai trấn Thanh, 
Nghệ làm lính ; khi có việc mới gọi dinh trắng tuong nước. 

Sau khi dẹp xong nhà Mạc, các vệ quân hàng phục đều 
chia ra đội ngũ. 

Đến đời Thế-tông niên hiệu Quang hưng (1578-1599) sau 
khi khắc phục được kính thành “Thăng-long mới duyệt lại quân 
thủy bộ được, 120.000 người. 

Đời Kính-tông niên hiệu Thận đứ:(l600)Hoàng-Định (1 600- 
1619) về sau đặt ra quân túc vệ lưu ở Kính-đê, chỉ chuyên dùng 
quân tam phủ (Thiệu thiên, Hà-trung, }ĩnh-gia) và Nghệ-an l2 huyện 
(phủ Đức- quang : 6 huyện ; Điều châu, Trịnh đô, Hà Hiên : ba 
phủ, mỗi phủ 2 huyện). 

“Thời bấy giờ những quân thuộc hai phủ Trường an, Thiên 
quan cùng ở 4 trấn toàn chọn lính tình nguyện lưu ở đội ngũ, còn 
ra chỉ biên vào ngạch bình, động dụng gọi ra, vô sự lại lui về làm 
ruộng‹ 

Đời Dụ-tông niên hiệu Bảo thái thứ 2 (1721) có dụ trọn 
quân 2 phủ và 4 trấn, đại khái nhời dụ như sau đây : 

u Nước (ta khi mới bình Ngô, lập dịnh ra số quân tịch, 
đặt ra vệ, sổ, duyệt tuyển các dân dinh ổ' các trấn đỗ sung 
và0 quân ngu. 

Rồi, nghiệp trung hưng giấy lên, dùng quàn Thanh Nghệ 
trì" họ Mạc, khôi phục giang sơn,lưu làm lúc vệ ở kinh dò, 
còn quân tứ" trấn chỉ còn ghi vào binh ngạch, có sự' gọi ra, vô 
sự cho võ làm ruộng ; mới rồi nhân dân số sai xuyễn,tra cứu lại, 
làm nhọc lòng các biên trấn phải phiên lao, nay muốn phục 
theo phốp cũ, gáy lại quy mô, đề quân 4 trăn, Nghệ Thanh cùng 
ngạch, cứ: 5 ngườilính thì lấy một người Thanh Nghệ làm ƯU 
BÍNH còn lính tứ trấn gọi là NHẤT BÌNH», 
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Cùng năm ấy, lại đặt ra 6 quân doanh: Truaz-dực, Trung-uy, 
"rung-thắng, Truag-khuỏng, Trung-duyệt, Trung-tiệp, một doanh 
800 người. 

Năm Bảo-thái thứ 8 (1727) dịnh. đặt sở chiếu mộ banh lính, 
phàm trai tráng khốe mạnh tình nguyện ra lính thì xét đất sụng vào 
quân đội. 

— Đời Thuần tông, năm Long-đức thứ 2 (E732) vì số quân tứ 

trần mộ quá nhiều, làm ngăn trở việc làm ruộng, dình thần là bọn 
Nguyễn Phẳng đề nghị : 
. _w Binh cố{ ở tinh-nghiệm, không quý nơi nhiều ít, nếu chỉ 
mong tảng hư số làm tốn phí nhiều gây thành.bệnh nước, 0ay 
nhất binh so với trước quá. nhiều, trừ giấm kỗ vài nghìn 
xuất cũng không phải là quá, vậ binh xuất íL đi, việc nàng thuê 
mượn dễ dàng, lợi nước có nơi trông gậy, dân nghèo có chỗ 
nhờ nượng chọ nên xin trừ giảm và sá miễn s. 

Chúa Trịnh nghe theo nhời bàn ấy, đời Y -tông niên hiệu Vĩnh 
hưu thứ 5 -(1739),. lại lấy quân tứ trấn thải về sung vào đội ngũ 
lấy cớ: rằng ngoài biên có giặc giá cướp bóc luôn, lại sắc dụ cách 
luyện tập đề phòng có việc dùng đến. 

Trừ số bình theo khâu phần nguyên cấp, các xã phải cung ra, 
còn ra theo phén tuyền thêm, lại sắc cho các huyện quan, xã trưởng, 
ấp mục dần trai tráng khỏe mạnh trong thôn xã lên cho Bính phiên 
lựa chọn sung vào đội ngũ. Ngoài ra mộ người Thanh;nghệ cùng 
dân định 4 trấn quen nghề thủy, giỏi trèo thuyền và những người 
tài trí tình nguyện sung vào thuyền đội. 

Làm thêm thẻ tre cho dân các huyện: Thủy-nguyên, Vĩnh-an, 
Lôi-dương, Nông-sống, mỗi 5 xuất định lấy một người lính. 

Cũng trong niên hiệu ấy,: lập phép chấn chỉnh hương doàn, 
lập ra hương binh 4 trấn: mỗi xã mười người sẽ lấy người cá đủ 
khí giới, bốn, năm hay sáu bầy xã họp lại là doàn, lấy huyệa, lại 
làm dđaàn trưởng củ soát các viên xã trưởng, khán thủ đấc thác 
tr: trắng phòng khi có giặc tùy nghỉ mà tự vệ ; nếu đoàn nào thế 
yểu phải phi báo các doàn khác tiếp ứng, như thế dân đều có khí 
giới đề tự giữ lấy làng Ếp. 
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Đến nấm Vĩnh bựu thức 6 (749) tíng Thanh Nghệ ưu bính 
theo phép cứ ba người định lấy một người lính (tam đính thủ nhất) 
sung vào quản dội. 

Đời liiền-tông niên hiệu Cảnh-hưng thứ kai (1741), bạn 
chỉ dụ cho các xứ Sơn-nam, Sơn tây và Kinh bắc, như sau đày: 

w Kén chọn quân lính là đề giữ gìn lương dân, trấn-áp 

trộn giậc. Nay bọn giặc ở Hải-dương trốn-tránh chưa giêt 
được, khỏng những cướp bóc tham tàn mà thôi, làm cho sỏi- 
nồi mội phương, khiến người di lại phiên nhiẫu,. đến nỗi ba 
trấn chưa yên : những người giữ trách nhiệm yên dân, .sao 
nỡ đề điềm nhiên ; ta ngày đêm lo nghĩ, một lòng thương dân 
cứu vớt kế tai:nạn,. cốt tùy thời chẽ nghi, vì thế chọn ván võ 
trạng thân.làm chưởng dốc, hết thấy. giao cho công việc 
quản dân một xứ, cho chiếu theo các huyện trong hại, chiều 
theo nhân xuất, chọn dây hượng binh, ba dinh: lấy mội, hoặc 
làng nam đến :18, _tuỗi gọi. là .oàng nam| ít mà. đỉnh số 
nhiều, cho chiều thực sỹ lựa chọn, và tùy cho đặt ,ra đồn 
trại canh phòng trộm giặc. Bấy là cẩm sự: ác, ;giữ lương-dân 
công việc nôn làm gấp, nên kính cần đức ý của -triệu đình, 
aghï một lân khó nhọc, chín lần thong thả, nên cũ SỨC gia 
củng, nếu viên. quan nào tố lòng trung-nghĩa, củ hợp dân 
dinh, đi theo đánh giặc, cho kô. rõ sỡ binh đinh, nộp ở quan 
thưởng Tông-Bốc, nên chiau số nhiều ít đe nghị ban. thương 
như văn thì từ chức giám sinh giơ lên, võ từ: thuộc viên 
giỏ: lên, thị- -nội-glám từ chức phụng thị giớ lên và các chức 
tạp lưu nõu quả thực củ Hợp những dân dinh trong làng 
haytrong tông, từ (00 người giổ lên được thưởng một: trật, 
100 người giữ lên được thêm dần dân như được .50 người 
giữ lên, chưa dủ. số 100 thì cho miễn nhiêu .có thứ" tự». 

Năm Cảnh hưng thứ ba (l742) vì nhờ. phép mộ hương 


bính các vệ lính ở phủ đã có kén hương binh sung vào. .Lạt có 
chiếu dụ như đây : 
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«Binh là việc lớn trong nước sử di giữ gìn nhà nước, 
l'ần áp lược giậo cướp, ngày xưa nhà Ân, nhà Chu, bính 
với dàn hợp làm một, trong cõi dược yên ổn. 

Bèền dời Bường, dật phủ binh ở các vệ, có cái tiện làm 
lính, không có cái phí nuôi lính, phép ấy tất là bắt chước dời 
xưa. 

Nước Việt ta từ Binh, Lý, Trân đến triều Lê ta, bình Ngô 
dều kón chọn những dinh tráng 4 trấn sung vào, đội ngũ hãy 
còn ổ số sách. Bắt dầu từ đời Trung hưng tuyển dùng quân 
1 xứ Thanh Nghệ ở kinh trực hầu, gần đây cũng có lúc kén 
quân 4 trấn định làm số quân, nhưng mà có lúc kén chọn 
thải vẽ, không có chuần định, nay những bọn giặc cổ nổi dạy 
như ong, chõn biên - giới chưa yên, quân 2 xứ thường bị sai 
di, thành ra riêng chịu khó nhọc, khổ sổ, tuy thỉnh thoằng 
cú kón lấy hương binh nhưng chưa quen kỷ luật, lúc vào 
lính điều-khiển chưa được chỉnh t6. Ta ngày dêm lo nghĩ 
thương dân, nuôi quân, bất chước cái ý ngụ bình ư' nông» 
của người xưa. Nhưng thài thế đổi thay, chọn cái phải mà 
làm, duy lõi phủ bình của nhà Bường rất là phải phóp, phải 
nên châm chước thi-hành, bèn đặt các phủ ở 4 trấn, mỗi phủ 
dặt một vệ, chọn một quan văn, một quan võ làm Tuần-pbủ, 
quản lĩnh quân trong vệ, chiều theo xã nào thuộc phủ nào, 
cứ 5 người dản lấy một người lính, cấp cho lương tháng, 
sung vào dội ngũ, thay dồi phiên ở lại làm việc cốt cho tỉnh 
thuộc đề dùng vào võ phục, có cái trách nhiệm triệt xung bổ 
hân cái |o hoàng trì lộng giáp. Ấy là thi hành theo thời, chuẩn 
pha chảm chước đời xưa, không phải là muốn thay đổi dễ 
bảy ra những việc mới đâu ! Lời ban ra thỉ-hành ngay, nhưng 
tuyên-bố xa gần đổ đều mắt thấy tai nghe...u 
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Thị hành tờ chiếu dụ trên, lúc ấy mẫi vệ đều đặt một chức 
dội trưởng, cho vệ quan kén chọn lấy binh viên trong làng và tông 
thưởng phải chép thành danh sách dâng chúa Trịnh, nộp ở Binh- 
phiên, bình phiên chép lệnh ban cho làm việc. 


Các vệ quan lại dược phép chọn ở trong hạt,UIm chỗ đất tiện 
lợi, cho lấy 40 mẫu quan điền đề làm vệ sở, các công việc đều 
dưới quyền kiềm soát của quan Trấn-thủ, rếu khi có việc cần cấp 
phải thay nhau tùy cơ đánh giặc hay chống cự. 


Đến năm Cảnh-hưng thứ 9 (1748) dem vệ bình ở phủ đặt ra 


cơ đội, 300 người làm một đội, 400 người làm một cơ. 


Năm thứ 1Ó cũng niên hiệu Cảnh-hưng (1749) ở Sơn-nam 
có hai cơ Nhất-hùng  Nhị-hùng và 6 đội Hùng nhất cho đến 
[lùng lục, ở Kinh-bắc có 2 cơ: Nhất-dũng, Nhị-dũng và 5 đội : 
LDũng-nhất đến Dũng-ngũ. 


Xét trong thời Cảnh-hưng, giặc giá như ong nên phải dùng 
cả dến hượng bình, tức là thí hành chính sách «tận dân vì binh ” 


Tây-sơn (1788-1792) 


Anh em Tây-sơn vốn con nhà áo vải đột khởi từ ấp Kiên-thành 
(nay là thôn Phú-lạc, huyện Tuy-viễn), nhân trong nam, quyền thần 
Trương phúc- Loan tham làn, hà khắc, dân gian khồ sở mới 
chiêu tập những dân đình, nhất thời nổi lên, bình tuy ô-hợp, 
nhưng mở được địa bàn trong nam, buổi đầu cũng dã biết chia đồn, 
trại chống giữ, nhưng bình chế chưa qui dịnh. 

Mãi đến niên hiệu Chiêu-thống thứ hai (178), tức là năm 
Mậu-thân, ngoài Bắc vua Chiêu-tbống cầu viện quân Thanh lấy lại 
Thăng-Ìlong, Bắc bình vương Nguyễn- Huệ (Tây-sơn) mới dắp đàn ở 
Bân-sơn (phía nam núi Ngự bình) ở Phú-xuân, tế cáo giời dất rồi 
chính vị, hiệu Quang-Trung,thân cầm quân ra Đắc. 


Ngày 29 tháng một, năm ấy, binh kéo ra Nghệ -an, nhà 
vua sai dóng lại |Ũ ngày, sai tướng tà Hồ-hö-hầu (có sách 
chép là Hám hồ hầu) tuyền lịnh Nghệ, cứ ba xuất dinh lựa 
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một người lính, binh số cộng được hơn lÔ vạn người, voi trận được. 
vài trấm con. 


Tại trấn, doanh Nghệ- An, nhà vua làm lễ điềm duyệt bính 
lính. Thân quân là người Thuận, Quảng ˆ cha làm 4 doanh: 
tiền, hậu, tả, hữu, còn bình mới mộ người Nghệ đặt làm trung quản. 

Bằng đội quân tề-chỉnh, có huấn luyện ấy, vua Quang- Trung 
dã phá 20 vạn quân nhà Thanh vào ngày 5 tháng giêng, năm 
Kỷ-dậu (1789) ở Đống-da (gần HẦà-nội) thật là một vố công 
đệ nhất (sế nói ở sau). 

Đã chiến thắng quân Tầu, vua Quang-Trung öm một trí-lớn, 
dịnh mở mang bờ cối về phía bắc, nên ngài săn sóc ngay đến việc 
làm hộ tịch và bính chế. 

Qua một hồi loạn lạc, số dinh trong nước sai nhầm, dân 
số không biết là bao nhiêu, nhất là từ miền sông Gianh ra Bắc 
là nơi bao phen dùng làm bãi chiến trường. 

Năm Quang- Trung thứ ba (l 790), nhà vua hạ chiếu sai các 
trấn phải tụ sửa lại đính bạ, chia dân làm 4 hạng : 

1') "hạng vị cập cách: từ 9 tuổi đến 17 tuôi. 

2`) hạng tráng: từ l8 đến 57 luôi. 

3') hạng lão: từ 56 dến 60 tuối. 

4') hạng lão nhiêu: từ Ól tuổi trổ lên. 

: Muốn tránh - sự gian và ẩn lậu, nhà vua lại sai chiếu gồ. 
định phát 'cho mỗi suất một cái thể gọi là «Iín bài » trong có 
im 4chữ: « Thiên-hạ đại tín ». 

Trên mặt thể ở chỗ hồi-văn bến bên thì đề tên, quê quán và in 
đầu" ngón lạy tả của người có thể' đề làm tin. Tín bài ấy ai cũng 
phải 'đeo; gặp người xét hỏi thì phải đưa trình: Ai không có thể 
là lậu dân; hoặc ` phải bắt sung làm phòng quân, hoặc „ phải phát 
lưù 'ải những nơi rừng núi. Trách niiệm ẩn:lậu ấy, tồng-trưởng 
(chánh tồng) và lý-trưởng phải chịu. 


Sề:- dinh đã làm xong, nhà nước biết rõ dân số: mới: tuyên 
lính :: cứ ba! định thì kén mật. người lính. 


Quân ngũ thì chia ra ; đạo, cơ, dội, 
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Đạo thì thống các cơ, các cơ thống các đội. Cơ đội nào 
cũng bắt phải diễn tập luôn luôn phòng lúc hữu sự. 

Xét ra phép lập tín-bài của Tay-Sơn là một chính sách rất hay 
vì nhờ thế mà biết rõ số dân đính trong nước, tùy thời mà 
tuyên lính. 

Các triểu sau dặt ra thể thuế thân, thể sưu là do phép này. 

Tín-bài đời Quang-Trung giống như thể căn-cước thời này (1'. 

Mật diều đáng chú ý là đến năm Cảnh-thịnh thứ nhất (1792), 
vua nối sau Quang-Trung là Nguyễn-quang-Toắn, với một chính 
sách khác lại không theo dùng tín bài nữa. 


Nhà Nguyễn (1558——1945) 


Bính chế nhà Nguyễn có thề chia ra hai thời kỳ : 

a) Thời kỳ làm chúa ở phương nam, khởi từ Nguyễn- Hoàng 
(1558-1612) (miếu hiệu Tháit6 gia dụ hoàng-đế) vào trấn dất 
'Thuận-Hóa 

b) Thời kỳ làm vua khởi từ Nguyễn-Ánh (1802-1819) 
(miếu hiệu Thế-t8 cao hoàng đề). 

Từ khi Nguyễn-Hoàng vào trấn Thuận-hóa tuy bề ngoài 
văn chưa ra mặt chống nhau với họ Trinh nhưng bề trong thì 
lết sức tu chỉnh việc phòng thủ và bình chế. 


Năm Quý- -sửu (1612) khi Nguyễn Hoàng sắp mất, gọi con 
thứ sáu là Nguyễn phúc Nguyên vào đặn rằng : « Đất Thuận, 
(Quảng này Lên bắc thì có núi F[oành sơn, sông Linh giang, bén nam 
thì có múi Hlả-Vân và núi Bi-Sơn thật là một nơi trời đề cho 
người anh hùng dụng vố, vậy ta phải thương yêu nhân dân, luyện 
lạp quân sĩ đề gây dựng cơ nghiệp về muôn dời ". 

Các chúa về sau nốisự nghiệp, đều theo nhời đi chúc của 
Nguyễn Hoàng nên trong bẩy lần dánh nhau với họ Trịnh (từ 
1620 đến 4672, ngót 100 năm) ở phía bắc và đánh Chiêm-Thành 
mở mang bờ cối về phía nam, việc bình bị lúc nào cũng được săn- 
sóc. 


w Từ khi lập nền Việt-Nam Uân- chủ Cộng-hòa thể căn-cước này 
bhòng có nữa (chú Jhích của nhà xuất bản), 
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Ngay đời Nguyễn phúc Nguyên (chúa Sấi), quân đã chia ra 
làm cơ gọi là : trung, tả, hữu, tiền, hậu. 

Nếu cộng cả bình số lúc ấy được đến non 2 vạn người. 

Năm Tân-mùi (| 63 l) chúa Sãi sai lập ra sở đúc súng dại bác 
và mở trường bắn, trường tập voi, lập ngựa, cứ hằng năm quản 
lính phải tập, dề phòng bị sự chiến tranh. 

Đến đài Hiến vương, quân lực đã mạnh, đánh bại quân Trịnh 
và chiếm một phần dất Nghậ- An. 

Quân đội hồi ấy gồm có : 


Cơ trung hậu : 1Ô thuyền 300 người. 
Các cơ nội bộ : 60 đội, 3.28U —— 
2 cơ tả trung, 
hữutrung mỗi oơ : l4 thuyền và hơn 700 người 
Các cơ nội thủy : 58 thuyền và 6.410 người 
Tả trung kiên : l2 — 600 — 
Hữu trung kiên : ¡9 — 500 — 
Tả hữu trung bộ 
mỗi cơ : I0 — 450 — 
Tiền trung bộ : l2 đội mỗi đội 5 thuyền, 2.700 người. 


4 cơ mr bề r Dư 5 thuyền tất cả 1.000 . người. 


4 dội tả thủy, h6u thủy, tiền 
thủy, hậu thủy mãi đội 


8 cơ tả nội bộ, hữu nội bộ, | 
tiền nệi bộ, hậu nội bộ 


— tãt cả 2/000 — 


tả súng, hữu súng, tiền —— đất cả 2100 — 
súng, hậu súng mỗi cơ 

Dĩnh tỉ bệ : [0 thuyền tất cả 450 người 

4 đậi : tiền, hậu, tả, hữu bình 4 thuyền và 200 — 
mỗi đội ỳ 


Ce tả thủy. 5 — hơn200 (l}, 
Quân đội hồiấy có tới 160.000 người lại còn mộ thêm 


100.000 người đề phòng ngữ ở biên giới Bắchà chống nhau với 
họ Trịnh. 


(1) Thực lục tiền biên và theo số ở tạp chí T.B.C.N., 
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Theo nhời các giáo-sĩ (Vachet) thì : + Phiến- thuyền của chúa 
Nguyễn cũng khá †o và rộng, đều sơn thốp cả, mỗi chiếc có 
30 mái chèo, mái chèo có vòng sắt ở mạn thuyền, quản thủy 
thủ có thồ vừa chèo và vừa dùng binh khí, Mỗi chiến thuyền 
có 3 khầu đại bác ở mũi và 2 khầu ở hai bôn ›. 

Giáo sĩ de Rhodes có ghi: s Ghúa Nguyễn ở phương nam 
có độ 200 chiếc chiên thuyền nhưng không dem đánh quán Trịnh 
vì phải để ổ' Juảng-nam và biên giới 0hiêm-Thành (l). 

Tại kinh đô có 33 chíc, các tỉnh có chừng từ 235 đến 40 
chiếc. : 

Thời thường có thao-diễn đề nhà chứa ra xem. Đến đời Vã 
vương bình tại ngũ có đến 40.000 người. 

Một nhà du-lịch là Pierre Poivre trong một buồi "hội kiến 
dã néi rõ về cách ăn mặc : 

« Trước cửa điện, họ đã được quan hưởng thái giám 
dón tiêp. Bó là một viên quan người 0ðao-man được nhà chúa 
tin dùng. Bến trưa, họ được đưa vào thành nội, nhà chúa đã - 
cho đón ở gần cỗng và tiếp họ trong gian nhà làm chỗ ngự 
xem tập vol. 

bách cửa vào 50 bước, có hai đội độ I00 lính giàn hầu 
cho đền thêm nhà.Những lính đầu mặc áo bằng lụa (?J mầu vàng, 
trước ngực sau lưng có đáp hai miếng bằng lụa đổ .trên thêu 
chữ bạ» và kim tiến, trên đầu đội nón chóp đồng, chân - đi đếp 
trắng, người nào cũng đồ râu và ria móp. Bö blnh' khí thì có 
những thanh kiếm dài nhọn vô kiếm đâu bịt vàng yà bạc. 

Trong thời bình, các lính không phải gọi ra, ‡Ù* sau hồi: 
khal thác miền nam xú' Wam-kỳ, nhà chúa hẳn đã mộ được 
đồn 60.000 người. Những đồ binh khí chỉ có giáo, côn và một 
Ít súng cò máy lửa mua ở Trung quốc »(2). - 


Ngoài bính bộ, bình thắy, pháo thủ, các chứa Nguyễn: cổng 
có dùng những đội tượng (voi) đề xung phong, hầm trận, 


(1) A. de Rhodes — Histoire du royaume du Tonquin, 
(4) P. Polvre — Relatisn de voyage en Annam (1740-1766) 
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Năm 1558, Nguyễnu- Hoàng đã dịn, dùng voi vào việc 
bình, lập những tầu lượng mà ngày nay còn di- (ích: ;Bãi c1 cột 
cờ tỉnh Quản trị (khi xưa là Ất. tử kính đỏ của Nguyễn - [ loàng). 

Năm 1630, Công thượng vương, đóng dò 2 mong về 
địa phận xã Phú-Xuân cũng định bìnhtượng gọt là dội Kính 
tượng. 

Đến dời Vã-vương thì voi trận đã dược t6 chức rất hoàn 
toàn, theo nhời một giáo-sĩ (Kolller) chúng tôi xia kề ra sau đây : 

« Nhà vua nuôi đến 50 con voi trận ả' trong triều và mấy 
trăn gản Bắc hà. Khi có trận mạc nhà vua ngự di dánh, còn 
thì. các thế tử, hoàng lộc, quan văn, võ và các quan Trấn thủ 
dùng. 


"Hai ba con voi ngự dụng thì dậy biết quỳ xuống dễ nhà 
vua lên một cách đỗ dàng. Trên lưng voi có bành, buộc chát 
xuống bụng bằng những giây da. Bành khá cao và khá rộng, 
người cửỡi vol có thồ ngồi sếp bằng ung dung. 


: _Bành voi của nhà vua bằng vàng, còn các bành voi khác 
"đều sơn thếp rất mỹ lộ. 


_ Bác v0i khác khi cưỡi phải dùng những thang nhỏ dộ 6 
“hay 8 bậc đồ trào lên Œ'. 


Nguyễn- Ảnh sau khi dánh dược Tây- Sơn nhất thống nam 
"bác, ban thưởng tướng sĩ, tặng phong và làm đền thờ những 
"người tử trận, các lính có dự chiến đều cho giải ngũ. Nhưng 
dịnh lại bình chế là dùng phép giản-bính (chọn lính). 
: Ý Theo lệ này, các trấn từ Quảng bình dến Bình-thuận, cứ 
.ba định kén một người lính (am dinh thủ nhất) từ Biên-hòa 
drởể vào 5 dính kén một người lnh (ngũ định thủ nhất) từ 
“Hà-nh trở ra đếa 5 ngoạitrấn ở Bắc-thành cứ 7 định kén mật 
người lính (thất đỉnh thủ nhất). Ở 6 ngoại trấn như Tuyên- 
quang; :Hưng-hóa, Cao-bằng, Lạng szn, Thái-nguyên, Quảng-yên 
cứ 1Q định kén một người (thập định thủ nhất). 


€1) J. lojller — ĐÐeœscription hlstoriquc dc là Cocbincbine, 
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Lính đóng Kính thành gọi là vệ bỉnh,lính đóng ngoài gọi là 
cơ bình. Tiếng vệ dùng cho quân dường trong, còn cơ là quân 
dường ngoài. 

Ngày trước lính đều kháng ấn lương, mất người chỉ lĩnh đó 
một vài quan tiền íL gạo gọi là nguyệt hướng hay mỗi người 
một ít ruộng làng cấp gọi là lương điền (Lệ này dến 1-7-|897, 
dưới thời Pháp thuộc dịnh lạt lương diền mỗi người lính, lính tập 
lính sứ, lính thủy thủ, pháo thủ, lính lệ, linh trạm, không được quá 
3 mẫu và 250 quan tiền một năm). 

Linh triều Nguyễn gồm có : 

Thân bính : lính hầu cận vua chia ra : 

a) Thị vệ 

b) Cầm y thị vệ 

e) Loan giá vệ 

đ) Vũ lãm 

Thân bình mỗi vệ 500 người có 50 người tập quán nhạc. 

Cấm bỉnh : lính trong thành nội đáng ở Kinh. 

Tỉnh bình : lính ở ngoài, còn gọi là giản bình (giản là chọn), 

Thủy bình : là các đội thủy thủ và thuyền đội. 

Tượng bình ; là đội voi. 

Ngoài ra, các trấn có lính cơ, lính mộ, biển bình, ban lệ, các 
bình lính chía làm 3 phiên : 2 phiên về quán còn một phiên ở lại 
bạn luân-lưu thay đổi nhau. 

Các trấn còn có lính trạm chuyên chạy giấy tở, công văn. 

Bình khí cũng vẫn theo các triều trước có: gươm, giáo, mã 
tấu thêm có súng đại bác bằng đông, súng nhỏ gọi là Thạch cơ 
diều thương (súng có máy cò đá). 

Ở Kinh-thành có mở 3 xạ-trường đề tập bắn, ở trấn lớn 
như Bác-Thành (Hà-nội) cũng có trường bắn, vẻ thủy-bính có đất 
các đồn, dạt súng phòng giữ cửa bề và xem xét tầu bè ngoại 
quốc qua lại. : 
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Những lính thủy đều mộ người gần miền bề về doanh 
Quảng-đức và doanh Quảng-nam chia làm 6 vệ thủy quân, dóng 
lại Kinh-thành, còn các cửa bề mỗi nơi đều có cơ thủy-bính 
COI gIỮ. 

Nhà vua, ngoài đội long thuyền là đội ngự, lại cho chế ra 
nhềng thuyền to bọc đồng đề dị lại tuần tiểu trong các duyên hải. 

Ông Michel Đức Chaigneau đã ở triều Gia-L.ong trong « Tập 
&ý-ứce ở dất Huế» (Souvenirs de Hué) có nói đến hải quản của 
vua bi ME” trích dịch được, đây : 

. Nồi chúng tôi còn ở Nam-kỳ, hải quân của nhà vua 
ít nhất : có 1, 8 trăm chiếc tâu chiến, dủ các hạng, đ trên có 
dạt ít nhiều súng thân công, có chừng 22 khầu ; những chiễn 
thuyen hạng thường chỉ có một khẩu ở dằng mũi. 

Thủy thủ đều có luyện tập chòo thuyền hoặc trong sông, hoặc 
trong thủy-trại ở gần sông. 

bách tập shèo thuyên ấy cũng có dịnh ở chương trình 

Binh học, vì vậy những tay thủy thủ giổi bơi mật cách mau 
lạ lạ lùng. 
- Trong một chiến thuyền có đến T0 tay chèo mà ít khi 
thấy ai sai nhịp. Một người đội cầm lệnh, dùng hai miếng gỗ 
dánh vào nhau chan chát đồ gõ nhịp, giống như người chỉ 
huy một ban âm nhạc. Thủy thủ đều theo lệnh ấy, cú mỗi 
tiếng nhịp gỗ là thả bơi chèo, nâng lên hạ xuống đúng nhịp, 
nếu thuyền chèo nhanh, nhịp đánh càng mau, nếu muốn chèo 
chậm: thì nhịp lại thưa, nếu muốn ra lệnh ngừng lại, tiếng 
nhịn Im bật, các mái chèo đầu dừng lại cho đốn khi nghe 
lành lại bắt đầu chòa. 

Lại còn một cách nữa đỗ ra lệnh Shê thuyền di, là dùng 
giọng hát (hò). Người đội hay một thủy thủ cất tiếng hát, lúc 
ấy cáo mái. chộn. đầu Im trên mặt nước, rứt câu hái, những 
thủy {hủ khác cùng cất giạng cao mà hò theo rởi cùng chèo 
một lượt. phở bang lối hà thì thong thả, có khi chỉ hò đồ 
chèo đi mà không hát. 
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Lối chèo đánh nhịp gỗ chỉ dành riêng cho nhà vua và 
các thàn-vương. 

Lối ra lệnh bằng nhịp gỗ ôm ả và bệ vệ hơn vì nếu đồng 
thời có dộ 30 chiếc thuyền vừa nhịp gỗ vừa hát thì ẩm - ï 
dồn lhồ nào, nhưng người Việt Nam vốn thường thích sự' ồn 
ào lại lấy làm khoái trí về sự làm ảm ÿ ãy ›. 


Đời Gia-Long các đội tượng (voi) gọi là dinh hay doanh: 

Ở Huế thì gọi là chính dinh chia ra nấm chỉ: Trung, tiến, 
hậu, tả, hữu. 

Dinh Quảng nam gọi là Quảng nam dinh chỉa ra : Trung, 
tiền, tả, hữu. 

Năm Gia-Long thứ I (1802) lại chia ra 5 vệ: Hùng võ, 
Nghĩa võ, ldùng dũng, Phấn oai, Hùng dịnh với đội quân Thần 
sách gọi là Thần oai sách quân tượng dinh. 

Năm Gia-Leng thứ l (1802) lại gọi là tượng quân chia 
làm : Liền quân, hậu quân. 

Ở Huế, quân thị tượng 2 vệ : trung nhất, nhị, tam. 

Ở Quảng nam gọi là cơ : tiền tượng, tả, hữu, 

Quảng, nghĩa là :an tượng. 

Ở' Bình hòa ; bình lượng. 

Nghệ an : dũng tượng. cường tượng. 

Thanh hóa : thanh tượng. 

Phía nam Nam-Èkỳ : trung tượng. 

Sau dây là nhời tường thuật về đội voi của một nhà. học- 
giả (l) ở trường Viễn-đông bác-cð : 

« Và thế kỷ thứ I9, ooi chỉ còn dùng là hành 'ngơi treng 
quán đội. Nhưng dưới triều Gia-long oẫn thường có những 
cuộc lập 0oi trận. 


\1) Bezacier — L'arEL et les construelions  mílitaires AnnainiLes 
D.A. V.H., n' 1 ÔOclobre — Déecembrc 1941). 
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Đầu đời Gia-Long, khoảng năm 802 nhà ouua định đội- 
ượng. 

Còn cách dùng ai trận thì dùng ooi phá ba láu tre, sau 
4g cổ quản lính có súng dứng nắp ; hỏa pháo, chiẳng, trống, 
fầng thời hò hét khua giậu làm cho oai khiếp đảm. 

Khi một chiến lúu bị ooi xông phá, quân sĩ lại Ìui oề nấp 

chiến lúu sau. 

Ở” mặt lúu thứ nhất oà giữa các mặt lúu khác đều có 
lặt nhứng bồ-đìn cầm gậu làm binh khí. 

Mỗi con uoi trên có quản tượng, đằng sau oi có nhiều 
ính cầm gậu đề thúc ooi phải tiến oà ngăn không cho lùi lại. 
Khi cả ba lúu đều bị ooi xông qua được, quản lượng oầ quân 
ñ lại hết sức hò hét quát tháo sua ðoi trở lại chỗ cú oà lập 
nột trận giả khác Cứ như thế tập đủ ba lần liền rồi mới 
lệnh truyền cho ooi nghỉ... * 


Đài Minh-Mệnh. Phỏng theo phép cũ, những quân lại 
ngũ họp thành : 
mỗi ngũ : 5 người 
mỗi thập : lŨ người 
mỗi đội: 50 người 
mỗi cơ huy vệ: 200 người 

Chữ vệ dùng cho lính đường trong, chữ cơ dùng cho lính 
các trấn (tỉnh). 

Chỉ huy các ngũ, thập, đội, cơ, vệ, có ngũ trưởng, thập 
trưởng, đội trưởng, chưởng cơ, chưởng vệ. 

Lúc đầu triều Nguyễn, lính thân bình (lính hầu vua) đều 
là người Nam-kỳ vì nhà Nguyễn làm chúa ở Nam hà, và vua 
Gia-Long khi bên ba thường trú tất cả ở phương nam, nên tin 
dùng người nam hơn. 

Nếu ước tính cả số quân trong nước thì có 130 vừa cơ, 
vừa vệ cộng cả thủy sư thì số lính có đến 220 vạn người, 
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Nhưng đấy là số tại ngũ, nhà Nguyễn cũng theo phép «ngụ 
bính ư nông» lúc bình thì luân phiên tựu ngũ, khi hữu sự mới gọi cả. 

Thiệu-Trị đến Tự-Đức (Ì) việc tuyền lính vẫn còn theo 
phép hai triều trước ; khí tuyên lính, lý trưởng phải chon nhà nào 
đông con (từ 3 con trở lên), mỗi người lính trừ lương bồng của nhà 
nước cấp, lại còn dược hưởng phần ruộng làng. Làng nào không 
có ruộng thì được cấp tiền công : nhiều ít lùy tục không quá 250 quan. 

Cấm ngặt lý trưởng không dược phép đôi thể ngoại tịch làm nội 
tịch, nếu gian trá sẽ bị nghiêm trị. 

Còn người ngoại tịch thì dùng làm lính mộ, hoặc sung vào tuần 
thành, pháo thủ hay thủy vệ, lính trạm. 

Hạn lính ở Trung-Kỳ là |5 năm, các tỉnh khác | năm, mắn 
khóu có thê đăng một khóa khác. 

Những lính mãn mà xin đăng lại thường dược miễn thuế và 


tạp dịch. Khí tại ngũ hạnh kiềm tết, hết hạn về làng cũng được trừ 
một nửa sưu thuế, 


Chết trận hay chết tại ngũ, thì cha mẹ, vợ con, được liền 
tuất quả và được nhà nước giúp cho tiền ăn đường khi về quê hương. 

Lính tại ngũ chỉ có một nửa, còn một nửa vẫn được ở nhà 
làm NA đến kỳ hạn phải ra nhập ngũ, kỳ hạn ấy do quan coi về 
việc bình ở tỉnh ấn định. 

Ở các tỉnh ngoài Bắc quân chia ra cơ, ở Nam thì GÓI, là vệ. 
Mỗi cơ chia ra đội 50 người, mỗi đội có 5 thập (10 HỮU mỗi thập 
có 2 ngũ (5 người). 


Cơ có chánh phó quản cơ chỉ huy, đậi có xuất dội đội trưởng, 
thập có thập trưởng (cai) Irong mỗi cơ lại có một viên thơ lại (bát, 
cửu phẩm) gọi là điền ty coi việc giấy má tiền lương.. 

Các cơ họp thành một dạo binh. Tỉnh nhéớn có Đề-đốc đứng 
đầu, tỉnh nhỏ có Chánh lãnh binh. 


Còn các chức to như Đô thống, Thống chế v.v. thì ở kinh dô. 


() Tài liệu của cụ Cử Nguyễn, 
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Ở Huš, ba dạo bình : thân binh, cấm binh và tính bình. 
Trong các đạo này cũng chia ra vệ, đội, thập, ngũ. 
các tỉnh dường trong lại còn chia ra làm 5 doanh hay dinh : 
tiền, hậu, tả, hữu, trung. Vị dụ ở Gia-dịnh thì gọi là Gia-dịnh tả, 
Gia-định hữu v.v... 
Theo lời cụ Cử Nguyễn, năm Nhâm ngọ (1882) š Elà-nội có 
những đạo quản và quan chức sau đây : 


1') Hiền trấn 6') Tiền dịnh 
2')llậu trấn 7) l]ậu dịnh 
3°) Trung trấn 8) Trung dịnh 
4') Tả trấn 9) Tả dịnh 
5') Hữu trấn 0°) Hữu dịnh 


Trong l0 cơ này có lựa lấy một cơ gọi là cơ Võ-5anh, khi có 
chiến trận phải di làm tiền khu. 
Lại có hai vệ là : Hà-nội vệ (các lính mệ) 
và Thủy sư vệ (lính dân ở ngoài bãi sông). 
Ngeài ra còn có ba đội : 
4) Hà thanh : chuyên coi việc nuôi lầm, hái đâu, dệt lụa đề 
dâng vào Huế dùng vào tế phẩm tế giao. 
— b) Tượng binh : coi về voi, cổ. 
€) Đội tuần: 4 đội sung vào định các quan cói sóc các việc, 
đ) Linh trạm : chạy công văn. 
Các quan chức ở Elà-nội có: 
I a) Thành thủ úy (tam phẩm) coi tượng bình, pháo thủ, 
đội Hà thanh và 4 đội tuần. 
2) Phòng thủ úy (phòng thành) coi về việc ở Thành ngoại, 
Hì-nậi vệ. 
: 3°) Thủy sư lãnh binh coi vệ thủy. 
4') Chánh phó lãnh bình và 
5) Một Đề đốc coi cả đạo bình 


. 


Hà-nội là một tỉnh to nên kho từng cũng can hệ, có : 

I') 1 chánh giám lâm (hàm tứ phẩm) 

2')1 đề lĩnh (quan võ, quản cơ) 

3') | chủ thủ (xuất đội) 

Chiều dụ năm Minh Mệnh thứ I8 (1B237) ấn định việc 
bình chế : 

Lính thủy phải giữ việc thủy chiến, tuần phòng các sông bẻ, 
vận lãi quân nÌ.u, phòng ngữ các cửa bề. 

Lính bệ phải theo việc bệ chiến, giữ việc tuần phòng, di thú 
các nơi biên viên và sơn phòng (dồn ở núi co; dồn cé chánh phó 
sơn phòng sứ). - 

Trong chiều dụ lại bắt buộc bình lính phải biết cả hai lối 
thủy chiến và bộ chiến. 

Còn các lính ky mã chỉ ở kinh thành mới có. 

Về võ phục các hàng lính, các đội, chánh phó quản cơ đều 
mặc áo chẽn bằng nỉ hay bằng p'ạ máu dỏ hay mẫu thiên thanh. 
C5 áo và bắp tay có viền kim tuyến, gia xanh đỏ hay thiên thanh, 
Ngực có thêu hoa cúc, hoa mẫu đơn, hay đám mây v.v. và théu 
chữ đề phân biệt cơ đội và các dạo bình từng tỉnh. 

Đầu dội nón tròn sơn d có chóp gọi là nón dấu, chân quấn 
xà cạp, những chánh phó quản cơ thì dược dùng giây chiến bằng 
da, 

Từ lánh binh (tam phầm) trở lên dược mặc áo chiến :5 thân, 
bằng gấm, đội mũ hồ dầu. 

Những khi triều hội được mặc triều phục đỉỈwh mũ vuông, 
cánh chuồn vuông đầu, mầu áo cũng như bên văn chỉ khác có đường 
thêu (ở bồ tử), theo quan chế của triều I`guyễn thÌ.« văn cầm, vố 
thú » (áo quan văn thêu loài chim, áo quan võ thêu:loài thú). - 

Bồ tử là miếng vuông ở trước ngực và sau lưng, 

Nhất phầm thêu Kỳ lân 
Nhị phầm — Bạch trạch (?) 
Tam phẩm —- §ư tử 


Tứ phẩm — Hà 


Ngũ phẩm —— báo 

Lục phẩm —— hùng (gấu) 
Thất phầm — bưu () 
Bái phần —- hãi mã 
Củu phầm — tê ngưu 


(Trong bài của ông de Baulmont * des Troupes du Đại Việt 
quốc * (Revue Indoshinoise 1905) thì hơi khác: Thất bát phẩm 
« hải mã *, bát cửu phẩm * tế ngưu »). 

Về bình khí như trên để nói, triều Gia-Long quân sĩ dùng 
giáo, mác, gươm, mậẩ tấu, khiêa mộc v.v. Nhưng từ đời Minh 
Mệnh (1820-1840) nhà vua xuống dụ dem l vạn khẩu súng 
(do Pháp tặng vua Gia Long) phát cho các tỉnh. Mỗẫi người cai 
đội chánh phó quản cơ đều cé súng (l) còn lính thì có súng hỏa- 
mai hay súng man-thương (súng này trong các trại mán còn dùng). 

Về pháo thủ, những súng thần công bằng đồng cũ dcem phát 
cho các tỉnh đề trấn tỉnh. Nhưng những súng ấy vì lâu ngày 
không lau chùi, chăm nom nên khi xÌem ra dùng phần nhiều hồng 
cả (năm Nhâm nụọ trong dịp kháng chiến với quân Pháp dem ra 
bắn có khâu không nồ, có khẩu nŠ hậu). 

Những khi xung phong đột trận, lại còn dùng đến voi. Voi 
mỗi tỉnh có tầu (chuồng) riêng có quản lượng trông nom luyện lập: 
Mỗi năm ở kính đô và các tỉnh đều có dem voi ra diễn lập với 
quân sĩ. 

(Xem luyện tập voi dưới triều Gia Long). 


Ở Hà. -nội khi trước cũng có voi, nên trong thành còn một 
cải hồ rộng gọi là * bồ voi ® ngay gần cót cờ (ngày này đã lấp 
đi làm vườn hoa canh nông chỗ sây đài Tiận vơng tướng sĩ). 

Trong thời nhà Nguyễn có nhiều voi đã lập dược chiến công 
được nhà vua phong quận công như quận Ấu quận Vènh đều 


là voi cẢ, 
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( Theo nhời cụ Củ Nguyễn, 


=.903:.—= 


Muốn cho bình có kỷ luật, triều Nguyễn trong bệ luật lệ cẻ 
một mục nói về « luật bình ». 

Chúng tôi có tìm thấy các điều ấy ở cnốn luật 39B do 
chính phủ Bắc-kỳ ban hành cách dây hơn 30 năm. 

Trong quyền ấy có tất cá 58 diều (từ trang ÖG đến tran; 
101) về bình. 


a) Cung vệ : l6 diều. 
°) Quàn chính 20 diều. 
c) Các cửa đồn, cửa tuần 5_ điều. 
đ) Về việc nuôi gia súc 5 diễu, 
e) Nhà trạm l2 điều 


Trong các điều có nhiều diều rất nặng : 


181. — Tự tiện sai khiến quan quân. — Phàm quan 
tướng súy dầu việc dánh giặc, không có sự dộng dụng cần kíp gì, 
mà tự tiện bắt sai bình mã, thì phải trượng 00, bãi chức bất 
di sung quân. 

182. — Tư báo việc quân-vụ. — |Phàm những tướng-lĩnh 
theo quan thống bình (chủ tướng) dang di đánh giặc, nếu nhiều 
giấc mà không tư-báo kíp ngay, thì tùy việc mà trị tội. 

183. — Việc quân tình báo kíp. — Phàm quân tình báo 
kíp, mà không tâu ngay cho vua biết, phải trượng 100, bãi chức 
bất-tự. 

184. — Tiết lậu sự cơ-mật việc nhớn ra.— I'hhm 
VIỆC cư- mật mà tiết lậu ra, thì bắt tội trằm giam-hậu, Nhược bằng 
lự tiện riêng mở xem tờ tư báo của quan, phải trượng 60, hễ thuậc 
về việc quân tình hệ trọng thì cứ tội tiết lậu mà xử (một diều lệ). 

185.— Ở chế biên cảnh tư xin đồ quân nhu — Phàm 
những quan tướng giữ chỗ biên-cảnh, hễ thiếu đồ quân nhu, mà 
không trình báo quan trên, hay là quan bộ đề chậm không .tâu, đề 
tính liệu việc, thì đều phải trượng lÚO, bãi chức bất - tự, nhân 
thể mà hỏng việc quân cơ, thì phải trắm giam hậu. 
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L86.— Làm hồng nhỡ việc dánh giặc.— Ì?hàm lúc dang 
đi đánh giặc, quan cói việc nẻa phải cung cấp các đồ khí giới 
lương thực, hề sai kỳ hạn không đủ thì quan lại coi việc đều 
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phẩt trượng T00. Nhược bằng dã đến chỗ đánh piấc mà quan coi việc 
đề chậm thiểu đồ quần, nhu. quan lĩnh bình không cứ kỳ bạn dem 
quản tIỂp ứng, người của quan sai chậm báo nhật kỳ hội quân, nhân 
thể mà nhớ hồng việc thì đều phái trầm giảm hậu. 


187.-— Phải dị theo đánh giặc mà sai lcỳ hạa.--- Í"hàm di 
đánh giặc, mà ở chậm lạt Kháng dị, chậm một ngày phẩt tội trượng 
7Ö tậi chỉ đến trượng 00, nhưng cứ bắt di đánh giặc (| diều lệ). 

189.— Quân linh thuê mượn người thay làm việc.— 
Phàm lúc chầy đi đánh giặc, quân lính thuê mượn người di thay, 
thì đứa chịu thuê phải trượng 60, dứa thuê phải trượng [Ö0. — 
Nhược bằng con cháu tình nguyện dị thay ông cha thì cho phép. 
Nhược bằng thầy thuốc thuê người làm thuốc giở dị thay, đều 
phải trượng 80 (I diều lè). 

189.— Quan chủ tướng lkuông cò giữ thành bay là 
đồn.— Phàm quan tướng chỗ biến-cảnh lúc có giặc đến dánh đề 
mất thành trại thì phải trấm giam hậu (I1 điều lệ). 


- 190.— Dong túng quân lính di bắt người cướp của. -- 
Phàm quan tướng chỗ biên-cảnh, tự riêng sai quân lính dị ra cối 
ngoài bắt người cướp của phải trượng |ÖU -— bất di xung quản 


(I1 điều lệ). 


191.— Không vèn tập quân lính.— l?hàm quan thủ-ngữ 
(đóng đồn giữ) các nơi không rèn lập quân lính, lần thứ nhất phải 
trượng 80, lần qhứ hai phải trượng I00—Nhuợc bằng phòng giữ 
không nghiêm-cần, dạy dễ không phải đường đến nỗi quân lính 
giờ làm phản thì phải trượng 100, phát đi sung quân, nhân cớ 
đá bỏ thành mà trốn, phải trắm giam-hậu. 


192.—Làm bậy đến nỗi dân sự tức giận nỗi Ì giặc.— Phàm 
quan cai- Ị dân, lÃ¡ cách dạy dễ hay làm dến nỗi dân sự tức 


giận. nồi giặc, tụ nhau làm phản lại thì phải tội trằm giam hậu 
(hai điều lệ), 


193.— Tự riêng bán đồ quân khí (thí giới).— Phàm 
những đ2 quân khí của quan cấp cho quản ah, mà tự nhiên đem 
bán cho người thường thì phải trượng 1ÓU, phát dị sung quản, 
kế mua những đồ nén phẩi cân, tà lấy luật có dố quất cấm 
rêng mà sử (| cái trượng ÖŨ, mấi cái gia nặng tội thêm Ì bậc 
lội chỉ dến lưu 2.000 lý) (| diều lệ). 

194.— Hủy bỏ đồ quân khí.—- l|?hàm quan võ hủy bó đó 
quân khí mỗi cái phải trượng 80, 2l) cái giỏ lên phẩi trẫm giarn 
hậu (1 diều lệ) 

195.— Riêng giấu chúa những dỏ quần khí nên phải 
căm.— Phàm dân có những dó quấn cấm riêng mỗi một cái gia 
nặng | bậc, tội chỉ đến lưu 3.000 lý, nếu Kinh phải là đồ thành 
khí, thì không kê. (3 diều lệ). 


196.— Dong túng đề quân lính mất công việc. —Phàm 
quản đội đề quâu lính dị ra ngoài 0O lý, mua bán hay là cầy lâm 
ruộng đất riêng hay là sai khiến việc riêng, mất công việc lính đi, 
tính mỗi tên phải 8Ú tt mỗi 3 lên gia nặng Ì bậc tội chỉ 


dến trượng ŨO bãi chức v.v... (] diều kệ). 


197.— Những tước công, tước hầu, tự riêng bất quan 
võ hay lính làm: việc riêng.-- Ì'hàm tước công tước h”u, không 
có chỉ riêng vua cho, không được bắt quan vã hay lính làm việc 
bần hạ riêng. 

198. --: Quan hay lính phải đi dánh giác, dóng đồn mà 
bỏ trốn.— Phàm quan hay lính phải theo đại quần dị đánh giặc 
mà trốn đi nơi khác hay là về nhà, lần thức nhất phái thượng TÚO, 
cú bắt dị, tái phạm thì bắt tội trãm giam hậu, tri tình mà giấu chứa, 
phẩi trượng IÔ?) phái đí súng quân, lở trưởng Tầng nó hay làng 
nó trốn đều trí tình thì phải trượng OO, người làm cái quản nó 
trị tình mà dong túng thì đồng tội (3 diều lệ). 

199.— Giúp đỡ gia thuộc quân lính.— Phàm quan hay 
là lính chết trận hay chết bệnh, những gia thuộc giở về làng 
quan coi phải cấp lương tiền cho di ấn dường, nếu đi qua đâu 
mà quan coi việc không cấp cho ngay, dê chậm mật ngày phải 20 
roi, mỗi 3 ngày ra nặng tội Ï bậc, tội chỉ đến 50 roi (I diều lệ). 
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200 — Căm đi đêm.— Phàm nơi kinh thành, cấm di đêm 
phạm phép cấm phải 37 roi. — Ở kinah-thình hay là các nơi 
Lhícó việc quan, hay là việc tư, cần kíp thì không có diều cấm này Œ): 


VÕ KHÍ — VÕ PHỤC — Võ NGHỆ 


Võ khí — Võ phục 


Trong những thiên trên, chúng tôi dã nói dến các võ khí và 
võ phục của bình lính của các triều đại. 


Trong mục này, chỉ xin nói thêm về hai thứ ấy. 

Năm 1924, trường Đông Phương Bác Cô cử phái viên vào 
Đâng Sơn cách tỉnh ly Thanh Hóa TÔ cây số tìm các cô tích. 

Phái-viên đã tìm thấy những cỗ mộ, ngoài những hài cốt lại 
còn thấy những đồ bằng đồng mà phá¡-viên xét là thuộc về đời 
Hán (206 trước T.C., 220 sau T. €,). 


Những thứ ấy có trống đồng, đồ bình khí, đề dùng làm ruộng 
lấn vào đấy có cả đồ bằng sắt và bằng dá. 


(1) Luật Annam lược đủ 398 điều của 2ỗ-quang-Đình ký lục tòa Thống 
sử Pắc-kỳ,Trương Du, đồng Trì phủ bàm hậu bề tòa Thống sử soạn biên 
chữ nho,Đã-vần-Tâm Tiến sĩ, Thái tử Thiếu bảo Hiệp hiệu đại bọc sĩ xét 
chữ nho, Phạm văn Thụ, Phó bằng, tuần phả tỉnh Phúc-yên xét nghĩa 
Jal, Thống sử Bắc kỳ duyệt y hà in Uạch thái Bưởi -— năm 190) là bản 
lược dịch bộ Hoàng Việt luật lệ 22 quyền : 
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Các bình khí dào được rất nhiều loại: búa, giáo,lao, dao găm, 
mũi tên và một thanh kiếm giống hình cỗ kiếm kiều đời nhà Chu, 

Trong khi xem xét trên mặt các trống đồng, phái viên còn 
nhận thấy những nét trạm những thuyền bè, nhân vật, bính lính, 
cách sinh hoạt và cả cách lấp những cán búa thời ấy. 

Lại theo sự phổng đoán của nhà khảo có thì trừ thanh kiếm 
là của thợ làm theo kiêu bên 'Trung- quốc, còn các đồ dùng khác 
là do thô dân làm và đúc bằng khuôn (như những khuôn bà Colani 
đã tìm thấy ở Ban-gian gầu ÏPhố bình gia). 


Bên cạnh bình khí có cả những mảnh áo giáp, khuyết giây 
lưng cùng mũ nữa. 

Nhà khảo cö lại còn đoán rằng lính hồi ấy đã mặc giáp bằng 
da trâu cách chế theo như trong sách Chu lễ,nghĩa là có 2 thân che 
dằng trước và đăng sau ngay lưng, ngoài ra là giáp làm bằng vẻ 
cây (như những áo giáp mà người lolo còn dùng). 

Còn những áo giáp bằng đồng đào dược ở Đông-sơn thì 
hình như đề dành riêng cho các võ quan. 

Đồ sắt có : mũi giáo, tên, lưỡi kiếm lãi đời Hán và Lục triều. 

Xem như thế Irước đời nhà Định, người nước ta tuy sống 
theo nghề trài lưới và săn bắn, du mục, cũng đã có võ khí,vố phục; 
bắt chước theo người Trung-quốc chế binh khí, trong khoảng Bắc 
thuộc cũng dã dùng bính khí ấy đề chống giữ bờ cối, nhưng còn 
việc quân ngũ không thấy nói dến, ý hẫn, thời ấy, người nước 
sống thành bộ lạc nọ giúp đỡ bộ lạc kia dề cùng chống với kể 
dịch bên ngoài. 

Võö-nghệ 

Nói đến võ nghệ của ta thật là rất nhiều thứ, chúng tôi chỉ 
là lược qua đề hội ý : 

l°) Tập sách nặng. — Dùng một hòn đá hoặc một quả 
chì nặng độ năm, sáu chục cân. Khi tập sách chạy, hai lay hai quả, 
phải chạy chừng 20 trượng (mãi trượng đệ 4 thước tây) rồi phải 
nhắc lê, hạ xuống cho cứng gân cốt. [ập được rồi, lần lần tập 
lên những quả nặng cân hơn. 
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2') Tập luyện chân tay. — Trước hết người lập dứng trước 
một thúng thóc, mỗi ngày giương thẳng hai bàn tay mà đâm sỉa 
vàa thóc. Lập như thế cho gân lay cứng răn chắc và sau tập làm 
sao có thể đản thủng cả thân cây chuỗi. 


Còn phép luyện chân thì tập đá vàa thân cây chuối, dá mất 
chân thàn: tú sau khí tập thành, đá vào vá:h tường cũng 


không thấy đau. 


3') Tập nhầy. — lPhải kiếm một nơi có gò thấp mỗi ngày 
ra nhây. Đầu tiên bỗ cát vào hai dũng quần, buộc chật lại cho khối 
tụt ra rồi nhảy, lại có khi buộc cả quả chì lên trên lưng mà nhấy. 


Liác bạn đầu, nhảy còn thấy nặng, sau dần quen thì cũng thấy 
nhẹ, đền lúc dã tập quen bỏ hết cát và quả chì thì nhảy thấy 
nhẹ mình, có thê nhảy lên mái nhà. 


4') Tập các bỉnh khí. — Mãi cách tập một món võ khí 
đều có bài rẻng, khi động, khi tỉnh, lúc tiến, lúc thoá?, khí múa, 
khi chảy đều phải theo phép. Người cầm lệnh thao diễn phải có 
mồ làm hiệu, người tập theo hiệu mà d. bài. 


5') Đánh vật. — Đánh vật là một môn lập rất công phu. 
Người đô vật phải luyện nhiều lắm. Khi vào vật, mỗi người 
đứng một bên, hai người đều cởi trần đóng khố bao, có người 
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cầm trống làm lệnh, hễ nghe trống mới dược khởi cuộc. 

Mới vào hai bên đều vờn nhau từng miếng, rồi lăn vào bá 
cồ nhau, kéo cẳng, nắm khố một hồi lâu ai ngã nằm dưới là thua. 

Tan một keo vật, người cầm lệnh hồi trống, có khi vật luôn 


2, 3 keo. 

Về lối này, khi xưa nhà Hậu Lê hằng năm vẫn dùng đề 
khảo lại sức khảe của bính lính, ai được toàn thắng thì dược 
chức Đô úy (có lẽ chữ đô vật xuất sứ ở dấy ?) 

Nhà Nguyễn cũng sức quân sĩ phải bọc môn đánh vật, 
nhưng thực ra chỉ có nguời chuyên môn gọi là đô vật biết thôi. 
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Trong khí lập các món võ trên, người tập thường ăn cháo 
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cho nhẹ. Nếu mới tập mà dau gản, xương thì nấu nước lá tre xông 
mình hoặc uống cho khóc (cách này, theo nhời cụ cử Nguyết, 
rất íL dùng). 
Thì cử 

Các triều trước đều chỉ thấy uéi dến huấn luyện quân sĩ,đặt sở 
mộ lính chọn người có sức khỏe sung vào quân đội, nhưng chưa 
thấy quy định hẵn việc thị võ. 

Mãi dến niên hiệu Báo-thếi nấm thứ tư (723) đời vua Dụ- 
Tôn nhà Lã trung-hưng mới chuẩn dịnh phé»› thí võ. 

Lệ dịnh cứ ba năm một kỳ : Thìn, Tuất, Sửu, Mùi thí khoa 
bá: cử. 

Các năm : Tý, Ngọ, Mão, Dậu thị khoa sở cử. 

Phàm những lính ngoài, các thuộc viên, vố sinh và người t¿ 
giỏi Irong nước cùng là những quân lính có học đều được vào thi. 


Phép thi 

Bắt dầu hỏi qua đại nghĩa [3 thiên sách của Tôn-tử, 
người nào sảo thông được phép vào khảo sát, so sánh vố ghệ. 

Mạ là : cầm giáo cưỡi tgựa phi múa ; 

Hai là : múa gươm, múa mộc ; 

Ba là : múa đao ; l 

Người nào dự trúng là sinh viên, con cháu các quạn dự trúng 
là biền sinh. 

Lại hồi phương lược mưa kế đánh giặc, trúng luôn là,học-:ĩ, 
con cháu các quan là biển sinh thức. 

llọc-sĩ và biền sinh thức được dự vàe thuộc viên chầu 
trực và được phép vào thí trường vồ cử. 

Trườ:g vồ-cử chia ra : 

Đệ nhất trường — hỏi qua ý nghĩa trong 7 quyền vố lược, 

Đệ nhị trường — thi bắn và các môn võ nghệ. 
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Đệ tam trường — hồi qua một bài văn sách người nào trúng 
cả ba trường gọi là trúng cá:h dược vào thị đình. 

Đã dình thí gọi l Tạo-sĩ cho lục đụng cũng như Tiến sĩ 
về bên văn. 

Đồ tạm trường mà được lựa chọn lấy, cũng dược đồng dụng. 

Những quân lính trong ngoài ai đỗ bác cử đều có thưởng và 
thăng trật. 

Đến niên hiệu Vĩnh Khánh năm thứ bà (E731) đồi lại phép 


thì bác cử : 


Đệ nhất trường — Phống theo thị của người Trung-quốc 
như : kéo giây cung, múa dao, đều chia làm hai bậc : cung dùng 
55, 45 cần, giây cuyg tất phải kío cha đẩy kh, dao thì 
dùng thứ nặng 230, 27 cân, đao tất phải múa tròn như koa, hai 
hạng dều giỏi là trúng. 

Đệ nhị trường. — Dùng cả phép của Trung-quốc của ta, 
so sánh đao, gươm, cưỡi ngựa cầm giáo, bắn cung, cưỡi ngựa 
quanh ba vòng bắn bia : cách nhau 100 bước, dong ngựa cho 
chạy nhanh bắn ba phát tên, trúng được hai là hạug ưu, trúng 
một cũng lấy, đi bộ bắn bia : cách 80 bước, bấn năm phát tên, 
được kiềng đán luôn 8, 9 tiếng là hạng ưu, Ó, 7 tiếng là hạng 
thứ, 4, 5 tiếng là hạng thứ nữa — lại phải múa đao múa mộc, 
múa gươm trường, sau đánh gươu, đánh mộc, đánh giáo. “Theo 
tài bẵn, võ nghệ são thông mà phân hơn kém. 


Đệ tam trường.-— Hỏi một đạo văn sách, dầu bài hỏi qua 
trong 7 quyền vö-kinh đề xem học lực, hổi kỹ mưu kế đề xem tài 
năng. 

Ngày thí văn sách thí sinh nào mượn người làm bài, hay 
vào trường dem bài cũ, bắt tội di dầy. 

Quan trường ngoài việc nghiêm xét trường thì nếu gặp người 
thân nhản của mình ứng thí không được tranh, bàn đến sự 'ơn 
kém, trái lệnh phải bãi phạt, nếu thiên vị, diên đảo, không mình 
sẽ bị biếm bãi. 
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Học trò trúng làm trường với là Tạo-sĩ, trúng nhị trưởng 
cũng theo lệ cũ được lự dụng, nếu vào đệ lam trường thì không 
đủ lệ mà có điềm số hạng ưu, mỗi khoa cũng chọn lấy thêm mười 
người cho vào hạng tạo sĩ được cùng dùng. 

TTH Ưường sở cử cũng như bác cú trúng 3 trường gọi là Điền 
sinh tiần. 

Tạo-sĩ đời nhà Lê cũng dược ban mũ áo, dai mãng, quan 
bình phiên lại tư sang Tư thiên giám chọn ngày tứ yến, treo bằng 
và cho về vĩnh qui. 

"Triều Nguyễn nấm Minh Mệnh thứ (7 (1838) mở khoa thì 
võ ở Thừa-Mhiiền sau lại mổ thêm hài trường ở [là-nội và ở Thanh- 
hóa, Nghệ-an. 

Khoa thí vố sau cùng ở Hà-nội là khoa Kỷ-mão (1879) 
niên hiệu Tự-Đức thứ 32, thí ở trường thi hương (phố Trường- 
thí bây giờ) ; Năm Thiệu-Trị thứ 5 (1845) dịnh lại phép thi 
cứ năn Tý, Ngọ, Mão, Dậu mở võ hương thí. Năm Thìn Tuất 
Sửu, Mùi mở võ hội thí. Tí vấn xong thí võ. 

Dưới đây là các kỳ thì hương theo chương trình năm Minh- 
Mệnh thứ l7 (1826) tấtcã chia làm 4 kỳ : 

Kỳ thứ nhất — Xách lạ, quả tạ nặng l20 cân Việt-Nam. 
Hai tay mỗi bên xách một quả, di được | trượng giể ra, hoặc 
| tay xách một quả di 32 trượng giở ra là Ưu-hạng. Xách 
hai quả di l2 trượng giổ ra, xách một quả di 24 trượng là bình 
hạng. Xách hai quả di được Ö lrượng giớ ra, xách một quả di 
được ÏÓ trượng giở ra là thứ hạng, không được số trên là liệt hạng. 

Kỳ thứ nhì ~- Múa côn, sang, trong dời Minh-mệnh kỳ này 
có múa côn, đánh quyền, dấu gươm mộc. Đến đời Thiệu- Trị có 
đồi lại. 

(Xin xem ở đoạn dưới ân khoa Mậu-Dần). 

Cân sắt nặng 20 cân, chia ba cẩm một phần côn vừa di 
vùa múa và nhảy nhót đâm, đánh. Hỗ đi dược ngoài Ó0 trượng 
là ưu hạng, ngoài 50 trượng là bình hạng, ngoài 40 trượng là thứ 
hạng, không được số ấy là liệt hạng. 

Ngọa sang (giáo) đài 7 thước 7 tấc ta. Thí sinh một tay 
cầm đốc sang, một tay cảm giữa khúc, dứng cách người bồ dìn 
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3 trượng múa nhảy 2, 4 bước, rồi nhằm cho kỹ, chạy tuột dến 
đầm giữa rốn bồ dìn. 

Hễ đâm trúng mà suốt mũi sang là ưu hạng, trúng không 
là bình hạng, trúng sượt qua là thứ hạng, không trúng là liệt hạng. 

Kỳ thứ ba. — Thị bắn súng hiệp. Đúng cách xa chỗ ụ bắn 
20 trượng 5 thước, bắn Ó phát súng llể 2 phát trúng dch 1 
phát trúng vành tròn 23 phát trúng ụ đất là ưu hạng. l phát 
trủng dích | phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ụ đất là bình 
hạng, 2 phát trúng vành tròn, 4 phát trúng ụ đất là thú hạng, 
ð phát không trúng hoặc trúng | phát là liệt hạng. 

Qua bà kỳ, thí sinh nào được ưu, bình, thì lấy vào hạng võ 
cử nhân, toàn hạng thứ thì lấy vào hạng võ tú tài. 

Kỳ phục hạch.— Kỳ này hỏi vài ba câu võ kính, võ lược, 
rồi tùy theo văn lý mà lấy đỗ trên dưới. 

Phép thì hội triều Minh-Miệnh cũng giống như thí hương duy 
nặng hơn đôi chút. 

Đình thí : hồi một bài đại nghĩa trong võ kính, một vài điều 
cốt yếu về phép dùng bình của các bậc danh tướng lịch triều và 
một vài đều thời sự. Xét văn ý hơn kém thế nào rồi địch phân- 
số. Hễ có phân số thì lấy vào bạng „võ tiễn 'ấĩ (hay tạo sĩ) ban 
áo mũ chơ vinh quy như tiến sĩ bên văn. Ai không được phân-số 
nào hoặc chỉ trúng hội thí mà không vào đình thí thì đỗ vào Lạng 
phó bằng. 

Những người có chân khoa mục về về hương thí và võ hội 
thí đều đượe L§ xuất đội nhưng chỉ khác hàm cao thấp : 

Vẽ tủ tài được bồ Tùng thất phầm xu: dội. 

Võ cử nhân được bồ Chánh thất phầm xuất dội. 

Vã phé bảng được bề Chách lục phầm xuất đội. 

Tạo sĩ được bŠ Chánh ngũ phẩm xuất dại. 

Tú tài, cử nhân ba năm được thăng một trật, phó bằng một 
năm rưỡi còn tạo sĩ thì 6 tháng. 

Đề tiện việc khảo cứu, dưới dây là hai kỳ thị vố hương thí 
năm Mậu dần (1878) và võ hội thí năm Carh-thìn (I8£0) do một 
vị võ quan đã dự kề lại, xem dây thì ta thấy việc thì võ khi xưa 
cũng nặng lắm. 


TH VÓÒ 


Khoa thi võ nắm Mậu dân (1878) 


Năm ấy niên hiệu Tự Đức thú 3l (187B) nhân ngũ tuần vua 
Dục Tớn và thất tuấn bà “Từ dụ Eloàng thái hậu, Triều dịuh nở 
ân khoa thì văn và thị võ tại Thanh-hóa, Nghệ-an, Thừa-thiên và 
Bắc-thành (Hà-nội) ; xong thị văn đến thị võ. 

Ở Hlà-nội, sau khi trường thì văn sướng danh là nưày móng 
một tháng một thì đến lượt các võ thí sinh sửa soạn vào trường. 

Trước khi thị một ngày, các quan bến trường. Rồi hôm sau, 
mờ đất, đầu trống canh tư, sau những hồi trống dồng-dạc, dưới 
những ánh dình liệu sáng rực, các quan trường, mũ áo chỉnh tẻ, che 
lọng ngồi. trên các hàng ghế ngay cửa NÊN Lại phòng gọi danh sách 
các võ thí sinh vào trường. 

Khoa này, quan chánh chủ khảo là Lê Trực, tạo-sĩ xuất thân, 
lĩnh L.ãnh-bính tỉnh Eià-nội và phó chủ khảo là Bùi Ước, Bình bộ tả 
thị lang, do triều dình Huế cử ra cùng với các quan phúc, 
sơ, phân, giám. 

Thí sinh thì có ngót tára nghìn người, phần đông là người các 
tỉnh : Hà-nội, Nam-dịnh, Bấc-ninh, Sơn-tây, Hãi-dương, Hưng- 
Hóa, Ninh-Bình, Flưng-Yên. 

Sáng rõ mới gọi hết các thí sinh vào trường. Khác với thi văn, 
về thí sinh chỉ vào người không, không mang theo gọng lều, ống 
quyền, và suối trong các ngày thị, các thí sinh đều đứng giữa lrời 
mặc mưa gió. Lúc vào thi đều được phép cổi áo dài, chỉ mặc áo 
ngắn (áo mã khoa). Đến kỳ dấu roi thì cới trần, chỉ mặc một cái 
quần ; cổi trần đề dễ thấy ngay, nếu trúng roi : trong khi dấu dầu 
roi có chấm mực. 

Khi thị, bốn cửa trường dều đóng chặt. Trong ngoài có đội 
lính thê sát và lính tuần canh rất nghiễm-mật. 


Đồng dã suốt cả tháng một, cú cách ba ngày lại một Kủy thi, 
Ai có điềm (uu-bình) kỳ đệ nhất mới được vào kỳ đệ nhị, kỳ đệ 
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tam, đệ tử cũng thể. Kỳ thứ năm là phúc-hạch. Sẽ trúng cách còn 
độ 120 người sau các kỳ đã chọn lọc. 

Đại đề trong khoa này, các kỳ thì có những món vố-nghệ 
sau đây, xin lần lượt biên tùng kỳ một : 

Kỳ đệ nhất. — Xách 2 quả tạ nặng LOŨ cân, hai tay sách 2 quả. 
Có người khỏe thì cắn thêm một quả. Đi dược 20 trượng là thứ, 
30 trượng là bình, 30, 40 trượng là ưu. Múa cân sắt. Côn nặng bằng 
36 quan tiền kẽm. Nếu dị được [ bài là thứ, 2 bài h bình, 3 bài là ưu. 

Kỳ đệ nhị. — Cần gỗ di dủ 3 bài, quên một bài cũng hồng. 

Khiên (đằng bài, mộc bằng mây) và gươm; l bài siêu hay đại 
đao nặng |5 quan tiền Ì bài độc kiểm, kiếm dài một thước 50 phân 
ta, nặng bằng l5 quan tiền | bài. 

Dùng ngọn giáo dài 9 thước ta, đứng cách xa bù dìn l0 trượng, 
chạy đến đâm. Chỗ đất thí ginh đứng cách bù din, có đào sẵn 3 cái 
hố, sâu 5 thước ngang 3 thước. Cứ. ba hố thì ba quãng đất không ; 
nghe trống thúc phải chạy (không được đi thong thả) nhảy qua ba 
cái hỗ sâu, rồi nhằm đâm trúng rốn bù dìn (kỳ thi này khá vì 
nhiều người bị sa hố, không dến đữợc chỗ bù dìn). 

Các bài trên, di không quên, múa tốt thì dược ưu-bình. Nếu 
đâm trúng rốn bù dìn hay đâm sượt qua cũng được vào kỳ đệ tam. 

Kỳ đệ tam.— Bắn súng cò máy dá. Từ chỗ đứng bắn dến chỗ 
dựng b'a cách xa 25 trượng, phải bấn 6 phát. Mật phát trúng đích 
thì ăn hai quyền (vào vàng tròn là quyền). Vòng tròn ở bia rộng 
| thước 2 ta. Còn cái đĩa dích thì bằng ba tấc. Không trúng vòng 
là hệt. Được: l hay hay 2 quyền là thứ hạng : 2 hay 4 là bình 
hạng ; 5 hay 6 là ưu hạng. AI được ưu, bình, thứ thì được phúc-hạch. 

Kỳ đệ tứ và phúc-hạch. — Đấu roi : dùng 2 côn gỗ dài 7 
thước ta, đầu côn bọc giổ có dúng mực. Ai thắng đấu với thắng, 
phụ đấu với phụ, Nhất thắng nhất phụ là thứ hạng ; nhất thắng nhất 
đồng là bình hạng ; nhị thắng là ưư hạng. 

Bắn: Bia là một người bù dìn bằng bùn quét vôi. Thí sinh 
đứng cách bịa 25 trượng. Kỳ này chỉ trúng một phát cũng được: 
Cách điềm số như đây : | phát là thứ, 2 phát là bình, 3 phát là ưu. 
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Xong cả 4 kỳ thì sướng danh. Nhưng sướng danh rồi các 
thí sinh phải sách tạ lại Nếu dị trụt lại |, 2 thước cũng bị dánh 
hồng (số dĩ có hỳ này là phòng thí gian). 

Trong kỳ phúc-hạch khoa này eó ông Bùi duy Thiện quán 
làng Ilòa-má, tỉnh Elà-nội, vì ốm nền sách tạ bị trụt, quan trường 
phải làm sớ tâu lên. Ông bị gọi vào kính thí lại trong một ngày, 
nhưng sau cũng được lấy vào hạng cử nhân võ. 

Kết quả kỳ thí này chỉ được có 24 võ cữ nhân, ghỉ Lca 
lên hồ bảng, bằng bằng phên cót sau lưng có vẽ con hố. Quán 
trường vì thương trong bọn thí sinh có nhiều người lài nên lấy 
thêm 8Ö người nữa và ban mũ áo hẳn hoi. Nhưng sau sớ tấu về 
kinh, 8O ông cử này, lại bị bác và bị tỉnh thần ở nguyên quán 
theo tờ sức, đòi lại mũ áo. Mỗi người lại phải giả Ì2 quan tiền 
là tiền giặt áo ban nữa. Vì có sự này nên trong số 8Ö ông cử 
« trượt » ấy người thì phân uất mà chết, vì đã khao vọng cả, 
người thì bất đắc chí mưu đồ làm việc khuấy nước, chọc giời. 

Thế là khoa Mậu dân chỉ có 34 võ cử nhân, nhưng làm 
nên cũng íL mà đến nay cũng không mấy ngưởi còn sống. Duy 
còn một cụ năm nay đã 90 tu3i.Nhờ thế chúng tôi còn ghi tên dược 
ít nhiều vị về cử hoặc xuất chính hoặc có ra tòng. quản dưới 
triều Tự-Đức. 

Bảng khoa Mậu dân có các vị này : 

Thủ khoa: Nguyễn-Kỳ, quán tỉnh Quảng-Blnh ; 

nguyên : Nguyễn-hữu-Hiền, quán tỉnh Hà-đông ; 

Nguyễn-dình-Trọng (tức cử Tốa quán Hà-nậi, hàm Chưởng 
vệ còn sống) ; 

Nguyễn-kế-Định (tức cử Thiện) ; 

Nguyễn-L2ng (tức phó bảng Long, sau thi hội đỗ phó bằng 
làm đến thủy vệ quản cơ, năm Nhâm ngọ (l 882). 
Tạ-đình-Kiên (quán Ngọc Hà, Hà-dông, sau đi quân thứ; 
bị chết,. . 

Nguyễn-tiến-Lâu làm dếnh lãnh bình Sơn tây) 

Nguyễn-hữu-Dụng (sau thi hộ đỗ phó bảng tức phó bằng 
Dụng). 


”m. 


Phạm-văn-Duệ, quán Hưng Yên (sau thị hội dễ phó Lãng 

tức phó bảng Duậ), 
# .. - . 

Nguyễn Đền Lãng quán Khúc Thủy Hà-dông. 

Nguyễn-tiếển-Điều 

Nguyễn-khẳc-Sự, quán Nghệ An (làm vệ úy). 

-Nguyễn-văn-Thúy, quán C8-Liêu, Hà-nam. 

Định-đình-Kinh, (52 tuôi mới để làm dến Lãnh-binh Hà- 
nam). 

Lê-văn-Danh, quán Ða-sĩ (?) (sau phải cách). 

Nguyễn-văn-Nhàn (quán Thanh trì, Hà-dông). 

Bùi-duy-Thiện, quán [lòa mã Hà-nêi (phải thí lại) làm 
đến lãnh bình Dịch-l.âm (Bãi sậy) Hưng Yên, sau bị chất. 

Trương-văn-Bẵng, quáu làng Hồ Khẩu, Hà-oội (do chân 
đội tuần xuất thân, đỗ tốt bảng). 

Trên đây là phương danh mấy vị võ cử do một cụ trong 
bằng ấy còn sống cho chúng tôi biết tên. Còn thì vì lâu ngày cụ 
quên cả không nhớ hết. Mong rằng ngài nào là con cháu các cụ 
võ cử khoa ấy hoặc dính chính hoặc kê cứu thêm cho. 

Sau khoa Mậu dân, & Elà-nội chỉ còn có một khoa võ hương 
thí năm Kỹ mão (IB79) nữa thôi. Nhưng ở Kính còn hai khoa về 
hội thí nữa. 

Thời gian qua. Việc thi vố nay đã tiêu diệt, khêng mấy khi 
nhắc nhở trong trí nhớ người ta. Vài ông võ cử trên bằng võ 
khoa Mậu dần (1878) và Kỹ mão (1879) đến nay chỉ còn lác 


đác như sao sớm lưa thưa (1). 


(1) Thuật theo nhờữi cụ Nguyễn-đình-Prọng tức cứ Tốn, 
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HKhea võ hội thí năm Canh thìn (1880) 


Chúng tôi đã nói, sau khoa võ hương thí năm Mậu dần (1878) 

ở Huế còn hai khoa thí hội về ngạch võ nữa, Năm Canh thìn 
(1880) niên hiệu Tự-Đức thứ 33 mở khoa thi hội cả văn lẫn võ 
tại kính đô HHuế. 
__ số thí sinh ứng cử có tất cả I000 vẽ cử nhân và J000 thí 
sinh tam trưởng. Írong khi thì và trước ngày thị, các thí sinh đều 
dược nhà nước cấp cho lương ấn ở Kính, mỗi xuất được hai hộc 
lương và được 2 quan tiền. 

Chươag- trình thí hội dại khái như thí hương, nhưng chỉ khác 
là ra nặng hơn vài bậc. Ví dụ như tạ nặng hơn, chạy dài, súag 
bấn đích đề xa v.v. Ai dược trúng cách thi hội mới được vào 
dình đãi. 

Trước khi vào đình phải nộp đơn nói rõ đã học đủ thập 
bát ban vố nghệ, bính thư, bình pháp, nay tình nguyện vào đình 
thí. 

Còn những thí sinh có đơn nói rố « vô hữu thức tự » (không 
biết chữ) không học bính thư thì gọi là thứ trúng cách mà lấy 
vào hạng phó bằng. 

Chính trúng cách mà hãng đình thí thì phải thoái hôi cử 
nhân. Đình-thí thị luôn trong một ngày, ngay ở sản diện, Thái llòa, 
chỉ có nghỉ độ mươi phút là lúc nhà vua ban cho ăn uống. 

Khoa ấy vua Dực-Tôn se mình, nên có quan hâm mệnh 
chủ khảo và các quan giám khảo hộidồng chấm ở diện Thái- 
Hàa. 

Các bài thí gồm có : 


1') Thập bát ban võ nghệ : phải di đủ 1ö thứ bình khí, 
dùng bình khí thật ; sai một bài cũng bị đánh hỏồäg. 

I') Đầu quyền. — Thí sinh phải dấu với 5 người lính ngự 
lâm do quan trường đã tuyền ra. Phải đấu cho kỳ thắng được 2 
người mới có diễm ưu-binh; chỉ thắng được 2 : hồng.. Những lính 
ngự lâm mà thua ÁC, thí sinh thì phải phạt lương trong 9 tháng, 
VI thế họ hết sức trồ tài ra dấu, 
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2') Đầu roi, dấu ôn. — Cũng đầu với 2 người ngự lâm 
như trên. Xong ba kỳ này, thiện dùng bình khí gì thì dùng thứ 
ấy ra đấu với 5 người linh ngự lâm thắng 3. mới dỗ. 

Qua các kỳ trên là giời sầm lỗi nhà vua có ban yšn (cơm 
rượu), Trước khi ngồi vào mâm các thí sinh đều làm lễ tạ ân. 

Ăn xong các thí sinh vào kỳ dấi sách. Mối thí sinh phải làm 
một đầu bài. Đại đề khoa ấy hỏi về Tôn, Ngô bình pháp, bình gia 
yêu lược. Vã kính võ lrợc những trận lớn, của các danh tướng xưa. 

Trong khí đối sích, thí sinh nào viết chậm thì đã có thư ký 
dằng-lục viết hộ, Đối sách xong thì phải sát hạch lại, bằng cách thi 
bắn. Mẫi người phải bắn chín „phát, phải trúng dích ít ra là 3 phát. 
Kỳ này gọi là « phúc hạch cửu phục * đề phòng thì giar, Khi các 
ki Bị ng xét phân số có ưu bình mới tâu lên nhà vua châu 

ê la 
° Ngày truyền lô, một viên quan rong ban giám. khảo, áo mũ 
chỉnh tề, bưng bằng có về rồng, ngồi trên bành voi, dịch loa mà 
sướng- danh từng tên người đỗ một. 

Truyền lô xong, người ta rước bằng rồng ra niềm yết ở Í?hú- 
văn-Lâu đề thiên hạ cùng biết. 

Các ông tân khoa đều được bah một cái mũ, một áo bào mầu 
lam. Rồi do quan trường đưa vào điện Thái Hòa, bái mạng, t 
ân, dự yến. 

Lệ triều Nguyễn, các tạo sĩ cũng được ban cờ biên cho 
về vinh quy 2 tháng, 

Tân khoa dược phép dùng trạm đi do dịch từ Kính về tận 
nguyên quán. Khi gắn đến tỉnh mình còn cách dệ 3 cung trạm. thì 
quan Tồng-đốc và Đề-dòc bản tỉnh tuân theo giấy sức trong Bạ, 
phải. mang bình lính, voi ngựa ra ngoài 3 cung trạm dón tiếp nhà 
võ tận khoa (chỗ này khác với văn tiễn sỉ). 

Hết hạn 2 (tháng, lạo sĩ được bỗ ra làm quan, thụ hàm ngũ 
phầm cai đội ; nhưng 6 tháng thì được thăng lên một trật. Phó 
bằng phải mội năm rưỡi. 

Con các quạn. vồ được tập ấm như bên văn. Lệ định: con 
quan võ từ ngũ phầm trở lên gọi là «Anh danh» từ ngũ phẩm trở 
xuống gọi là «Giáo dưỡng». Họ đều được khai vào học trường 
vũ bị ở Kính và ăn lương nhà nước, 
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Những quan vổ, do chân khoa-m+e xuất thân, khi ra làm quan, 
mới được có hai chữ : tỉnh bình, cấm bình (cũng như văn : hàn-lâm). 

Có một điều lạ : theo lệ đã dịnh lễ con quan vấn đỗi sang 
quan vố thì người cha phải phạt 20 quan nên. Còn con quản võ 
đồi sang văn thì người cha lại được thưởng 20 quan tiền. Quan 
võ muốn đồi sang văn thì phải tốn sụt „một trật lúc dị „cung chức, 
nhưng trong những lúc triều bội thì vẫn theo phầm cấp mà dứng 
vào ban. 

Xem thế, dủ biết ở nước ta vẫn sùng vấn, không thượng võ, 
cho nên thế gian có những câu : 

Wăn thì cửu phầm là sang ; 

Wá thì tứ phầm còn mang gươm hầu. 
VÀ : 

Quan oăn mất một dồng liền, 

Làm cho quan 0ö mất quuền quận công f 

Nhưng xé ra văn võ đều đáng trọng cả. Trong khi quan văn 
cai trị thu sếp ở trong nước, cũng cần phải có quan võ uy trấn 
chế biên giới thì nước mới bình yên được. 

Khoa Canh thìn (1880) có tất cả l5 ông phó bảng khoa này 
không có ông nào đủ phân số đỗ tạo-sĩ. Một sự lạ: từ khí Nguyễn 
triều khai khoa vố không có người Bắc kỳ nào Šỗ Tạo-sĩ cả. 

Dưới dây là tên các người dễ đại khoa khoa ấy, do một cụ 
đã dự thí cho biết. VỊ lâu ngày nên không đủ tên họ sợ có sai lầm. 

Nguyễn-viết-Ký, quán làng Quất Động, làm lãnh binh Hải- 
dương, hưu trí thăng hàm Đề dếc, 

Nguyễn- Long, quán Gia-dịnh (Nam-kỳ) ngụ Hàsngi- là con 
giai xuất đội Nguyễn-văn-Nghĩa, cháu Nam thiên thượng trấn, tông 
trấn Nguyễn- văn-Luận, làm thủy vệ quản cơ hồi quân Pháp hạ 
thành Hà-nội năm Nhâm ngọ (1882), sau quyền nhiếp phủ Đa 


phúc, di giám sát trường Nam, có sự bất đồng với chủ khảo, xin 
cáo hồi. 


Nguyễn- văn-Thảo, quán làng Đông-phù liệt, Thanh- trì, làm 
dến Vậ-úy phấn nghĩa ở Kính. 


`. 


Vä-hữu-Hùng, quán làng Phú Diễn, phú Eloài dức, tính 
Hà-nội (nay thuộc Hà-đồng) làm dến dốc bình,quâu thứ Sơn-tây. 

Nguyễn -hữu-Dãng, quán làng llạ trì, phú |loài dúc, lầm 
đến phó quản cơ EHải-dương. 

Phạm-văn-Duệ, quấn huyện Thiên l£ Hiừng Yên (là con 
òng Phạm-văn-Tài, lãnh bình Hưng Yên) làm đến xuất đội tnh 
Fuyẻa Quang rồi mệnh cổ. l 

Phó bảng Khiền, (không nhớ họ) người làng Lạc chí, huyện 
Ý Yên Nam-dịnh làm chức Đốc-bính, sau tử trận trong thành 
Nam-dịnh. 

Phó bảng lường (- người phố Hàng tre Hà-nội. 

Phó bảng Dụ | lo 

Còn sáu vị nữa vì lâu ngày, nên không sao biên được hết, 
mong rằng các nhà khảo cứu sẽ bồ túc thưm cho. 


Trong bảng này có hai ông đại-khoa có chân «Anh danh». 


LAO và A L2 
TRẤN DO, TRẤN PHAÁP 
° Ä _® 
Trận đồ 
. Theo những sách bính thư cô của Tôn-Võ, Vã-kinh, Vá- 
lược đề hành bình, các tướng súy đời xua chú trọng nhất hai điều : 
Trận đồ và trận pháp. 
Trận đồ là giần quân thành thể, hoặc đề nghênh dịch, hoặc 
đề vảy hấm lừa cho quần dịch, mắc trận mà thua. 
Trotg bình thư có nói đền nhiều trận rất lợi hại như trận : Hiễn 
nguyên thái cực, trận Hà đồ, v.v..nếu phải nói hết thì rất giài. 
Pháp dùng binh khi xưa căn cú ở âm dương, ngũ hành, 
bái quái phương hướng lại phải chú ú cả đến chiến trường, sông 
núi gên một ông tướng hồi xưa là một nhà thiên văn, nhà lý học, 
địa học, số học, tám lại phải đủ tài mới cầm nỗi quân dại, 
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Dưới đây là hai bản đồ trận tối cô đã hình dung được phép 
t6-chức của quân đội cổ, cách Uễn thoái, giàn xếp trong hàng ngũ 
cùng cách công phá khi lâm trận. 

Cái quan niệm có về phéj biếnhóa trong vũ trụ là dịch học. 
Dịch học lấy khởi thủy là lý thái-cực, thái-cực sinh lưỡng nghĩ 
(âm dương) âm dương sinh tứ tượng (thái dương, thiếu âm, thái 
âm, thiếu dương v.v.) th tiêu biễu cho trình độ biến hóa của vạn vật. 

Trận pháp là việc dối phó rất nhanh trong khi tác chiến cho 
nên cần phải. được lưu động cho nhanh chóng, nghĩa là cách sếp 
dặt hàng ngũ phải được khuôn sếp cho ấn khói, nhau phòng lúc 
cứu ứng dược dễ dàng, cho nên những chỉ tiết của Dịch học 
thường được dem ứng dụng. 


Trận thái~eựe hỗn nguyên : 


Quân chia ra từng dạo gọi là : âm, đương, thiên, dịa, nhật, 
nguyệt, cùng 6 thân lục thú lưu hành trong giời đất là: Thanh- 
long, Chu-tước, Câu-trận, Đằng-xà, Bạch-hồ, Huyền-vũ. Cách 
tiền thoái huy động những đạo quân thì dùng chiêng, trống. 

Lúc mới xuất trận, quân đội gồm có một khối đóng ở giữa ; 
nghe tiếng chiêng và ba hồi trồng, dạo Thiên lui ra sau đại tướng 
và dạo Địa tiến lên trước đại tướng, các đạo Nhật, Nguyệt dóng 
ra hai bên tả hữu của đạo Thiên ở hậu quân giàn trận, còn đạo 
Âm, Dương thì chia ra tả hữu, dạo Địa làm tiền quân lập thế 
tả hữu kiên ; Đại tướng và trung quân đóng giữa, liền, hậu, tả, 
hữu đều có quân bồ vây đề lập cho vững thế ý dốc, tương cứu 
lương trợ, quân dịch không thê phạm ngay dến trung quân được, 
mặt nào cũng có quân bảo vệ và gìn giữ lấn dược nhau. 


Thứ dến lệnh ra lần sau, các đạo quân phụ như Phong (câu 
trận) Vân (huyện võ) Long (Thanh- long), Xà (Đằng xà) chia ra 
Liến ra hai bến và đăng truóc đạo dịa(tišn quân)dễ làm quân xurg 
phong và hai dạo Tuớc(Chu tuớc),Hồ (Bạch h8) chúa ra hai bên 
sườn của hậu quân Thiên đề gữ vững thè ỷ dốc, : 

Lúc lui quân qũng thứ tự theo thể mà họp vào “Trang quân 
với đại lướng. 
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Thiền, địa, nhật, nguyệt, âm, dương, là đạo quân chính, dự bị 
mà lấy được Hồ, long, xà, phong, vân làm xung phong và hộ-vệ, 
đại lướng ở giữa kiềm soát và điều khiên cả đại-cục. 


Trận Hà Đô 


Trận này thea đúng như Hà đồ trong kính Dịch, những vẫn 
thấy trên lưng con Long mã sông là thế nào thì phép dàn quân 
cũng như thể và thêm đó Ö của trậu, 8 đạo quân tượng cho đúng 
bát quái là cái biển hóa trong giỏt đất. 

Quản đại gồm có D8 dạo, 3 dạo Lến Tin trước đại tướng làm tiền 
quản, 3 đạo lui ra sau làm hậu quản, hai bên tả hữu, mỗi bên 2 
đạo làm tả hữu dực và ở bốn góc 8 đạo làm : Đoài, ly, chấn, khôn, 
cần, khÌm, tốn, sàn, đóng tám góc đề làm lối phép mỏ: cho cửa trận. 

Trái với trận Thái cực chủ ở lối công phá, trận Hà đã thiên 
về phép vây hãm do bốn mặt đông, tây, nam, bắc là + bức thành, 
có tiền, hậu, tả, hữu là 4 khối đại quân đóng giữ, còn ở giữa 
trận có 8 dạo (càn, doài, ly, chấn, tốn, khảm, cấn, khôn) là 
quản lưu động luân chuyền. 

Kề bị hãm hay bị vày nếu hiều dược thế biến hóa, luân 
chuyền của các đạo quân ấy thì mới phá được trận nếu không 
thì hết lớp này đến lớp khác bao giờ cũng bị dánh sỉa vào sườn 
hay chặn đầu mà không sao ra thoát được. 

Những trận trên cối cần lấy địa thể và vị trí cho lợi về việc 
luân chuyền cùng lợi về thể : công, thủ, nhưng khí quân hai bên 


khỏe yếu đã hơn nhau quá rồi, thì không còn có trận pháp nào 
là hay cả. 


Trận pháp 
Đến như trận pháp là cách đánh thì như dĩ dật đãi ề 
(dùng quân nhàn đánh quân ở xa dến) dương dòng kích: 
(gi dem bình vào mặt đông mà đánh vào mặt lây) xuất kỳ bất si 
công kỳ vô bị (đánh khi bất ngờ không phòng bị). Hư bình, nghỉ 


bịnh, du kích, đoản bình v. v... đều là các cách mà ngày nay vân 
còn dùng. 


= 


Nhà Trần đánh phá Mông-cô là dùng cách dĩ dật đái lao. 
Ilưng-dạo-Vương đã dùng phép ấy mà toàn thắng. 

“Trong tạp chí Đông Than, (:ð 1Ô, trang 936) chép việc dách 
quân Nguyên, đã viết : 

« Sử tạ chép là : trước ta chụu sau ta tiến, trước tạ thua 
sau ta được, nhưng đó là mưu Rế (định sẵn của lÏưng đạc: 
Vương, binh pháp có nói : quản lúc mới là phá ban sáng, lau cối 
là khí chiều hôm °. Lúc quán Nguyên mới sang thị của háng 
hái lại là mùa dâng, khí hậu hợp oới người lắc, oậu nêu quản 
ta quuếi định không đánh, dụng hề * không thành thanh giá > 
đọn sạch bình đô chụu ðoào hunh-hỏa đề bảo toàn thực lực, bỏ 
kinh đô rỗng không đề cho quán Nguyên ào chiếm ; từ Lạng- 
sơn giở 0ề, hỉnh thoảng có một 0oài loán quân chống cự qua 
loa rồi lại chgụ liền, đó là cách làm cho quán địch sinh bụng 
hiểu căng ; lặng lẽ suốt mùa: đông Đà bi xuân đợi đến tháng 
ba, xem hí quân địch đá láo rồi, lại 8 thông chịu được hí nóng 
xứ nàu, lòng quân dịch chán nản muốn 0ê, bấu giờ quán la 
các đạo mới đồng thời tiến đính, đá thật là sách lược rất hau, 
hợp uới binh pháp lắm ». 

Cho nên trong bài phú S Sông Bạch Đăng 3 Trương hán 
Điều, một mạc-khách của Elựng-dạo-Vương có câu : « Kja trận 
Bạch-Đăằng nàu mà đại thắng bởi chưng Đại-oương coi thể 
giặc nhàn », 

Lại khi Hưng-Ì3ao sắp mất, vua Trần- -Anh- Tôn ngự đến hỏi 
thấm nhân thấy ngài bệnh nặng, mới hối rằng š¡ « Thượng phụ 
một mai khuất núi, phỏng có quân Đác lụi sang thì làm thể nào 22 
Hưng-Đạo-Vương đã giá nhời : 

« Đại đề bẻ hịa cậu có tràng trận, mà ta cậy có doản binh: 
lấu đoản chống nhau uới tràng, phép dùng binh thường oán 
phải thế. Còn như hi nào quân giặc Réo đến ầm ầm, như giỏ, 
như lửa, thế ấu lại dễ chống. Nếu n4 dùng cách dần dà, như 
tầm ăn lá, thong thả mà không ham của dân, không cần lúy 
mau 0iệc thế ấu mới khó bị ;¡ thì ta nên dùng tướng giỏi, liệu 
xem quyền biến, 0í như đánh cờ, phái tà cơ mà ứng biến, cốt dùng 
được phi dồng lòng như cha con một (chà, thì mới có thê đánh duợc» 

Sau đây là các trận dã dùng mưu phá giặc. 
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Thận Chỉ Lăng (tài Hậu L2) 
Tháng 1Ô năm Bính ngọ (427), Bình định Vương được 


"tin bọn Liễu Thăng sắp đem bình song Việt-Nam, liền hội các 
tướng lại bàn rằng: « Quán kía cậu khỏe khinh uếu, lấy nhiều 
bắt nạt ít, chỉ cối đánh là được, chứ không tưởng đến điều 
khác, nau đường xa nghìn đặm mà di cả mẫu ngàu, nếu ta nhân 
lúc người ngựa “của nó đang mỗi mệt ta « đĩ đật đãi lao» đánh 
là tất được. 

Rồi sai bọn Lê Sát đem một đạo quân và 5 con voi phục 
ở cửa Chỉ Lăng, ngày l8 thắng 9 năm Định vị (1428) Liễu 
Thăng đến gần Chỉ Lăng, Lê Sát sai tướng ra dánh rồi giả thua 
bẻ chạy. Liễu Thăng mừng lắm dem quân đuôi theo bỏ đại đội ở 
lại sau. Đuồi đánh một doạn, phải chỗ bùn lầy, phục bình ta đồ ra 
dánh, chém Liễu Thăng ở núi Đảo mặ pha (bảy giờ ở làng Mai 
Sao, Ôn Châu tỉnh Lạng Sơn). 

Đến đời Tây-Sơn,vua Quang Trung cũng theo phép này, nhưng 
lại hành bình một cách rất nhanh dúng như bình pháp « Thần 
tốc * nên 20 vạn quân Thanh bị phá- vỡ trong khoảng ÍŨ ngày, 


Muốn hội ý cách hành bình của người xưa không gì hơn chúng 
tôi trình bầy dưới đây hai trận dại-chiến trong lịch-sử, hai về công 
đệ nhất đã cúu vấn nước, khí quốc-gia lâm vào bước nguy-hiềm, 
hai trận ãy là trận thủy-chiến Bạch Đăng giang về đời nhà Trần 
và trận Đống Đa về dời Tây-Sơn. 


Trận Bạch Đẳng 


Ngày nay du khách qua chơi sông Bạch Đăng, chỉ thấy nước 
triểu cuön cuộn, mênh mông một giải, lau lách ven bờ dìu-hiu bốn 
cối, só ngờ đâu trên sông này đã có hai trận thủy-chiến (1). 


Cồ-nhân có câu : 


( Ngô Quyền phả quần nhà Hắn, chém “Thái tử Hoàng Thao lrên 
. sông Baoh-Đằng Hìn thử nhất và Hưng Đạo Vương phả quân Nguyên" lần 
thứ hai, 


Đằng giang tự cô huụết do hầu 

(ước sông Đằng xưa này ðản còn mùi máu đả) 

lại vua Trấn mình Tôn (314-1329) vịnh sông Bạch Đăng có câu -. 
(iang thủy dình hừu: tàn nhật ảnh 
Thác nhỉ chiến huụuết oị lằng can 

địch Nước nhiễm bóng tà sông đỏ rực 
NIáu người chinh-chiến ngớ chưa khô. 

Sông Hạch lăng nay thuộc về huyện Thủy nguyên, tỉah Kiến- 
An, phân địa giới hai tỉnh Kiến-An và Quảng-Yên. 

lìình nhà Nguyên kéo vào sông ấy là lo dường bề.. 

Trận Bạch-Đằng vào lần thứ hai, quân Nguyên sang đánh ta, 
vua nhà Nguyên (Hất tất LiệU) căm vì thua lần trước lại sai Thái- 
tử là Thoát: Hoan, cùng bọn A bát Xích, Áo lão Xích, Ô mã Nhĩ, 
Phàm Tiếp và Nguyễn bá Linh tí. ức Phạm- Nhan) dem hơn 30 vạn 
quân sang dánh báo thù. 

Quân bộ do đường Khám, Liêm và Tự Minh kéo sang Lạng- 
Sơn. 

Còn quân bhủy do mặt bê tiến vào. 

Elưng dạo Vương sai : Trần quốc Toản, Lê „phụ Trần dân 
bạ vạn quân vào giữ Nghệ: An; Nguyễn Kheái dấu ba vạu xuân 
lên giữ mặt Lạng-Sơn, còa đại bình đóng ở núi Phù Sơn (Hải: 
dương) dề chờ cứu ứng. 

lại sai lập 3 đồn ở châu Tự- Minh chống giác. 

Quân Nguyên kéo sang rất mạnh, quân tà phải bố dần rút 
về Vạn kiếp. Thoát-Hoan lấy các đồn rồi tiến đánh Phá Ì¿, 
Chí Linh và váy đồn Vạn Kế. 

Hưng đạo Vương lui quản về giữ Thăng Long. Ô¬öã Nhi 
và A bát Xích đem quân thủy từ Lục đầu giang đánh vào sóuy 
Hồng- Hà. 

Thấy thế nguy cấp, Hưng lo Vương phải rước xa-giá Thượng 


Hoàng và vua Nhân Tôn do dườag bề vào Thanh hóa, còn đại 
bình cố gi# Thăng-Long. 
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Cùng lúc ấy thủy quản của Trần Khánh Dư bị quản Ô-mã 
NHí định thua Vân Đần (Quảng- Yên). 

Nhưng Khánh [Dư quyết đái tại lập công, phục sản quản ở của 
bề luạc thủy lương (tức vịnh cửa Tuục, loa gay bày giờ) 

Trương văn Hồ (tướng nhà N;uyên) dẫn thuyền lương từ 
bẽ tiến vào bị Tián Khánh Dư đóa đánh, cướp cả lương thảo và bất 
đước quản Thí rất nhiều, Thường vấn [T8 chạy tá bề chốn về nước, 

T:ii¿y bá nằm Mậu Tý (1288) Thoát l}loän cạn lương, lại 
thên vào mùa hè, khí giỏi nàng bức khá chịa, quân Nguyên có ý 
chán nắn muốn rút về, mới sai Ô-mã-NHi, Phần Tiếp dẫn thủy 
quản do sỏng Bạch- Đẳng, ra UÊ về trước, còn, dại bìah có Trịnh 
Bằng IPhí và Trương Quán chặn hậu theo sau. 

Hung đạo Vương biết tn sai Nguyễn Khoái dẫn bính di tắt 
lên thượng lưu sông Bạch Đăng, kiếm gỗ ,dềo nhọn bọc sắt dóng 
khắp giữa giòng sông rồi phục bình chè sẵn. 

Lại sai Phạpa ngũ Láo, Nguyễn chế Nghĩa dẫn quân lên phục 
ở ải Ni bàng (Lạng Sơn) dê chặn quân Nguyên khi rút lui. 

Còn Elưng đạo Vương và đại quản tiến lên nghênh giặc. 

Ô-mä-Nhi, Phần Thấp kéo thảy quân vào lĐằng-gi.ng, Nguyễn 
Khoái dẫn quân ra khiêu chiến giả thua dụ cho quân Nguyên duõi 
quá lên khúc sông đã đóng cọ: sẵn (lúc ấy nước thảy triều mênh 
mông „quân Nguyên vô tình không ) đợt khí thủy triều rút lui, 
Nguyễn Khoái quay thuyền lại đánh rất hăng. Quân Nguyên hết 
sức chống đỡ, Nhưng Hưng dạo Vương đã tiến đạt quản đến, 
khí thể rất mạnh, 

“ Ô-mã-Nhi, Phản Tiếp thấy thế yếu mới quay thuyền chạy 
trở lại, đến khúc sốag dòng cọc, thủy triều vừa lái, thuyền quân 
Nguyện vướng phải cọc, nghiêng đề, dấm vỡ rất nhiều. 

Cuản nữ Trần thừa thầup đánh trăn lên, Ó mã- Nhĩ, Phàm 
Tiệp, Tích-l_ậ, Cơ N;ọc đều bị bất sống, còn quân lính bị giết máu 
chảy đỗ cả khúc sông. 

Trong trận này quản nhà Trần bất dược 400 chiếc 
chiến thuyền cùng quân sĩ, khí giới rất nhiều thật là toàn thắng. 

Sau trận Bạch-Đằng, Thoát-Hoan đã vất và mới chạy dược 
vỀ nước. 
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Tnận Đông Đa 


Chiến trường Đống l3a có nhiều người cho là ở chỗ gò trên 
có dựag đền Trung-liệt bây giờ (ố Phái-hà-ấp gần | là-nội) nhưng 
gần dây ông lloa-Bằng (l) đã dễn lận nơi và dã gii: l2ống 
Đa có lẽ ở ngày bên cạnh chùa Bộc, về phía Đảng Bắc, các Lịc 
cỡ lío ở vùng ãy nói rằng bêu đống, trước có cây đa nên mới. gọi 
là [Jong L2á cách này (19-10) bơn mười nấm, cây ấy đã bị dân 

ô. Hiệ. trong dất Dống Đa vẫn còn nhiều gương người. 

Thuyết này gần như sự thực vì tác giá cuốn Quang Trun2 
đã tìm vào tận aơi, dù sao tà cũng vẫn còn phái hoài nghĩ đề mang 
sự lìm tồi sau uày, 


Trận Đống Đa dánh vào ngày - mồng năm tháng giêng nấm 
Kỷ dậu (I789) cÌ.o nèn „ngày nay cứ dệ niên dừn ngày ấy, gọi là 
« giỗ trận *, không biết có phải kỹ-niệm vua Quang-Trung hay là 


thiện nam lún. nữ lũ lượt ké› nhau vào chùa Đồng Quang đề cầư 
hồn cho các Tữ-sĩ 2 


Đề thuật lại trận oanh-liệt ấy, ta nên phác qua về thế - lực 
hai quân : 

Quân nhà Thanh, do Tồng-đếc Lưỡng Quảng Tôn sĩ Nghị 
kéo sang 20 vạn là quân Vân Nam, Quý Châu, Quảng Đông, 
Quảng Tây. ` 

Một đạo do Lưỡng Quảng Tồng-đếc Tôn sĩ Nghị và Đề-dấc 
Llứa thế Hanh theo đường Nam quan Lạng Sơn dồ xuống. 

Mật đạo của Vân quý đề Tông họ Ô (không rõ tên) từ Tuyên 
Quang tràn yáo. 

Còn một đạo nữa của Điền châu Thái-thú là Sâm.nghi Đống 
thì từ Cao lằng kéo xuống. 

Hứa thế Hành làm Đề-dấc 


Trương triều long —— tiên phong 
Thượng duy Thăng — tả dực 
Đầm nghỉ Đống. —- hữu dực. 
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Quân Thanh ào ào kẹo sang, tướng Tây Sơn trấn lạng" 
Sơn là Phan khải Đức hàng giặc. 

Ngô văn S# phải sai dưa thư hoãn bính, những quản Thanh 
cứ liền phá quân Tây Sơn của nội-hầu Ì*han vấn Làn. 

Quân Tây Sơn, theo mưu của Ngô thời Nhiệm rút lui về 
Tam-Điệp, sai Đỏ-dốc Tuyết báo về Nam-Elà cho Bắc bình 
vươag Nguyễn Huệ. 

Tôn sĩ Nghị được bọn vua Chiêu Thống và cựu thần ' nhà 
Lê đón tiếp, vào Thăng Long không chút khó nhọc, lấy làm tự 
kiêu tự đắc (ngày 2l tháng !Í nặm Mậu thân) mấy phen nhà ` Lê 
xin đem bình lấy lại địa bàn, Nghị dều trùng trình chỉ chía bìmh 
ra dáng đồn giữ thôi còn đại bình đáng ở Tây long cung (ở gần 
bờ sông Nhị Hà) phong Lê duy Kỳ làm An-Nam quốc vương 
đề lấy lòng người, nhưng thực ra quân Thanh muốn chiếm cả 
nước đề lại đặt thành quận huyện cai-trị (như lúc thuộc Minh). 

Bắc Bình vương Nguyễn Huệ dược un, trước chính vị hiệu, 
ngày 25 tháng lỉ năm Mậu thân (I788) lấy làm năm Quang- 
Trung năm đầu rồi thân cầm quân ra Đắc. 

Ngày 29 quản đến Nghệ An nhà vua sai dóng quân rồi 
sai tuyền lính Nghệ cứ 3 đính lựa một người lính, cộng dược |0 
vạn người, voi trận được vài trăm con. 

Thân quân Thuận, Quảng chỉa làm 4 doanh : Tiền, hậu, tả, 
hữu ; Tân bình Nghệ An làm Trung quân ; quân số hơn mười 
vạn người, - 

Ngày 20 tháng (2, năm Mậu thân (1788) bình Tây-Sơn 
đến Tam-Điệp, bọn Ngô văn Sở tạ tậi, nhà vua an ủi và cho 
đó là một mẹo giữ giặc. 

Ngày ấy mở tiệc khao quân, cho ăn Tết tạm, vua Quang- 
[rung dụ đại ý nói : — Bữa nay, ta ăn Tết Nguyên dán ở đây, 
sang xuân mồng 7 ta sẽ ăn tiệc ở Thăng-Ì_.ong. 

Quân nhà Thanh đã đấp thề lũy ở ba nơi và phái quận 
dóng đề phòng thủ : 


| đồn ở sông Nguyệt quyết (thuộc huyện Thanh Liêm) 

Ï dôn ở làng Nhật Tảo (thuộc huyện Duy Tiên) 

| đền ở Ngục l]öồi (thuộc huyện Thanh Tnị) 

Nguyễn l luệ kéo ra, trước sai sứ mang (ÌÑể giả ý ưng-thuận 
giảng hòa lại sai thả các tướng Thanh bất được, như. bạn Hắc 
thiện Tông 40 người, nhưng quân Thanh đã sin”: kiêu, Tôn :sĩ Nghị 
không ưng cho giảng hòa, lại giết sứ, sé thư, truyền bịch quyết 
đánh “Tây-Sơn. 

Biết giặc đã kiêu, vua Quang-Trung mới cất tướng sỉ dề 
đánh : 
Đại tư -mấ Sở làm tiên-phong. 
Nội hầu Lân cái quản tiền quân. 
ð hã Hầu chỉ huy hậu quân và đếc-chiến, 

Đại đô-dốc Lậc, dô-đốc Tuyết coi tả quân, kiêm cả thủy quân 
vượt biền vào sông Lục dầu. 

Tuyết lại được lệnh ở Hải-dương kinh lược ba quân ứng- 
tiếp mặt dông rồi đi gấp lên Lạng-Sơn chặn lối quân Thanh 
chạy về. 

Đại đô-dốc Bảo và đô-đốc long làm hữu quân coi đội voi, 
ngựa. 

Long xuyên ra huyện Chương- Đức (nay là Chương-Mỹ HHà- 
đông) rồi kéo rải về Nhân Mục (Thanh-Irn Hà-đông) dánh 
chặn ngay quân Điền-châu (Thái-thú Sâm nghĩ Đấng) 

Bảo thúc đội quân có voi, từ huyện Sơn Minh (Ứng Hàa 
Hià-đông) đồ ra làng Đại Áng (Thanh-Trì ILlà-đông) làm tiếp-ứng 
cho hữu quân. 

Sắp dặt tướng-sĩ rồi, ngày 20 'Tết, quân Tây-5ơn, nhanÈ: như 
chớp, qua sông Gián-Thủy (Ninh-Bình). Ề 

Đề-dốc nhà Thanh, lứa thế lanh vâng lệnh Tôn-sĩ-Nghị 
đem 4 cánh quân di trước dóng ở Hà-Hải, Ngọc-H đề phòng- 
thủ mặt Sơn-nam giáp chiến với quân Tây-Sơn. 
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Hoàng phùng Nghĩa tướng cũ nhà |.ê vâng mệnh Sï-Nghị 
giữ Sơn-Nam (Nam dịnh) trước thế-lực-quân Tảy-Son, chưa kịp 
giao phong, quân đã tan vỡ chạy đến sông Nguyệt-Quyết (Thanh- 
liếm, Hà-nam) quân Xích hậu (do thám) của nhà Thanh cùng bỏ 
chạy: - 


Đề cắt dứt tin tức với Kính thành Thăng-Long, vua Quang 
Trung thúc quân duồi dễn Phú xuyên (Hà-dòng) bắt sống được 
hết quân do thám, vì quân do thám ấy bị bắt hết: nên hai dồn 
Ngọc-Hồi và Hà-Hồi không biết gì cả. 

Đềun mồng 3, quân Tày-Sơn kéo đến Elà-EHồI nửa đêm gọi 
loa nghe tiếng dạ vang ầm, quân Thanh trong bóng lửa không biết 
quân Tây-Sơn binh-mä bao nhiêu và từ đâu ké. dến, quản trong 
đồn đều ra hàng cả. 

Lấy được Hà-Hồi, đầu trống canh năm ngày mồng 5 tháng 
piêng năm Kỷ dậu (1789) giờ dân (kùoả:g 4, 5 giờ sáng) nhà 
vua thu đồn, rồi tiến đánh đồn Ngọc-lHồI, quân đậi có voi tiến 
lên trước, quân ky của nhà Thanh trông thấy hoảng sợ chạy toán 
loạn, thừa thể quân Tây-Sơn thúc vot sắn lêa dánh dồn. 

Ngeài dồn có trông sắt, ở trong bắn ra như mưa, quân Tây- 
Sơn lấy ván gỗ ngoài phủ rơm tầm nước cứ mười người lực lưỡng 
khiêng một bó ván, lưng giầt doän dao tiến lên, hếp sau là quản 
cầm bình khí cùng tiến. 

Quân Thanh lại đốt thuốc súng cho khói tổa mờ mắt quân 
Tây-Sơn, nhưng may được trận gió nồm khói lạt về bên quân 
dịch. 

Thừa thế, quân lính có ván rơn lăn xả vào, quân tính- 
nhuệ lớp lớp tiến theo phá tan được lũy, hai quân đánh giáp lá 
cà, quân Thanh thể núng phải rát lui chạy ; có kẻ chạm phải máy 
ngầm chôn. địa-lôi (sủa quân Thanh đặt) nồ ẩn ầm xác chết ngồn 
ngang. 

Trận này quân Thanh chết dến hơn LŨ vạn người. 

Phá đồn Ngọc Hồi, quân Tây-Sơn thừa thắng phá luôn đồn 
quân Thanh ở Văn-Điền, Yên-Quyết. Các tướng nhà Thanh như 
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Đề-dấc Hứa thế Hanh, Tiên phong Trương triều Long, tả dực 
Thượng duy Thăng đều tử trận. 

Trong ngày mồng 5 tháng giêng, quân Tây-Sơn lại đánh đồn 
quân Điền châu của thái-thú là Sâm nghỉ Đống ở Khương Thượng. 

Quân Táy-Sơn vây kín bốn mặt, Nghỉ Đống hơi sức đã 
kiệt lại không quân cứu, dánh lui về Đấng-Ða, rồi lên cây đa thất 
có tự-tử, còn vài trăm thân quân cũng chết trận tại đấy, Th£ là 
dại quân nhà Thanh bị phá. 

Nghe tun bính “Tây-Sơn vào Thăng Long, Tôn sĩ Nghị ngựa 
khóng kịp dóng yên, người không kịp mặc giáp, bỏ cả ấn tín giấy má 
chạy sang Kính- Bắc (Bắc-Ninh) chốn về nước. 

Hlai bận đại-chiến trên đây thật là những võ công bất-hỗ ở 
trong lịcn-sử Việt-Nam. 

Tuy Hung-Đạo-vương và Quang-Trung đế, hành bình 
có hơi khác nhau nhưng cả bai đều đã biết liệu sức quân mình, 
hiều rõ lực-lượng, tỉnh thần của giặc nên chỉ việc tiến đánh dê 
toàn thắng, cách dùng bình như vậy, trong bình pháp cho là : 

„Biết người, biết mình trấm trận trăm thắng ». 


TINH THÂN QUÂN NHÂN 


Trong bài sớ của Tống Cáo sang sứ nước ta vào dời Tiên 
Lê (l) có chê quân ta : 

* Đồ bịính bhí chỉ có cung nỏ, mộc bài, giáo gỗ, giáo tre, 
uếu ớt hông thề dùng được ! ». 

[ai trong tận ký hành sủa người Âu tên là Píerre Poivre 
khi đến thăm chúa Vẽ-¿ương nhà Nguyễn @) có ghi : 


(1ì Xem bài « Nước Nam ta về dời Tiền Lê» của cụ Ứng Hòe 
Nguyễn văn Tố — Trí Tân số 3 ngày 17 Juin !941 trang 9. 

(2) Nguyên vẫn : Les soldafs son mat nounrris eL Đrès mail payés. Le 
szrviee mÌlitaire estE Vrêš mi aec cu, Poivre nof6 aveir vụ un cortège 
de deux jeunes gens, Ìa cangne au cou, cổ sonL les recrues (Relaiion 
de voydgc dc P. oivre en Annam (1729-1720). 
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« Tính ( iệ-Nam) lương bồng không cá là bao 0à ăn tống 
khamn khả, oiẹc bình không dược người nước hoan nghênh s. Ông 
Ì*oivre lại chua thêm : * Chính mắt trông thấu hai người thanh- 
niễn, cô máng gông, đổ là lính mới mỹ `. 


Nều căn cứ vào những nhời phê-bình tiến thị bính lực Việt- 
Nam không ra gì và bình chế cũng không có quy định. 

Song, tiếc thay l người ngoại quốc từ xa dến, mắt thấy, tai 
nghe được việc gì vội bn ngày ra, trong lòng vốn có thành 
kiến nên những nhời ghi lại cũng thành ra thiên vậy. 

Ta cũng không cần dính chính chỉ giở lại những trang hiền 
hách của quốc sử Việt-Nam, tà sẽ nhận thấy quân nhân của là 
hồi xưa sở dĩ cự Tống, bình Chiêm, trống Nguyên, đánh Minh, 
phá Thanh, dã có một nh thần rõ rệt, cái tnh thần ấy qua các 
đời chỉ thấy cố kết và phát biều ra bằng nhời nói, việc làm và 
cả ở những từ chương nữa. 

Thì ngay triều Lý nhân Tôn (I072-1127) nhà Tống đem 
bình sang sang đánh, thế mạnh như hồ dữ ; tháng chạp năm Binh 
thìn (1076) quân Tống vào địa hạt nước ta, nhà vua sai Lý 
thường Kiệt (|) dem bình cự dịch.. 

Lý thường Kiệt đánh chẹn quân Tống ở sông Như- Nguyệt 
(tức sông Cầu bây giờ) quân Tổng thua, chết trận hơn 1000 người, 

Chiêu thảo sứ Quách Qui tiến quân về đóng ở phía “Tây 
sông Phú lương, Thường Kiệt lại den bình thuyền dón đánh ngăn 
không cho quân Tổng qua sông. Quân Tống mới chặt gỗ làm máy 
bấn đá sang như mưa, thuyền của ta thủng nát mất nhiều, quân sĩ 
chết mấy nghìn người. Lúc bấy giờ quân Tổng đánh hăng lấm, 
Thường Kiệt hết sức chống giữ nhưng sợ quân mình có ngã lòng 
chăng, bèa đặt ra một chuyện nói rằng có thần cho bến câu thơ : 

Nam quốc sơn hà nam để cư, 

Tiệt nhiên định phận tại thiên thư. 
Như hà nghịch lỗ lai xâm phạm 
Nhữứ dằng hành khan thủ bại hư ! 


(1) Lỷ thường Kiệt người nhường Thái Hòa, huyện Thọ Xương Hà- 
nội (tớc là phố hàng Buôồm) là một viên đanh tưởng nhà Lý. 
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Quân lính nghe đọc mấy câu thơ ấy ai nấy dều nức lòng 
dánh giặc, quân nhà Tống không tiến lên dược (l). 

Đốc câu thơ trên nào chắc đã phải “Thần cho, Liết đầu không 
tự Lý thường Kiệt đặt ra và biết đâu kiông phải dấy là tính 
thần của non sông dất nước, dã làm cho lồng quân hăng hái, núc 
lòng trồng giặc l 

Thế nước còn lúc nao nguy bằng triều nhà Trần, khoảng các 
dời Thái Tôn (1225-1258) Wbánh "Töp (1258-1278) Nhán 
Tôn (1279-1293), quân Mông C6 kéo sang đây dồng chật dất, 
ào ào như giỏ bão, cuồn cuộn như nước triểu, nhà vua hai phén 
bỏ kinh thành" Thăng-long xa giá chạy vào Thanh-hóa thể nước 
" ngất ngưởng như trứng trồng > vua tôi nhà Trần đã có lúc muốn 
hàng nhà Nguyên đề cứu lấy trăm họ, nhưng quân dân buồi ấy 
đều nức lòng đánh giặc, Hội nghị Diên Hồng là một hội nghị 
chưa từng có trong lịch sử, thái độ cương: quyết của Hưug 
đạo Vương Trần quốc Tuấn : « nếu Bệ hạ muốn hàng, xỉn lrước 
háu chém đầu tôi đi đã rồi sẽ hàng ! » đều là những cử chỉ tỏ rõ 
cái tỉnh thần củng cố lúc ấy vậy. 

Rồi cũng ông. Tiết chế ấy, khi sắp ra quân chống Nguyên 
đã phủ dụ quân sĩ: « Bán chức phụng mệnh Thống đốc quân- 
síra phá giặc. Các Vương hầu và các tướng sĩ ai nấy cần ph¿i 
giữ phét› tắc, di đâu không được nhiễu dân và phải đồng lòng hét 
sức đánh giặc, chớ thấy thua mà nựã lòng, chớ thấy được mà tự 
kiêu, việc quân có luật, phép nước không thân, các ngươi phải giữ ». 

Thật là những nhời vàng dá do tâm can, phế phủ phát ra. 
Nhưng cũng chưa đủ liại phải có hai chữ «sát thát » lại phải 
thêm bài hịch tướng sĩ (2) mới cả phá được quân Nguyên, làm 
cho Mông Cô kính hồn táng dớm, 

Như - thế đá tổ rằng khi quan tướng hết lòng, ba quân hợp 
sức thời dù quân bách chiến bácn thắng (như Mông CB) đã 
từng giầy séo các nước châu Âu, châu Á cũng khó lòng thắng nổi. 

Có đại tướng như thế làm gì không có tỳ hưu trung nghĩa 
thà chết, không hàng giặc. 


()Thuật theo Việt-Nam sử lược của T?. F. Kim, 
(- Xem ở phụ lục 
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Trong trận thua ở bãi Đà mạc (về khúc sông thiến mạc, huyện 
Đông yên, tỉnh Hưng yên) tướng nhà Trần là ! rần Bình "Trọng 
bị bắt. Thoát Hoan thấy là viên dũng tướng muốn dụ về hàng, 
thết đấi cho ăn uống nhưng Bình Trọng không ăn, dỗ dành, hỏi 
việc nước, Hình Trọng không nói, sau Thoát Lloan hồi : « có 
muốn làm Vưưng đất Bắc không Bình Trọng quát lên : * 0a 
thà làm quỷ nước Nam chứ không thèm làm Vương đất Bắc I. 
Khẳng khái thay câu giả nhời và tiết nghĩa thay Trần Bình Trọng | 

Những bài thơ bất hỗ của Trần quang Khải, của, Phạm 
ngũ Lão (l) đều tổ ra chí khí của các tướng nhà Trần ; nhân tài 
như thể, văn chương như thể làu gì không thành công ! dó là 
một thời oanh liệt còn ghi trong sử sách, 

Lại lúc nào nhục nhñ cho bằng hồi thuộc Minh, một người 
làm ruộng dám đứng lên, phất cờ nghĩa, ]Ö năm khó nhọc bình 
định non sông, gây thành cơ nghiệp phà Hậu Lê. 

— Chỉ một bài cáo Bình Ngô (2) của danh nho Nguyễn Trái 
đủ bao hàm tất cả sự nghiệp oanh liệt của vua Lê Tô và lòng 
dũng cảm của quân nhân đời ấy. 

Lê Lai thay áo chịu chết cho chúa, quản sĩ ba phcn thất bại 
lui về Chí Lĩnh không sao làm mất tĩnh thần của quản nhân mà 
chính lại giúp Lê Lợi lập nên nền đại định. 

Vua khai sảng thì thế, đến đời Thánh Tôn (1460-1497), 
nhờ cái tính thần quân nhâu ấy, mở ròng bà cối về nam, mà 
trong buổi lọp quan quân định việc giao thiệp với Trung Quấc, 
nhà vua đã hăng hái mà baa nhời tâm huyết: * 2a phải giữ gìn 
cho cần thận, dừng đề cho di lấu một phân nú!, một tấc sông của 
nước Việt-Nam». l 
——— Tình thể bãi rối lại thấy hiện ra dưới triều vua Hiền Tôn 
(1740-1786) trong khi nội loạn, ngoài thì nhà Thanh dồm ngó. 

Thế mà một người áo vải, khởi từ bình dân, dã dứng lén 
cùng thủ hạ phần đông dân Thuận, Quảng, rồi hai phen rong ruồi 
ra Bắc, lần thứ nhất lấy nghĩa tôn-phù, lần thứ hai phá 20 vạn 
quân Thanh đề đánh đấu & sề sách một võ công dệ nhất. 


——== 
đ)4/ Xem ở phụ lục, 
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Người ấy là Nguyễn Huệ — kay Quang Trung đế — Người 
ấy trong buổi duyệt bình dánh Thanh ở Nghệ An đã nói 
những gì ? 

Thì đây, sử sách còn ghi : 

« Chúng nó sang phen nàu là mua cái chết đá thôi, Ta 
ru chuyến nàu thân coi 0iệc quản, đánh, giữ dã dịnh mẹo rồi, 
duối quản giặc chẳng qua mười ngày là xong oiệc >' (Ú). 

Quân sĩ nghiêm chỉnh kéo ra Bắc, teo dúng như nhời 
nói, việc làm của Nguyễn lluệ thân mặc giáp, cưỡi voi, làm đại 
lướng cho nén quét một liận, trong khoáng TÚ ngày, mà quân 
Thanh tan vỡ. 

Cải cơ toàn thắng một phân ở chiến lược của chủ súy, nhung 
há không phải nhờ ở cá tỉnh thần quân dội dó sao I 

Xem thế thì biết tĩnh-thần quân nhân Việt Nam thời nào 
cũng có, lúc nào cũng có, người phê bình binh-chế Việt-Nam cần 
phải thận trọng chớ nên phán doán vội vàng chỉ làm mặt trò cười 
cho những thức giả. 


KẾT LUẬN 


Chúng tôi dã ôn lại Bính chỉ các triều đại, tuy chỉ sơ lược 
nhưng chắc cũng hội ý dược cách t6-chức và việc bành-binh 
của nước ta hồi trước. 

Sở dĩ chúng tôi không nhắc dến bình chế trong 8Ö năm gần 
dây vì khoảng thời gian ấy, chúng ta bị ngoại-nhân áp bức, hình 
thức tuy có mà sự thực họ đã dùng cách : « dĩ Việt chế Việt” 
đề anh em trong nhà tàn sát lẫn nhau, thật là một đoạn thẩm-sử, 
nói đến dau TH 

Về (G-chức, ta phải công nhận tiền nhân đã khéo' áp dụng 
phép « ngụ bình ư nông » có việc chống đánh huy động cả trắng 
dinh trong nước ra quân, người [,a-mã đời xưa hành bình cũng 
theo phé, ấ Hy. 


(U Gól Quang Trung tập THÍ của Hoa Háng 
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Trong các kận dại thắng, tà lại thấy các viên danh tướng 
khéo dùng bình đúng như câu « thiên thời, địa lợi, nhân hòa * 
của Đỉnh pháp. 

Bính chế Việt Nam tổ chức thật là khôn ngoạn ; ngày nay, 
chúng ta lại đến giai doạn tranh đấu, những bài học lịch sử cũng 

: v . . `A .^ˆ L\ đ v\ 

như những bài học binh-bị cần dược đem ra nghiên ngâm đề tìm 
những phương tHện phòng lúc hữu dụng. Ai giám nói thời loạn 
chỉ múa gươm mà không đọc sách ! phương chỉ năm châu, bốn 
bề dang vào thể quản hồng trục lộc» chúng tà há không bàn 
đến Bính chế dược ư 1 

Vị vậy thiên lược khảo này phải ra đời. 


PHÙ LÚC 


Quẻ địa thủy sư: 

Kinh Dịch khởi từ quê Càan, Khóa, Càn là Thiên (giời) Khôn 
là địa (dất) ; có thiên dịa rồi mới có vạn vật, vạn vật lúc mới sinh 
uất kế. khêng thỏng được, cho rên thứ đến quê Chuẩn (chuân là 
khó-khăn, đầy lấp). 

Vạn vật lúc mới còn uất kết tất phải nhỏ nhặt mông muội 
cho nên đến quê Äfông (tối tăm), từ mông muội vạn vật phải cần 
được nuôi dưỡng cho nên có quẻ /Vhư (nhu là dưỡng), dã nuôi 
đưỡng phải có nhụ cần, đã nhụ cầu sinh ra tranh tụng cho nền 
hiện ra quê 7Tụng. 

Cạnh tranh phải từ vật này dến vật khác, cho nén quần chúng 
nồi dậy mà có quẻ địa (hủy sư. 

Địa thủu sự gồm : Khôn trên, Khám dưới vạch ra thành 
(GS E) khôn là địa (đấu) thì thuận, khẩm là (hủy (nước) thì 
động. 

Nước là vật động bao giờ cũng phải giữ ở trong đấi tính 
thuần tỉnh cũng như việc binhlà việc nguy biến bao giờ cũng phải 
bằng vào chỗ rất vững chắc, 
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Quân sĩ là sự nhú dụng nhất thời phải căn cứ ở dám nông 
dân là quảng dại quần chúng của muôn đời. 

Người xưa lấy việc bình là tối trọng. Có bình mới bảo đảm, 
phòng giữ sự nuôi dựng cho đám cân còn mông muậi. 

Binh sở dĩ thiết lập ra là vì nhẽ ấy cho nen việc bình phải 
dưới thuận nhân tình, trên dưới một lòng, hợp với nguyện vọng 
chung mới có cơ thắng được. 

Đến như sự tŠ chức, thì binh đội căn cứ ở quần chúng, lấy 
nghĩa việc rất nguy biến cán cứ ở chỗ rất yen tĩa., việc hán hữu 
bằng vào chỗ thường. Phép «ngu bình ư nông» là thế. 

Còn đến xem thượng quẻ thì năm hào ám (vạch đứt) bọc một 
hào dương (vạch liền) bên ngoài tuy mềm (âm thì nhu thuận) bên 
trong phải rất cứng (dương thì cương) và một hào dương quản lĩnh 
cả năm hào âm tức là ký luật nghiêm mình, một người mà chỉ 
huy quần chúng vì thế phải quy định bình chế. 

Nếu cứ suy lẽ dịch thì người xưa dã có một quan niệm rất 
sắc thực về binh chế, một việc rất hùng nguy và rất thiết yếu, mà 
việc xã hội loài người phải có từ khi còn mông muội đề gìn giữ, 
bảo đảm lấy sự an toàn rồi mới dần dần tiến hóa lên được. 

Thơ: của Trần~quang-KHhải 
Đoại sáo Chương dương độ 
Cầm Hồ Hàm tử quan 
Thái bình nghỉ nỗ lực 

VWạn cô thử giang sơn 

dịch : 

Chương dương cướp giáa giặc 
Hàm tử bắt quân Hồ 
Thái bình nên gắng sức 
Non nước ấu nghìn thu 

_Thơ của Phạm~ngũ~Lão 
Hoành sáo giang sơn cáp hủ thu, 
Tam quân tù hồ khí thôn Ngưu 
Nam: nhì 0¡ liều công danh trái 
Tu thính nhân gian thuyết Vũ hầu 


..... 


dịch : 
Ngọn đáo non sông trải mấu thâu, 
Ba quản hùng hò át saa Ngưu 
Công danh nẻu đề cồn 0ương nụ 
Luống thẹn tại nghe truyện lũ hầu. 


HỊCH TƯỚNG SĨ (bản dịch) 


Ta thường nghe nói: Ngươi Kỷ-Tín dem mình chết thay, 
mà thoát cho vua Cao-Đế; ngươi Dơ Vụ lấy lưng chịu đâm, mà che 
được vua Chiêu Vương; ngươi Dự Nhượng nuốt thân mà phục 
được thù vua; ngươi Thân Khoái chặt tay mà pÌá dược nạn nước; 
Kính Đức là một viên quan nhỏ thân phà vua Thái Tên mà 
được khỏi vây Thể Sung; hiểu EKliaihh là một Lầy Lôi xì, niệng 
mắng ngươi liộc-S¿n, mà Không theo Kẻ nghịch tặc. 

Từ xưa những bậc trung thần nghĩa sĩ lấy thân tuần nước 
đời nào không cá. Thiết sử các bậc đó cứ khu khu theo thói 
đàn bà, chết nơi cửa số, thời làm clỉ cho tên trong sử: sách cùng 
với trời đất muôn đời bất hủ được? 

Các ngươi con nhà võ tướng không hiểu văn nghĩa, nghe 
nói như thế nửa In nửa nghĩ: việc đời trước hãy tạm không bàn, nay 
ta lấy việc về Tổng Nguyên mà nói, Vương công Biến là ai? Tì: 
tướng, Nguyễn văn Lập nữa là ai? mà lấy thành Điểu- Nyư nho 
nhỏ bằng cái đấu, đương với mũi nhọn đường dường trắm vạn quân 
của Mng-Kha khiến cho muôn đân nhà “Tổng tói này còn hầm ân 2 
Cất-Ngái-Ngột-Lang là ai 3 tì:tướng Xích-tu-tư nữa là ai 2 mà mạo 
lam chướng trên đường muôn dặm, dánh Nam-chiếu trong khoảng 
mấy tuần, khiến cho quân trưởng giống Thát tới nay còn lưu danh, 

Huống ta cùng các ngươi sinh vào thời nhiễu nhương, gặp phải 
buồi gian nan, trộm thấy sứ giặc di lại, nghênh ngang trên dường, 
uốn tấc lưỡi diều hâu, mà lăng nhục Triều-dình, năn tấm thân 
dê chó mà ngạo nghề các quan, thác lấy mệnh Hất-tất-Liệt mà 
đồi ngọc lụa đề cung cấp sự sách nhiễu không. cùng, giả lấy hiệu 
Vân Nam Vượng mà thu vàng bạc dề kiệt nơi Khu: làng có hạn, 
ví như ném thịt cho hồ đói mà mong khải dĩ hoạn về sau đâu ? 
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Ta thường ngồi mâm quên ăn, nửa đêm ôm gối, nước mất 
chan chúa, lòng ruột như cào; thường lấy ăn được thịt, nằm được 
da, nếm được gan, uống được máu chúng nó mới cam giận vậy. 
Tuy tà trầm thân nát ở đồng diễn, nghìn thây bọc bằng da ngựa 
cũng nguyện xin làm. Các ngươi làm môn bạ ta đã lâu, tay cảm bính 
quyền, không áo thì cho áo mà mặc, không có ăn thì cho cơm 
mà ăn, quan thấp thời thăng tước cho, lộc bạc thời cấp bồng 
cho, di nước cho thuyền, đi bộ cho ngựa, giao cho cầm quân 
thời sống chết cùng ta dồng mệnh, dùng đề hầu gần thời cườ 
nói với ta cùng vui, sánh ông Công Kiên đãi kể tÌ tướng, ông 
Ngột Lang dãi người giúp việc cũng không kém vậy. 


Nay các ngươi ngồi trông chúa nhục, từng không biết Ìo ; thân 
chịu quốc sỉ, từng không biết thẹn, làm tướng trong một nước 
phải hầu kể di tù, mà không phẩn tâm, tai nghe khúc Thái thường 
thị yến bọn sứ giặc mà không sắc giận. Hoặc trọi gà lấy làm 
vui, hoặc đánh bạc lấy làm sướng ; hoặc lãm vưởn ruộng đề 
nuôi nhà, hoặc luyến vợ con đề vui riêng ; chăm việc sinh nhai mà 
quên việc quân quốc, ham sự săn bắn mà nhắng dường công hủ ; 
hoặc thích rượu ngon, hoặc mê tiếng hát. Thoát có giặc Mông- 
Cềồ tràn sang thời cựa gà trọi, không dủ đâm được giáp giặc, 
mẹo đánh bạc không đủ dùng về việc quân; vườn ruộng giấu 
không đủ chuộc được thân nghìn vàng, vợ con bận không dủ sung 
được việc quân quốc; sinh nhai nhiều không đủ mua được dầu 
giặc, chó săn. mạnh không đủ duồi được giặc tan, rượu ngoa không 
đủ say được quân giặc, hát hay không đủ điếc tai giặc. Đến lúc 
bấy giờ vua tôi nhà ta bị bắt, rất khá thương thay! Không 
những thái ấp của tạ bị tước, mà bồng lộc các ngươi cũng bị vào 
tay kẻ khác ; không những người nhà ta bị đuồi mà vợ con các ngươi 
cũng bị kẻ khác bắt mất, không những xã tắc tŠ tôn ta bị kẻ 
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khác đầy lấn, mà phần mộ phụ mẫu các ngươi cũng bị kẻ khác 
khai quật ; không những ta đời nay chịu nhục, dấu trăm đời về 
sau, tiếng xấu khó rửa, tên ác vẫn còn mà tiếng nhà các ngươi 
cũng không khối là dòng bại tướng vậy. Đến lúc bấy giờ các ngươi 
dẫu muốn chơi bời cho vui thú phỏng có được không ? 

Nay ta bảo rõ cho các ngươi, phải biết nằm trên đống củi 
lửa là nguy hiềm, theo gương người sợ bổng mà thôi canh ; huấn 
luyện sĩ tốt tập dậy cung tên, khiến cho người nào cũng bắn giỏi 
như Phùng-Mông, nhà nào cũng có tài bằng llậu-Nghệ làm thể 
nào mà bêu được đầu vua Tất-Liệt ở dưới khuyết, phơi được xác 
chúa Vân-Nam ở Cao-nhai không những thái ấp của tạ được vững 
bền mãi, mà bồng lộc các ngươi cũng được hưởng đến suốt đời; 
không những gia quyển của ta được yên sàng nhục mà vợ con 
của các ngươi cũng được bách niên giai lão, không những tôn miếu 
ta muôn dời hưởng tự mà tŠ tôn các ngươi cũng được xuân thu 
cúng tế; không những ta đời nay dắc chí, mà các ngươi trăm đời 
về sau tiếng thơm vẫn cồn ; ¡ không những ta hiệu tốt lâu truyền, 
mà các ngươi tính danh cũng đề thơm trong thanh sử vậy. Đến 
lúc bấy giờ các ngươi dấu muốn chơi bời cho vui thú, phổng 
có được không? ' 

Nay ta Ìịch soạn bình sách các nhà làm một bộ sách đề là 
« Binh thư yếu lược * các ngươi hoặc biết chuyên tập sách này, 
nghe ta dạy bảo, thế là đạo thầy trò muôn đời; hoặc dám nhắng bỏ 
sách này sai lời dạy bảo, thế là kẻ thù nghịch muôn đời. Sao vậy ? 
Chúng nó với ta là kể thù không cùng dậi trời, các ngươi dã cứ 
điềm nhiên không có chỉ rửa nhục không có bụng trừ hung, lại 
không. chịu dạy quân lính thể là giở giáo chịu hàng tay, không 
tiếp giặc, khiến cho sau trận Bình:LỄ mà phải thẹn muôn dời, 
còn có mặt mũi nào mà dứng trong cối trởi che đất chở này ? 

.__ Cha nên muộn cho: các ngượi biết bụng ta, nhân viết ra bài 
hịch. nẬY.. 
( đản dịch của tạp chí Nam Phong) 
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BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO 

Việc « Nhân nghĩa » cốt nhất ở yên dân, quân « điểu phạt” 
không gì bằng trừ bạo. 

Nước Dại Việt ta, thật là một nước ván hiển ; kề từ Triệu, 
Địuh, Lý, Trần mẫy đời gây dựng ra nước; so với L]án, Đường, 
Tống, Nguyên, mỗi dàng làm dễ một phương. 

Mới rồi, chỉ vì họ lồ cơ cầu, đến nối lòng người ta cán. 
Nhà iinh nhân dịp hở, thừa thế hại dân; lũ ác rấp mưu gian, 
dem lòng bán nước. Kiếm cách lừa dối thiên hạ kề nghÌn muôn lối 
vớm ghê; gấm từ gây việc bính đao đã hai mươi năm tại vạ. 
Nhân nghĩa vút dị hết, thế giới đến thế thì thôi ! Thuế má véi 
cho phiều, Núi sông chẳng còn gì cá! Thần nhân đều lấy làm 
giận, Trời đất cũng không thê dung l 


Ta đây, phát tích từ núi Lam-sơn, ân thân ở chỗ hoang gìa. 
Đau lòng nát ruột, chốc đà mười mấy năm trời : Ngậm dắng nuốt 
cay, nào phải một ngày nay đói Đương khi cờ nghĩa mới nỗi, 
chính lúc thế giặc vẫn hăng. Lương chứa Linh-sơn, mấy tuần đã 
can, quân lan Côi- huyện, một đứa chẳng còn.. Tụ-tập ,mấy lũlưu- 
dân vác cần câu mà đánh giặc, gắn bó một lòng phụ-tử, rót rượu 
ngọt đề khao quân. 


Thành ra: Vì đại nghĩa mà thắng được hung. tàn, lấy chí 
nhân mà thay cho cường-bạo, kể kia bó tay mà ngồi chịu chết ; 
quân ta không đánh mà giặc phải tan. Bọn tướng giặc dã bị bắt 
rồi van lạy xia thương làm phúc; bụng hiếu sinh ta cũng mở rộng, 
thần vũ chẳng giết làm gì. Kia Tham-tướng Phương Chính, kìa 
Nội-quân Mã Kỳ, cấp cho năm trăm chiếc thuyền, lúc qua sông 
mà hãy còn mất vía ; nọ Tồng-binh Vương Thông, nọ Tham-chính 
Mã Anh, cấp cho mấy nghìn con ngựa, khí vỀ nước mà hãy còn 
giật mình. Họ dã sợ chết tham sống mà xin cùng ta giảng hòa ; 
ta lấy toàn quân là hơn mà muốn cùng dân yên nghỉ, 

Cho hay : 

Ba quân đã đến ngày đại-định, kỷ-niệm công vô địch về sau : 

Đến bề gây nêp cuộc thái- bình, bá cáo lới duy;tân tự đó Í 

(Trích ở Việt-Nam Sủ-Lược) 
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